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BÀI VIẾT 50 NGÔI CHÙA NAM TÔNG NGƯỜI VIỆT 
Tập 1 

 
LỜI NÓI ĐẦU 
 
Năm 1938, chùa Bửu Quang - ngôi tổ đình của Phật giáo Nam Tông người Việt  
được thành lập tại Gò Dưa, Sài Gòn. Chư vị Tôn đức: Hòa thượng Thiện Luật, Hòa 
thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Hộ Tông, … đã tu tập, hấp thụ giáo pháp chơn truyền 
từ các nước Phật giáo Nam truyền: Campuchia, Myanmar, Sri Lanka … rồi về Việt 
Nam hoằng pháp, độ sinh. Các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông người Việt: Giác 
Quang, Kỳ Viên, … được xây dựng tại Sài Gòn; rồi ngôi chùa Phật giáo Nam Tông 
người Việt phát triển ra các tỉnh, thành phố ở Việt Nam và Hải ngoại. Đến nay, đã 
có 160 ngôi chùa Nam Tông người Việt được thành lập ở Việt Nam và nhiều nước 
trên thế giới. 
Như vậy, ngôi chùa Nam Tông người Việt có tuổi đời trẻ trung so với ngôi chùa Bắc 
Tông, ngôi chùa Nam Tông Khmer. Nhiều ngôi chùa đang được xây dựng, trùng tu 
(chùa Trúc Lâm, Quận 6, TP. HCM; chùa Thiên Trúc, Hà Tiên, Kiên Giang; …); 
nhiều ngôi chùa xây dựng quy mô, có ngôi bảo tháp tôn nghiêm (thiền viện Phước 
Sơn, Biên Hòa, Đồng Nai; thiền viện Bửu Long, TP. Thủ Đức, TP. HCM; chùa Phổ 
Minh, Quận Gò Vấp, TP. HCM; chùa Huyền Không, Hương Trà, Thừa Thiên Huế; 
…); nhiều ngôi chùa là thắng cảnh quốc gia, là nơi tĩnh tu an tịnh (Thích Ca Phật 
Đài, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu; chùa Huyền Không Sơn Thượng, Hương Trà, 
Thừa Thiên Huế; … ); là nơi khám bệnh, chữa trị cho người nghèo (chùa Pháp Luân, 
TP. Huế, Thừa Thiên Huế) v.v… 
Bộ sách “Chùa Nam Tông người Việt” là bộ sách ảnh được Hòa thượng Bửu Chánh 
và nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường cùng thực hiện nhằm giới thiệu những nét mỹ thuật, 
kiến trúc đặc thù của ngôi chùa Nam Tông người Việt qua hình ảnh cổng chùa, ngôi 
chánh điện, điện Phật, tượng thờ, pháp khí, sinh hoạt, … Những hình ảnh trong sách, 
chúng tôi đến tận nơi thực hiện, không dùng hình ảnh tư liệu trên các trang mạng xã 
hội. Về nội dung các bài viết, chúng tôi ghi nhận thông tin tại chùa kết hợp với những 
thông tin đã được đăng trên các website, các cuốn sách có ghi ở trang tài liệu tham 
khảo. Trong tập 1 có 5 bài viết của tiến sĩ Võ Sông Hương, giảng viên Trường Đại 
học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM. Cô giáo đã đồng hành với chúng tôi 
viếng thăm nhiều ngôi chùa Nam Tông ở TP. HCM và các tỉnh miền Nam. Hy vọng 
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trong tập 2, cô giáo sẽ có nhiều bài viết hơn. Các bài này viết về ngôi chùa Nam 
Tông với sự cảm nhận riêng khá sâu sắc, chúng tôi đưa vào phần bài đọc thêm. 
Tập 1 cuốn “Chùa Nam Tông người Việt” giới thiệu 50 ngôi chùa. Từ miền Trung 
vào, Thừa Thiên Huế: 5 ngôi chùa; Đà Nẵng: 1 ngôi chùa; Quảng Nam: 2 ngôi chùa; 
Khánh Hòa: 1 ngôi chùa; Bình Thuận: 1 ngôi chùa; Bình Dương: 2 ngôi chùa; Bình 
Phước: 3 ngôi chùa; Tiền Giang: 1 ngôi chùa; Vĩnh Long: 2 ngôi chùa; Đồng Nai: 
11 ngôi chùa; Bà Rịa - Vũng Tàu: 5 ngôi chùa; TP. HCM: 11 ngôi chùa; và Hoa Kỳ: 
5 ngôi chùa ở California, Texas và Washington D.C. 
Đọc lược sử và xem hình ảnh mỗi ngôi chùa, chúng ta cảm nhận được sự kiên định 
và trí tuệ của chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Hệ phái Phật giáo Nam Tông từ trước đến 
nay; cảm nhận tâm thành của rất nhiều Phật tử đã cúng đất xây chùa, cúng dường 
tịnh tài, tịnh vật và công sức để ngôi chùa được mở rộng, có đủ tiện nghi cho đông 
đảo Phật tử, người dân đến nghe pháp, lễ bái, tu học, sinh hoạt. 
Chúng tôi chân thành cảm ơn chư vị trụ trì các ngôi chùa Nam Tông đã giúp chúng 
tôi hiểu về lịch sử ngôi chùa, và tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi chụp ảnh ngôi 
chùa, tượng thờ và nhiều loại pháp khí. 
Chúng tôi xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Trấn Hào, người đã trình bày mỹ thuật và thực 
hiện việc in ấn thật đẹp cuốn sách này.  
Đây là cuốn sách ảnh đầu tiên về Ngôi chùa Nam Tông người Việt, vì thế không 
tránh khỏi sai sót. Rất mong chư Tôn đức Tăng, Ni; chư vị thiện tri thức, quý Phật 
tử khắp nơi thông cảm và góp ý cho tác giả để tập sách hoàn chỉnh hơn trong những 
lần tái bản. 
Trân trọng,  
Thích Bửu Chánh - Võ Văn Tường 
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PREFACE 
 
In 1938, Buu Quang pagoda - the first temple of Vietnamese Theravada Buddhism 
was established in Go Dua, Saigon. Venerable monks: Most Venerable Thien Luat, 
Most Venerable Buu Chon, and Most Venerable Ho Tong, etc., have practiced and 
absorbed the genuine teachings from the Southern Buddhist countries: Cambodia, 
Myanmar, Sri Lanka and then returned to Vietnam to promote and propagate. The 
Vietnamese Theravada Buddhist temples: Giac Quang and Ky Vien were 
constructed in Saigon; then, Vietnamese Theravada Buddhist temples developed 
into provinces and cities in Vietnam and overseas. Up to now, there have been 160 
Vietnamese Theravada temples established in Vietnam and many countries around 
the world. 
Thus, Vietnamese Theravada temples have a young age compared to Mahayana 
temples and Khmer Theravada temples. Many temples are under construction and 
restoration (Truc Lam Pagoda, District 6, Ho Chi Minh City; Thien Truc Pagoda, 
Ha Tien, Kien Giang, etc.); many temples built on a large scale, with a solemn stupa 
(Phuoc Son Monastery, Bien Hoa, Dong Nai; Buu Long Monastery, Thu Duc City, 
Ho Chi Minh City; Pho Minh Pagoda, Go Vap District, Ho Chi Minh City; Huyen 
Khong, Huong Tra, Thua Thien Hue); many pagodas become national landscapes 
and peaceful places of meditation (Thich Ca Phat Dai, Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau; 
Huyen Khong Son Thuong pagoda, Huong Tra, Thua Thien Hue), and a place of 
medical examination and treatment for the poor (Falun Temple, Hue City, Thua 
Thien Hue), etc. 
The book "Vietnamese Theravada Temple" is a series of image books jointly 
composed by Venerable Buu Chanh and photographer Vo Van Tuong in order to 
introduce the unique art and architecture of Vietnamese Theravada temples through 
images such as the temple gate, the main hall, the Buddha hall, the worshiping statue, 
the tools for rites and rituals, the activities, etc. Regarding the images in the book, 
we went to each temple to perform without using materials and photos on social 
networking sites. Regarding the content of the articles, we record the information at 
the temple in combination with the information that has been posted on websites and 
books listed on the reference page. In volume 1, there are 5 articles by Dr. Vo Song 
Huong, a lecturer at the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi 
Minh City. She accompanied us to visit many Theravada temples in Ho Chi Minh 
City and the southern provinces. Hopefully, in volume 2, she will compose more 
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articles. These articles refer to the Theravada temple with her own profound feelings, 
so we will include them in additional readings. 
Volume 1 of the book "The Vietnamese Theravada Temple" introduces 50 temples. 
From the central of Vietnam, Thua Thien Hue: 5 pagodas; Da Nang: 1 pagoda; 
Quang Nam: 2 pagodas; Khanh Hoa: 1 pagoda; Binh Thuan: 1 pagoda; Binh Duong: 
2 pagodas; Binh Phuoc: 3 pagodas; Tien Giang: 1 pagoda; Vinh Long: 2 pagodas; 
Dong Nai: 11 pagodas; Ba Ria - Vung Tau: 5 pagodas; Ho Chi Minh City: 11 
pagodas; and USA: 5 temples in California, Texas and Washington D.C. 
Reading the history and looking at images of each temple, we can feel the 
steadfastness and wisdom of the Venerable Monks leading the Theravada Buddhist 
tradition up to now. I can feel the sincerity of many Buddhists who have donated 
land to establish pagodas, donated pure offerings, and made efforts so that the temple 
can be expanded and have sufficient facilities for a large number of Buddhists and 
people to come to listen to the dhamma and worship, study, and abide. 
We are sincerely grateful to the abbots of Theravada temples for assisting us in 
understanding the history of the temple and providing the best conditions to take 
pictures of the temple, its statues, and a variety of artifacts. 
We would like to thank the artist Nguyen Tran Hao, who presented fine art and 
executed the beautiful printing of this book. 
This is the first image book that demonstrates Vietnamese Theravada temples, so 
mistakes cannot be avoided. We hope that the Venerable monks and nuns, insightful 
companions, and Buddhists everywhere sympathize and give suggestions to the 
author to produce the book more completely in the reprints. 
Best regards, 
Thich Buu Chanh - Vo Van Tuong 
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01. THIỀN VIỆN BỬU LONG, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Thiền viện Bửu Long tọa lạc tại số 81 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thiền viện nguyên là một tịnh thất có diện tích khoảng 
11 hecta do cư sĩ Võ Hà Thuật xây dựng năm 1942 sau khi đã quy y với Thiền sư Hộ 
Tông. Năm 1958, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam ra đời, cư sĩ đã dâng cúng 
tịnh viên này đến Thiền sư là đức Tăng Thống đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy 
Việt Nam; và xin xuất gia, có pháp hiệu Lão Tâm. Năm 1981, Thiền sư Hộ Tông, vị Tổ 
khai sơn thiền viện viên tịch, hưởng thọ 88 tuổi. 
Năm 1982, Hòa thượng Viên Minh kế tục chức vụ Viện chủ cùng Thượng tọa trụ trì 
Bửu Đức đã tổ chức đại trùng tu ngôi tổ đình thành một ngôi phạm vũ trang nghiêm, 
tráng lệ với nhiều Phật cảnh, tăng xá, trường học Pali, ni viện … và đại bảo tháp Gotama 
Cetiya. Đại bảo tháp được xây dựng năm 2007, hoàn thành năm 2013 trên diện tích 
2.000m2, cao 70m để tôn thờ Xá Lợi đức Phật và chư đại Thánh Tăng. Tháp mang nét 
kiến trúc hiện đại và cổ kính của nền văn minh Suvannabhumi cổ đại vùng Đông Nam 
Á.  
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong đại bảo 
tháp Gotama Cetiya, thờ tượng đức Phật chuyển pháp luân, đức Phật thiền định, đức 
Phật Thành Đạo, đức Phật ban phước và đức Phật nhập niết bàn. 
Trong khuôn viên thiền viện, có động Bồ tát khổ hạnh xây dựng năm 2002; Bồ Đề Phật 
cảnh được trùng tu năm 1995; Niết Bàn Phật cảnh xây dựng năm 2005, tôn trí tượng 
đức Phật được tạc tư thế nằm bằng đá granite, dài 8m, nặng 50 tấn, chung quanh trang 
trí 10 trụ đèn điêu khắc theo mẫu trụ đá vua Asoka tại các Phật tích ở Ấn Độ. 
Trang web: phatgiao.org.vn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 29/7/2019 cho biết 
Thiền viện đã được tạp chí Mỹ National Geographic đưa vào danh sách 20 kiến trúc 
Phật giáo đặc sắc nhất thế giới. 
Chú thích ảnh (24 ảnh) 
01. a-b. Toàn cảnh thiền viện 
02. a-b. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. a-b-c-d-e-g. Đại bảo tháp Gotama 

Cetiya 
05. Tượng đức Phật chuyển pháp luân 
06. Tượng đức Phật thiền định 
07. Tượng đức Phật nhập niết bàn 

08. a-b. Tháp Xá Lợi Phật và chư đại 
Thánh Tăng 

09. Pháp tọa 
10. Lễ quy y 
11. Bồ Đề Phật cảnh 
12. Niết Bàn Phật cảnh 
13. Tháp Tổ Hộ Tông 
14. a-b-c. Chư tăng trì bình khất thực 

 
BUU LONG MONASTERY, HO CHI MINH CITY 
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Buu Long monastery is located at 81 Nguyen Xien, Long Binh Ward, Thu Duc 
District, Ho Chi Minh City. The monastery was originally a quiet abode with an 
area of about 11 hectares constructed by lay Buddhist Vo Ha Thuat in 1942 after 
taking refuge in Venerable Ho Tong. In 1958, when the Vietnamese Theravada 
Sangha was born, he offered this abode to the master, who was the first Chief of 
the Buddhist clergy of Vietnam Theravada Buddhism and requested for ordination, 
having the dhamma name Lao Tam. In 1981, the meditation master Ho Tong, the 
monastery's founder, passed away at 88. 
In 1982, Venerable Vien Minh inherited and continued the position of Abbot, 
along with the abbot, Venerable Buu Duc, carried out an extensive restoration of 
the first Vietnamese Theravada temple into a stately and magnificently monastery, 
including numerous Buddhist scenes, residences for monks, Pali schools, nunnery, 
and the great stupa Gotama Cetiya. The great stupa was established in 2007 and 
completed in 2013 on an area of 2,000m2, 70m high, to worship the Buddha's and 
the great saints' relics. The tower has the modern and ancient architecture of the 
ancient Suvannabhumi civilization in Southeast Asia. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, containing the Buddha Sakyamuni's 
statue. The great stupa Gotama Cetiya worships various statues of Buddha turning 
the wheel of Dhamma, Buddha meditating, Buddha attaining enlightenment, 
Buddha giving blessings, and Buddha reclining. 
On the campus of the monastery, there is an ascetic bodhisattva cave formed in 
2002; the Bodhi Buddha scene was restored in 1995; the Nibbana Buddha scene 
was completed in 2005, which honor the Buddha's statue carved in a lying posture 
of granite, 8m long, weighing 50 tons, surrounded by 10 lamp posts sculpted 
according to the form of King Asoka's stone pillars at Buddhist vestiges in India. 
The website phatgiao.org.vn of the Vietnam Buddhist Sangha on July 29, 2019, 
informed that the monastery was included in the list of 20 most distinctive 
Buddhist architectures in the world by US magazine National Geographic. 
Photo Caption (24 images) 
01. a-b. Panoramic view of the monastery 
02. a-b. The main hall 
03. Buddha Shrine 
04. a-b-c-d-e-g. Great Stupa Gotama Cetiya  
05. Statue of Buddha turning the wheel of Dhamma 
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06. Statue of Buddha meditating 
07. Statue of Buddha reclining 
08. a-b. Stupa of Buddha's and great saints' relics 
09. Dhamma seat 
10. Refuge-taking ceremony 
11. Bodhi Buddha scene 
12. Nibbana Buddha scene 
13. Venerable Ho Tong Tower 
14. a-b-c. Monks going alms round 

 
 

02. CHÙA BỬU QUANG, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Bửu Quang tọa lạc tại số 171/10 Quốc lộ 1A, ấp Gò Dưa, phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa có nhiều cây cao bóng mát nên 
không gian luôn an tịnh, mát mẻ. 
Chùa được xây dựng đơn sơ vào năm 1938 trên mảnh đất hơn 2 hecta do gia đình ông 
Bùi Ngươn Hứa cúng dường, cụ Nguyễn Văn Hiểu chủ quản. Đến năm 1940, sau khi 
tượng đức Phật Thích Ca và một cây bồ đề được thỉnh về chùa, cụ Nguyễn Văn Hiểu 
đã phát tâm bán căn nhà riêng của mình, lấy tiền xây lại ngôi chùa và mua đất ruộng, 
thu huê lợi cho chùa. Ngôi chùa ngày nay được xây dựng khang trang sau năm 1947. 
Chùa được trùng tu vào các năm 1981, 1996 và 2004. Các vị trụ trì tiền nhiệm là: Hòa 
thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Luật, Hòa thượng Ẩn Lâm, Hòa thượng Pháp Tịnh, 
Đại đức Thiện Quang, Đại đức Sán Nhiên, Đại đức Thiện Nghiêm. Hiện nay, chùa đã 
thành lập Ban Quản trị do Hòa thượng Thiện Tâm làm Trưởng Ban. 
Chùa là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên của người Việt tại Việt Nam. Năm 
1939, Thiền sư Hộ Tông cùng một số chư Tăng lần đầu tiên về Việt Nam truyền đạo đã 
cư ngụ tại đây để hoằng dương chánh pháp. Chùa có trường học và thư viện để đào tạo 
các vị Sa di và chư thiện nam tín nữ. 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, màu sắc rực rỡ, tôn trí các tượng đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni: đản sanh, thiền định, thành đạo, trì bình, ban phước và nhập niết bàn. 
Trong khuôn viên chùa, có nhiều tượng đức Phật Thích Ca thành đạo, chuyển pháp luân 
… Đặc biệt, ở sân trước chùa có hai tượng: Thánh Tăng đệ nhất Trường Thọ Bakula và 
Thánh Tăng đệ nhất Tâm Bi Angulimala (cầu con). 
Vào ngày 07/11/2006, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục chùa Bửu Quang là 
“Ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt đầu tiên ở Việt Nam”. 
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Chú thích ảnh (17 ảnh) 
01. Cổng chùa 
02. a-b-c. Ngôi chánh điện 
03. Bồ Đề Phật cảnh 
04. a-b-c. Điện Phật 
05. a-b-c. Tượng đức Phật Thích Ca 
06. Tượng Thánh Tăng Sivali (tài lộc) 
07. Tượng Thánh Tăng Bakula (trường thọ) 
08. Tượng Thánh Tăng Angulimala (cầu con) 
09. a-b-c-d-e-g. Thư viện 
10. Bảo tháp Bửu Quang 
11. Cây bồ đề (năm 1940) 
12. Bia công đức gia đình họ Bùi 

 
 
BUU QUANG PAGODA, HO CHI MINH CITY 
 
Buu Quang pagoda is situated at 171/10 National Highway 1A, Go Dua Hamlet, 
Binh Chieu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City. The pagoda has numerous tall 
shady trees, so the environment is invariably peaceful and cool. 
The pagoda was simply founded in 1938 on a land of more than 2 hectares donated 
by the family of Mr. Bui Nguon Hua and owned by Mr. Nguyen Van Hieu. In 
1940, after the Sakyamuni Buddha's statue and a Bodhi tree were placed in the 
temple, Mr. Nguyen Van Hieu resolved to sell his house, use expenses to rebuild 
the temple, buy field land, and reap profits for the pagoda. The current pagoda was 
formed spaciously and ornately after 1947. It was restored in 1981, 1996, and 
2004. The previous abbots were: Venerable Ho Tong, Venerable Ho Luat, 
Venerable An Lam, Venerable Phap Tinh, Venerable Thien Quang, Reverend San 
Nhien, and Venerable Thien Nghiem. Today, the pagoda has established a Board 
of Directors led by Venerable Thien Tam. 
The pagoda is the first Theravada Buddhist temple of the Vietnamese. In 1939, 
Venerable Ho Tong and several monks initially arrived in Vietnam to preach and 
dwelt here to propagate the dhamma. The pagoda contains a school and a library to 
educate novices and laypeople.  
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The Buddha shrine is decorated in a dignified and brightly colored manner, 
adorned with Buddha Sakyamuni's statues of birth, meditation, enlightenment, 
holding the begging bowl, blessing, and reclining. 
On the temple campus, there are many Buddha Sakyamuni's statues of awakening, 
turning the wheel of dhamma, and so on. Notably, in the temple's front yard places 
two statues: the first saint of Long Life, Bakula, and the first saint of compassion, 
Angulimala (pray for a child). 
On November 7, 2006, the Vietnam Record Organization set the record of Buu 
Quang pagoda as "the first Vietnamese Theravada Buddhist temple in Vietnam." 
Photo Caption (17 photos) 
01. Temple gate 
02. a-b-c. The main hall 
03. Bodhi Buddha scene 
04. a-b-c. Buddha Shrine 
05. a-b-c. Buddha Sakyamuni Statue 
06. Statue of Saint Sivali (Fortune) 
07. Statue of Saint Bakula (Longevity) 
08. Statue of Saint Angulimala (Pray for children) 
09. a-b-c-d-e-g. Library 
10. Buu Quang Stupa 
11. Bodhi tree (1940) 
12. The merit stele of the Bui family 
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03. CHÙA GIÁC QUANG, QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 

Chùa Giác Quang tọa lạc tại số 47 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh. Chùa do Hòa thượng Giác Quang và Hòa thượng Tịnh Tuệ cùng các vị cư sĩ 
lão thành sáng lập. Tổ Giác Quang thế danh là Dương Văn Thêm, phát tâm tu học đạo 
pháp từ năm 1939. Năm 1940, Ngài qua Campuchia xuất gia, học đạo trong 5 năm, sau 
đó Ngài về nước cùng chư Tăng Phật giáo Nguyên thủy xây chùa vào năm 1945 để 
hoằng pháp. Sau ngôi tổ đình Bửu Quang, chùa Giác Quang trở thành ngôi chùa thứ hai 
của Hệ phái Phật giáo Nam tông Việt Nam. Chùa được trùng tu năm 1959. 
 
Chùa đã trải qua các đời trụ trì: Hòa thượng Giác Quang, Hòa thượng Tịnh Tuệ, Thượng 
tọa Giác Nhân, Thượng tọa Giác Nhẫn, Thượng tọa Bửu Trí và Thượng tọa Thiện Đạt. 
Ngôi chùa ngày nay do Thượng tọa Thiện Đạt tổ chức đại trùng tu vào các năm 2004-
2005. Ngôi chánh điện xây 1 tầng hầm và 2 tầng lầu. Điện Phật ở tầng 2 được bài trí 
tôn nghiêm. Tượng đức Phật Thích Ca ngồi ban phước cao 2,5m, được đúc bằng đồng 
thếp vàng vào năm 2000 tại Thái Lan. Trước Phật điện, chùa tôn trí tượng đức Phật 
Thích Ca bằng đồng cao 4m được đúc lại Thái Lan năm 2002. Chùa còn giữ bộ kinh 
khắc bằng chữ Pali trên lá buông do Tổ Giác Quang thỉnh về từ Campuchia năm 1945. 
 
Đặc biệt, vào ngày 06/6/2009, chùa đã phối hợp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tổ chức Đại lễ cung nghinh 16 viên Ngọc Xá Lợi đức Phật và chư đại Thánh Tăng 
về tôn thờ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đại lễ được tổ 
chức thật trang nghiêm, trọng thể và thành kính với sự tham dự của hàng ngàn chư Tôn 
đức Tăng, Ni, Phật tử và thiện nam tín nữ khắp nơi. 
Chùa Giác Quang đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập hai kỷ lục: 

1. Đại lễ cung nghinh Xá Lợi Phật lớn nhất do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tổ chức (đồng sở hữu kỷ lục) - ngày 06/6/2009. 

2. Pho tượng đức Phật Thích Ca bằng đồng thếp vàng lớn nhất trong chánh điện    
của Hệ phái Phật giáo Nam tông Việt - ngày 01/8/2010. 

 
Chú thích ảnh (16 ảnh) 
01. Cổng tam quan chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. a-b. Điện Phật 
04. Tượng 
05. a-b-c. Xá Lợi Phật và chư đại Thánh Tăng 
06. a-b-c-d-e-g-h-i. Đại lễ cung nghinh Xá Lợi Phật và chư đại Thánh Tăng 
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GIAC QUANG PAGODA, HO CHI MINH CITY 
 
Giac Quang pagoda is positioned at 47 Luong Van Can, Ward 15, District 8, Ho 
Chi Minh City. 
The pagoda was founded by Venerable Giac Quang, Venerable Tinh Tue, and 
other elderly lay devotees. Venerable Giac Quang, whose ordinary name was 
Duong Van Them, resolved to learn and practice the Buddha's teachings in 1939. 
In 1940, he went to Cambodia to become a monk, studied the dhamma around 5 
years, then returned home and collaborated with Theravada Buddhist monks to 
construct this pagoda in 1945 to disseminate the dhamma. Following the Buu 
Quang pagoda, the Giac Quang pagoda became the second temple of the 
Vietnamese Theravada Buddhist tradition. The pagoda was restored in 1959. 
 
The pagoda has undergone many abbots: Most Venerable Giac Quang, Most 
Venerable Tinh Tue, Venerable Giac Nhan, Venerable Giac Nhan, Venerable Buu 
Tri, and Venerable Thien Dat. 
 
The existing pagoda was restored by Venerable Thien Dat in 2004-2005. The main 
hall was built with 1 basement and 2 floors. The Buddha shrine on the 2nd floor is 
decorated with respect. The Sakyamuni Buddha's statue in sitting and blessing 
postures is 2.5m high, cast in bronze gilded in 2000 in Thailand. In front of the 
Buddha shrine, the pagoda honors the 4m high bronze statue of Sakyamuni 
Buddha, which was cast in bronze in Thailand in 2002. The pagoda still preserves 
a basket of sutta engraved with Pali characters on palmyra leaves, brought by 
Venerable Giac Quang from Cambodia in 1945.  
 
Particularly, on June 6, 2009, the pagoda coordinated with the Central Committee 
of the Vietnam Buddhist Sangha to hold a service to welcome the 16 jade relics of 
the Buddha and great saints to worship at Quan Su pagoda (Hanoi) and Bai Dinh 
pagoda (Ninh Binh). The great ceremony was celebrated solemnly, stately, and 
respectfully with the engagement of thousands of venerable monks, nuns, 
Buddhists, and lay people everywhere. 
The Vietnam Record Organization has set Giac Quang pagoda two records: 
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1. The most prominent service of worshiping Buddha relics was organized by the 
Central Committee of the Vietnam Buddhist Sangha (co-owner of the record) on 
June 6, 2009 
2. Largest bronze gilded bronze statue of Sakyamuni Buddha in the main hall of 
the Vietnamese Theravada Buddhist School - August 1, 2010. 
 
Photo Caption (16 photos) 
01. Three-entrance gate 
02. The main hall 
03. a-b. Buddha shrine 
04. Statues 
05. a-b-c. Buddha's and great saints' relics 
06. a-b-c-d-e-g-h-i. Great ceremony to welcome the relics of Buddha and great 
saints 
 
 
 
 

04. CHÙA KỲ VIÊN, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Kỳ Viên tọa lạc tại số 610 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 
Kỳ Viên là tên một tinh xá mà thuở đức Phật Thích Ca còn tại thế cư ngụ. Bấy giờ có 
vị trưởng giả tên là Tu Đạt hay chẩn cấp cho người nghèo nên người đời gọi ông là Cấp 
Cô Độc, đã cùng với Thái tử Kỳ Đà cúng dường đức Phật một ngôi tinh xá đẹp đẽ gọi 
là Kỳ Viên (Jetavana). 
Theo sách Nghi lễ và tự viện Phật giáo Nam Tông Việt Nam (NXB TP. Hồ Chí Minh, 
2002), Tỳ kheo Thiện Minh cho biết vào năm 1947, chùa do bà Bùi Thị Ngọc tu học 
theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thành lập. Năm 1948, cụ Nguyễn Văn Hiểu cùng 
nhóm cư sĩ chùa Bửu Quang đến mượn chùa của bà Năm Ngọc làm điểm luận đạo, 
thuyết pháp. Sau đó, chùa bị giải tỏa, phóng đường. Nhóm cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu thấy 
đối diện chùa có đất trống của gia đình Hui Bổn Hỏa (chú Hỏa) nên đến mướn đất xây 
chùa.  
Ngày 21/7/1949, Đô Thành Sài Gòn cấp giấy phép cho xây lại chùa Kỳ Viên mới. Lễ 
nhập tự và lễ An vị Phật được cử hành vào ngày 09/10/1949. Từ đấy, chùa sinh hoạt 
theo Phật giáo Nam Tông. Một thời gian sau, hai Phật tử là Kim Long và Lâm Thị Thiệt 
đã phát tâm mua toàn bộ khu đất để dâng cúng Tam Bảo. Lễ dâng đất được cử hành 
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vào ngày 16/02/1952 do Hòa thượng Hộ Tông chủ lễ, dưới sự chứng minh của Sư Cả 
trụ trì chùa Mahàmontrey ở Campuchia. 
Năm 1953, chùa bị hư hỏng trong trận hỏa hoạn ở khu Bàn Cờ, nên đã tổ chức trùng tu 
từ tháng 2 đến tháng 11 năm 1954, với tổng chi phí trên 800.000 đồng, xoay mặt tiền 
chùa ra đường mới, tức đường Nguyễn Đình Chiểu hiện nay. 
Chánh điện thờ Phật theo dạng tam cấp. Tầng cao nhất thờ Xá Lợi Phật (do Ngài Narada 
ở Tích Lan dâng cúng vào năm 1953), các tầng dưới thờ đức Phật Thích Ca thuyết pháp, 
đức Phật tọa thiền và đức Phật nhập niết bàn. Phía dưới có bộ bàn thờ sơn son thếp vàng 
do quân đội Hoàng gia Thái Lan hiến tặng, tôn trí những pho tượng Phật loại nhỏ. Bức 
tường phía sau vẽ nhiều ngọn tháp ẩn trong mây thật đẹp. 
Trong giai đoạn đầu phát triển, chùa đã đón tiếp hai vị Pháp sư nổi tiếng đến thuyết 
giảng là Pháp sư Thông Kham và Pháp sư Narada (Tích Lan).  
Tại chùa, vào ngày 14/5/1957, cụ Nguyễn Văn Hiểu thành lập Tổng hội Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam; vào ngày 18/12/1957, chư vị Hòa thượng Bửu Chơn, Thiện 
Luật, Hộ Tông, Kim Quang, Giới Nghiêm, Tối Thắng và Giác Quang thành lập Giáo 
hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Kể từ đó đến năm 1981, chùa đặt trụ sở Giáo hội 
Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Các vị trụ trì tiền nhiệm và hiện nay là : Hòa thượng 
Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Tối Thắng, Hòa thượng Giới Nghiêm, 
Hòa thượng Thiện Thắng, Hòa thượng Ẩn Lâm, Thượng tọa Viên Minh, Hòa thượng 
Siêu Việt và Hòa thượng Tăng Định.    
Ngài Hộ Tông quê tại Tân Châu (An Giang), đậu bằng bác sĩ và được cử làm việc ở 
Campuchia. Ngài đã lập chùa Sùng Phước ở Phnôm Pênh và được đức Phó Vua Sãi 
Campuchia truyền giới xuất gia tại chùa này vào năm 1940. Năm 1957, trong hội nghị 
bầu Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam khóa I, Ngài được 
suy cử chức vụ Tăng Thống.  
Hòa thượng Tăng Định đã tổ chức xây dựng chùa với quy mô lớn từ đầu năm 2006. 
Kiến trúc ngôi chùa mới xây kiểu tháp bảy tầng, nóc chùa là ngôi tháp theo mẫu tháp 
Đại Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Ở mỗi tầng, chùa tôn trí trang nghiêm các 
pho tượng đức Phật Thích Ca ở các tư thế: đản sanh, thiền định, thành đạo, ban phước,   
nhập niết bàn… 
Hòa thượng Tăng Định gần đây đã tổ chức tái bản tất cả kinh sách của chư vị tiền bối 
của Phật giáo Nguyên Thủy để đáp ứng nhu cầu học Phật của chư Tăng và Phật tử. 
Chùa Kỳ Viên là trung tâm văn hóa, giáo dục của hệ phái Phật giáo Nam Tông người 
Viêt, là nơi hoằng pháp và tiếp đón các phái đoàn Phật giáo Quốc tế thuộc hệ Theravada. 
Chú thích ảnh (23 ảnh) 
01. Cổng tam quan (cũ) 
02. Biển tên chùa (cũ) 
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03. a-b-c. Điện Phật (cũ) 
04. Cổng chùa (mới) 
05. a-b. Điện Phật 
06. a-b-c. Điện Phật 
07. a-b-c-d-e. Tượng đức Phật Thích Ca 
08. a. Bàn thờ Trưởng lão Pháp Minh;  
09. 08. b. Bàn thờ Hòa thượng Ẩn Lâm  
10. a-b-c. Lễ quy y 
11. Đại hồng chung 

 
 
 
KY VIEN PAGODA, DISTRICT 3 - HO CHI MINH CITY 
 
Ky Vien pagoda is located at 610 Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh 
City. Ky Vien is the name of a monastery where Sakyamuni Buddha existed. At 
that time, a wealthy man named Tu Dat supported the poor, so people called him 
Anāthapindika, and Prince Ky Da bestowed the Buddha on a stunning monastery 
called Jetavana.  
According to the book Rituals and Monasteries of Vietnam Theravada Buddhism 
(Ho Chi Minh City Publishing House, 2002), Bhikkhu Thien Minh suggested that 
in 1947, Ms. Bui Thi Ngoc learning and practicing Mahayana Buddhism 
established. In 1948, Mr. Nguyen Van Hieu and a group of laypeople from Buu 
Quang pagoda borrowed her temple to make a place to discuss and preach 
dhamma. Then, the pagoda was cleared to widen the road. Layman group Nguyen 
Van Hieu saw vacant land opposite the pagoda of Hui Bon Hoa's family (Mr. Hoa), 
so they rented the ground to form the pagoda. 
On July 21, 1949, Saigon Do Thanh granted a permit to rebuild the new Ky Vien 
pagoda. The consecration of the pagoda and Buddha statue were held on October 
9, 1949. From then on, the pagoda has been pursuing Theravada Buddhism. Later, 
two Buddhists, Kim Long and Lam Thi Thiet later, resolved to buy the entire land 
to offer to the Three Jewels. The land offering ceremony was held on February 16, 
1952, by Venerable Ho Tong, under the witness of the abbot of Mahamontrey 
pagoda in Cambodia. 
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In 1953, the pagoda was damaged in a fire in the Ban Co area, so it was restored 
from February to November 1954, with a total cost of over 800,000 VND, turning 
the front of the pagoda into the new street, i.e., Nguyen Dinh Chieu street today. 
The main hall worships Buddha in the form of three levels. The top floor places 
Buddha's relics (consecrated by Venerable Narada in Sri Lanka in 1953), and the 
lower floors worship Sakyamuni Buddha preaching, meditating, and reclining. 
Below is a set of gilded altars offered by the Royal Thai army, decorated with 
small Buddha statues. The back wall depicts numerous splendid towers hidden in 
the clouds. 
In the early stages of evolvement, the pagoda welcomed two renowned dhamma 
masters to give dhamma talks, Venerable Thong Kham and Venerable Narada (Sri 
Lanka). 
On May 14, 1957, Mr. Nguyen Van Hieu established the Vietnamese Theravada 
Buddhist Association at the pagoda. On December 18, 1957, Most Venerable 
Monks Buu Chon, Thien Luat, Ho Tong, Kim Quang, Gioi Nghiem, Toi Thang, 
and Giac Quang established the Vietnamese Theravada Sangha. From then on until 
1981, the pagoda housed the headquarters of the Vietnamese Theravada Sangha. 
The previous and current abbots are Most Venerable Ho Tong, Most Venerable 
Buu Chon, Most Venerable Toi Thang, Most Venerable Gioi Nghiem, Most 
Venerable Thien Thang, Most Venerable An Lam, Most Venerable Vien Minh, 
Most Venerable Sieu Viet, and Most Venerable Tang Dinh. 
Mr. Ho Tong was born in Tan Chau (An Giang), obtained a doctor's degree, and 
was sent to work in Cambodia. He founded Sung Phuoc temple in Phnom Penh, 
was ordained, and administered precepts by Deputy Monk King of Cambodia in 
1940. In 1957, during the meeting to elect the First Executive Board of the 
Vietnamese Theravada Sangha, he was elected to the post of Supreme Patriarch.  
Most Venerable Tang Dinh constructed the pagoda on a large scale at the 
beginning of 2006. The architecture of the new pagoda was established in the form 
of a seven-story tower, and the roof imitated the Great Enlightenment tower in 
Bodh Gaya, India. On each floor, the pagoda adorns ornate statues of Sakyamuni 
Buddha in different positions: birth, meditation, enlightenment, blessing, and 
Nibbana. 
Most Venerable Tang Dinh recently organized a reprint of the Theravada 
predecessors' scriptures to respond to the needs of monks and laypeople to 
investigate Buddhism. 
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Ky Vien pagoda is the cultural and educational center of the Theravada Buddhist 
lineage, a place to propagate and welcome international Buddhist delegations of 
the Theravada system. 
Photo Caption (13 photos) 
01. Three-entrance gate (old) 
02. Buddha shrine (old) 
03. Sakyamuni Buddha statue 
05. a-b Buddha shrine 
06. a-b-c. Buddha shrine 
07. a-b-c-d-e. Buddha Sakyamuni statue 
08. a. The altar of the Elder Phap Minh; 
09. 08. b. The altar of Venerable An Lam 
10. a-b-c. The ceremony of taking refuge 
11. The great bell 
 
 

 
05. CHÙA NAM TÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Nam Tông tọa lạc tại số 220/110/166/1 phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh. 
Chùa Nam Tông được xây dựng vào năm 1969 do Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng 
Siêu Việt, tín nữ Lưu Quỳnh Hoa và gia đình họ Lưu kiến tạo. Chùa đã có 3 đời trụ trì 
là: Hòa thượng Hộ Giác, trụ trì từ năm 1970 đến năm 1981; Hòa thượng Siêu Việt, trụ 
trì từ năm 1981 đến năm 1992; và Thượng tọa Thiện Hạnh, trụ trì từ năm 1992 đến nay.  
Thượng tọa Thiện Hạnh đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa vào năm 2009 do sự đóng 
góp tịnh tài, tịnh vật của ông bà Trịnh Hữu Hòa cùng 157 bạn đạo. Năm 2007, chùa đã 
lập bia ghi công đức kiến tạo Bảo tháp Ngài Siêu Việt của ông Seang Keo Lai, bà Hang 
Vu Thy cùng con cháu và Tăng Ni, Phật tử gần xa.  
Ngài Siêu Việt thế danh Trần Siêu Việt, sinh năm 1934 tại Campuchia. Ngài xuất gia 
năm 13 tuổi, thọ giới Sa di năm 19 tuổi, thọ giới Tỳ kheo năm 20 tuổi. Ngài đã từng 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), 
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Trưởng Phật giáo 
Nam Tông Việt Nam; trụ trì chùa Nam Tông, chùa Kỳ Viên và Thích Ca Phật Đài. Ngài 
viên tịch vào năm 1997.  
Chùa có bảo tháp Ngài Siêu Việt và Lưu gia chi tháp. 
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Chùa Nam Tông ngày nay là ngôi phạm vũ trang nghiêm, đẹp đẽ với nhiều tiện nghi 
phục vụ đông đảo chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi về chiêm bái, nghe pháp, tu học. 
Ngôi chánh điện hai tầng, tầng trên là điện Phật thờ tượng đức Phật Thích Ca. Tầng 
dưới là thiền đường và lễ đường.  
Sân chùa tôn trí lộ thiên nhiều tượng đức Phật Thích Ca và các vị đại Thánh Tăng: 
Upali - đệ nhất giới luật, Sariputta - đệ nhất trí tuệ và Sivali - đệ nhất tài lộc. 
 
Chú thích ảnh (20 ảnh) 
01. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng tam quan 
03. a-b. Ngôi chánh điện 
04. Điện Phật 
05. a-b. Bàn thờ đức Phật Thích Ca 
06. a-b-c-d-e. Tượng đức Phật Thích Ca lộ thiên 
07. Tượng Thánh Tăng Upali 
08. Tượng Thánh Tăng Sariputta 
09. Tượng Thánh Tăng Sivali 
10. Bàn thờ Tổ 
11. Thiền đường, lễ đường 
12. Trai đường 
13. Tháp Ngài Siêu Việt 
14. Lưu gia chi tháp 

 
 

 
NAM TONG PAGODA, BINH TAN DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 
Nam Tong pagoda is situated at 220/110/166/1 An Lac Ward, Binh Tan District, 
Ho Chi Minh City. 
This pagoda was established in 1969 by Most Venerable Ho Giac, Most Venerable 
Sieu Viet, Believer Luu Quynh Hoa, and the Luu family. It has experienced 3 
generations of abbots: Most Venerable Ho Giac, abbot from 1970 to 1981; Most 
Venerable Sieu Viet, abbot from 1981 to 1992; and Venerable Thien Hanh, abbot 
from 1992 to the present.  
Venerable Thien Hanh organized a significant restoration of the temple in 2009 
due to the pure contribution of Mr. and Mrs. Trinh Huu Hoa's and 157 companions' 
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offerings. In 2007, the pagoda formed a stele inscribed the merit of creating 
Venerable Sieu Viet stupa by Mr. Seang Keo Lai, Mrs. Hang Vu Thy, their 
descendants, monks, nuns, and followers. 
Venerable Sieu Viet, ordinarily named Tran Sieu Viet, was born in 1934 in 
Cambodia. He was ordained at the age of 13, became a novice at 19, and became a 
bhikkhu at 20. He used to hold the position of the Vice Chairman of the Executive 
Board of Vietnam Buddhist Sangha, deputy head of the Executive Board of 
Vietnam Buddhist Sangha chapter in HCM City, head monk of Vietnamese 
Theravada Buddhism; abbot of Nam Tong pagoda, Ky Vien pagoda, and Thich Ca 
Phat Dai. He passed away in 1997 at the pagoda. 
The pagoda contains stupas of Venerable Sieu Viet and Luu Gia Chi. 
Nam Tong pagoda today is a solemn and beautiful temple with many facilities to 
serve a large number of monks, nuns, and Buddhists from all over the world who 
come to worship, listen to and study the dhamma. The main hall has two floors, the 
upper floor is the Buddha shrine to adore the Buddha Sakyamuni's statue, and the 
lower floor is the meditation hall and the ceremony hall. 
The temple yard has numerous Sakyamuni Buddha's and the great saints' statues: 
Upali - the first precept, Sariputta - the first wisdom, and Sivali - the first fortune. 
 
Photo Caption (20 images) 
01. Panoramic view of the temple 
02. Three-door gate 
03. A-b. The main hall 
04. Buddha shrine 
05. A-b. Altar of Sakyamuni Buddha 
06. A-b-c-d-e. Statue of Buddha Sakyamuni exposed 
07. Statue of saint Upali 
08. Statue of saint Sariputta 
09. Statue of saint Monk Sivali 
10. Predecessor altar 
11. Meditation hall – ceremony hall 
12. Monastic dining hall 
13. Venerable Sieu Viet stupa 
14. Luu Gia Chi stupa 
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06.THIỀN VIỆN NGUYÊN THỦY, TP. HỒ CHÍ MINH. 
Thiền viện Nguyên Thủy tọa lạc tại số 33A, đường 10, phường Cát Lái, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
Thiền viện Nguyên Thủy là tên gọi mới của chùa Nguyên Thủy từ năm 2009. Thiền 
viện được Hòa thượng Hộ Tông thành lập vào năm 1970. Ngài chủ trương thành lập 
Đại học Phật giáo và Trung tâm Thiền định Phật giáo Nguyên Thủy tại chùa Nguyên 
Thủy, nhưng nhân duyên chưa đủ nên công trình chỉ hoàn thành ngôi chánh điện và 
tăng xá. 
Thiền viện đã qua các đời trụ trì: Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Giác Chánh, Đại 
đức Giác Thiền và Hòa thượng Pháp Chất. Hòa thượng Pháp Chất trụ trì từ năm 1993 
đã tổ chức nhiều lần trùng tu ngôi thiền viện khang trang như ngày nay. 
Ngôi chánh điện có chiều ngang 18m, chiều dài 24m. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. 
Năm 1972, thiền viện cho tạo tác pho tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni lớn tôn trí ở 
điện Phật. Tượng bằng chất liệu xi măng, cao 4,5m (riêng phần đầu cao 1,5m), ngang 
gối 3,3m, bệ cao 1,8m. Bên trong tượng tôn trí 3 viên ngọc Xá Lợi Phật. Tượng được 
thếp vàng 24k. Ngày 31/5/2007, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục: “Tượng 
Phật Thích Ca bằng xi măng thếp vàng trong chánh điện của hệ phái Phật giáo Nam 
tông cao nhất”.  
Năm 2006, thiền viện đã cho xây dựng thiền xá gồm có 9 phòng, phục vụ nhu cầu hành 
giả đến chùa tham dự các khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassana) ngày càng đông. Năm 
2008, thiền viện đã tiếp tục nâng cấp thiền đường cho Tăng, Ni và Phật tử có nơi tu tập. 
Chú thích ảnh (16 ảnh) 
01.a-b. Toàn cảnh thiền viện 
02. Tam quan thiền viện (mặt sau) 
03. Cây bồ đề  
04. Ngôi chánh điện 
05. Điện Phật 
06. Bản thờ đức Phật Thích Ca 
07. Bàn thờ Ngài Ca Chiên Diên 
08. Bàn thờ Ngài Sivali 
09. Bàn thờ chư Phật 
10. Pháp tọa 
11. Thiền đường 
12. Điện Phật trong thiền đường 
13. Vườn tượng Bồ tát đản sanh 
14. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
15. Tượng đức Phật ban phước và tăng xá 
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NGUYEN THUY MONASTERY, DISTRICT 2, HO CHI MINH CITY 
Nguyen Thuy monastery is situated at 33A, Street 10, Cat Lai Ward, Thu Duc 
City, Ho Chi Minh City. 
Nguyen Thuy monastery is the new name of Nguyen Thuy pagoda since 2009. It 
was founded in 1970 by Most Venerable Ho Tong. His aim was to establish a 
Theravada Buddhist University and Buddhist Meditation Center at the temple, but 
the predestined conditions were deficient, so the work merely completed the main 
hall and residences for monks. 
The monastery has encountered some generations of abbots: Venerable Ho Tong, 
Venerable Giac Chanh, Venerable Giac Thien, and Venerable Phap Chat. 
Venerable Phap Chat, the abbot since 1993, has been organized many times to 
restore the spacious monastery as it is today. 
The main hall is 18m wide and 24m long. The Buddha shrine is decorated with 
respect. In 1972, the monastery allowed to creation of a giant statue of Buddha 
Sakyamuni in the Buddha shrine. The statue is made of cement material, 4.5 m 
high (especially the head is 1.5 m high), 3.3 m wide at the knee, and a 1.8 m high 
pedestal. 3 jade Buddha relics were placed inside the statue. The statue is plated 
with 24k gold. On May 31, 2007, the Vietnam Record Organization set a record: 
"The golden cement statue of Sakyamuni Buddha in the main hall of the highest 
Theravada Buddhism sect." 
In 2006, the monastery established a meditation hall with 9 rooms, serving the 
increasing number of meditators coming to the temple to attend Vipassana 
meditation retreats. In 2008, the monastery continued to upgrade the meditation 
hall for monks and nuns, and lay disciples to have a place to practice. 
Photo Caption (16 photos) 
01.a-b. Panoramic view of the 
monastery 
02. Three-door gate (backside) 
03. Bodhi tree 
04. The main hall 
05. Buddha shrine 
06. Buddha Sakyamuni Altar 
07. Kaccayana altar 
08. Sivali altar 

09. Buddhas altar 
10. Dhamma seat 
11. Meditation hall 
12. Buddha shrine in the meditation 
hall 
13. Garden of Bodhisattva's Birth 
14. Buddha reclining statue 
15. Statue of Buddha 

giving blessings and residences for monks 
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07. CHÙA PHÁP QUANG, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Pháp Quang tọa lạc tại số 414/17 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Chùa do Hòa thượng Thiện Luật khai sơn vào năm 1958 trên khu đất rộng 2.300m2. 
Hòa thượng là một vị cao tăng của Hệ phái Phật giáo Nam Tông Việt Nam. 
Hòa thượng Thiện Luật (1886-1969) sinh tại Sa Đéc. Từ nhỏ, Ngài đã theo gia đình 
sang Campuchia sinh sống tại tỉnh Prey-Veng. Ngài xuất gia năm 1934 tại chùa Prek-
Reng. Năm 1937, Ngài thọ giới Tỳ kheo với Thầy Tế độ là Phó Tăng Thống Campuchia 
Hòa thượng Uttamamuni Um-Su. Năm 1940, Ngài về chùa Thiền Lâm tu học và tổ 
chức xây dựng lại ngôi phạm vũ đã đổ nát. Năm 1956, Ngài được Phật tử Việt Nam 
thỉnh về chùa Kỳ Viên để thuyết giảng. Tháng 4 năm 1957, Giáo hội Phật giáo Nam 
Tông Việt Nam được thành lập, Ngài đảm nhiệm chức vụ Phó Tăng Thống. Năm 1858, 
Ngài cùng Hòa thượng Hộ Giác kiến lập chùa Pháp Quang ở Bình Thạnh. Ngài về đây 
trụ trì và thành lập một Học viện đào tạo tăng tài để hoằng truyền Phật pháp trong nước 
và khắp thế giới. 
 
Chùa đã được đại trùng tu vào năm 1990 gồm các công trình: ngôi chánh điện, tháp Tổ, 
tăng xá, giảng đường, trai đường, phước xá … Hòa thượng trụ trì Minh Giác đã cho 
xây tháp Tổ uy nghiêm, trên nóc tôn trí tượng đức Phật ban phước; và xây tăng xá ba 
tầng lầu theo hình chữ L. 
Điện Phật bài trí trang nghiêm, đơn giản, thờ tượng đức Phật Thích Ca thiền định, Thái 
tử đản sanh, đức Phật đi bát và đức Phật nhập niết bàn. Các tượng làm bằng xi măng 
nhưng y áo được đắp bằng vàng 24k. 
 
Chùa Pháp Quang, ngôi chùa có Phật học viện đầu tiên của Hệ phái Phật giáo Nam 
Tông người Việt ở Việt Nam. 
 
Chú thích ảnh (7 ảnh) 
01. Toàn cảnh chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. Ngôi tháp Tổ và một góc tăng xá 
04. Tượng đức Phật ban phước  
05. a-b. Điện Phật 
06. Đại hồng chung 
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PHAP QUANG TEMPLE, BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 
Phap Quang temple is positioned at 414/17 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh City. 
Venerable Thien Luat founded the temple in 1958 in an area of 2,300m2. He is a 
noble monk of the Vietnamese Theravada Buddhist School. 
Venerable Thien Luat (1886-1969) was born in Sa Dec. From a young age, he 
followed his family to Cambodia to live in Prey-Veng province. He was ordained 
in 1934 at Prek-Reng temple. In 1937, he was ordained as a bhikkhu with the 
teacher, Cambodian Vice Supreme Patriarch, Venerable Uttamamuni Um-Su. In 
1940, he came to Thien Lam pagoda to study and rebuild the ruined temple. In 
1956, he was invited by Vietnamese Buddhists to Ky Vien pagoda to give dhamma 
talks. In April 1957, the Vietnamese Theravada Buddhist Sangha was established, 
and he assumed the position of Vice Supreme Patriarch. In 1858, he and Venerable 
Ho Giac established the Phap Quang pagoda in Binh Thanh. He came here as an 
abbot and founded a schooling place to train many talented monks to propagate the 
Buddha's teachings in the country and around the world. 
The temple was greatly restored in 1990, including the following works: the main 
hall, the predecessor tower, the monk residences, the lecture hall, the monastic 
dining hall, and the place for making merit. The Abbot Venerable Minh Giac built 
the majestic predecessor tower, and on its roof is a statue of Buddha giving 
blessings and built a three-story monk residence in the shape of an L. 
The Buddha shrine is decorated in a simple and dignified way, worshiping the 
statue of Buddha Sakyamuni meditating, birth, walking for alms round, and 
Nibbana. These statues are made of cement, but their robes are covered with 24k 
gold. 
Phap Quang temple had the first Buddhist school of the Theravada Buddhist Sect 
in Vietnam. 
 
Photo Caption (7 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. The main hall 
03. Predecessor tower and a corner of 
monk residence 

04. Statue of Buddha giving blessings 
05. a-b. Buddha shrine 
06. Great bell 
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08. CHÙA PHẬT BẢO, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Phật Bảo tọa lạc tại số 673/3 Lạc Long Quân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh. 
Chùa có diện tích là 4.600 m2 do hai họ Lâm và Huỳnh hiến cúng phần đất thổ mộ cho 
Hòa thượng Giới Nghiêm để Ngài xây chùa vào năm 1965. 
 
Vị trụ trì đầu tiên là Hòa thượng Giới Nghiêm (1921-1984). Ngài quê huyện Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài thọ giới Sa di năm 9 tuổi ở chùa làng Bãng Lãng. 
Năm 1940, Ngài vào Đà Nẵng ở chùa Phổ Đà, thọ Đại giới đàn Tỳ kheo thuộc Phật 
giáo Bắc Tông. Năm 1944, Ngài du học Campuchia. Năm 1947, Hòa thượng Niếp Tích 
truyền giới Tỳ kheo cho Ngài theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Sau đó, Ngài tiếp 
tục sang Thái Lan và Miến Điện tầm sư học đạo.  
 
Năm 1957, Ngài hồi hương, và cùng với quý Hòa thượng Hộ Tông, Bửu Chơn, Thiện 
Luật, Tối Thắng, Giác Quang, Kim Quang, Thông Kham vận động thành lập Giáo hội 
Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài được bầu làm Tăng Thống liên tiếp 
bốn nhiệm kỳ, từ năm 1964 đến năm 1974 và năm 1979. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ra đời, Ngài được thỉnh vào Hội đồng Chứng minh và được đề cử làm Phó 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Ngài đã xây dựng hoặc chủ trì xây dựng 16 ngôi 
chùa Phật giáo Nam tông từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Mỹ Tho … 
 
Vị trụ trì kế tục là Hòa thượng Chánh Niệm. Từ năm 1987, ngài đã cho trùng tu chùa 
nhiều lần, xây cổng tam quan năm 2001, xây tháp Phật Bảo năm 2003. Hiện nay, 
Thượng tọa Quang Minh trụ trì đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa vào năm 2011 thành 
tòa phạm vũ cao lớn, khang trang. 
 
Từ năm 1966 đến năm 1975, chùa đặt Trường Trung đẳng Phật học, dạy hệ kinh tạng 
Pàli được 4 khóa cho Tăng sinh nội trú, mỗi khóa khoảng 100 vị. 
 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật thành đạo, đức Phật trì bình 
khất thực và đức Phật nhập niết bàn. Đặc biệt, tầng trên cùng của ngôi chánh điện, chùa 
đặt tượng đức Phật chuyển pháp luân; trên nóc nhà tôn trí tượng đức Phật nhập niết bàn. 
Hằng năm, chùa tổ chức 3 ngày lễ lớn: 15 tháng 4 (âm lịch) - Lễ Phật Đản, chiêm bái 
Xá Lợi Phật, lễ tắm Phật; 13 tháng 7 (âm lịch) - Lễ húy nhật cố Hòa thượng Giới 
Nghiêm; 18 tháng 9 (âm lịch) - Lễ dâng y Kathina. 
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Chú thích ảnh (14 ảnh) 
01. Toàn cảnh chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Điện Phật (chùa cũ) 
05. Tượng đức Phật Thích Ca 
06. Tượng đức Phật chuyển pháp luân 
07. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
08. Tháp Xá Lợi Phật 
09. Trang trí ở nóc ngôi chánh điện 
10. Tượng đức Phật Thích Ca 
11. Tượng đức Phật ban phước  
12. a-b. Tháp Phật Bảo 
13. Bia tưởng niệm cố Hòa thượng Giới Nghiêm 

 
 
 
PHAT BAO PAGODA, TAN BINH DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 
Phat Bao pagoda is located at 673/3 Lac Long Quan, Tan Binh District, Ho Chi 
Minh City. 
The pagoda has an area of 4,600 m2 due to the two families, Lam and Huynh, 
donating the land of the grave to Most Venerable Gioi Nghiem so that he could 
build the pagoda in 1965. 
The first abbot was Venerable Gioi Nghiem (1921-1984). His hometown is Huong 
Thuy district, Thua Thien Hue province. He has ordained a novice at the age of 9 
at the temple of Bang Lang village. In 1940, he entered Da Nang at the Pho Da 
Temple and was ordained as a bhikkhu of Mahayana Buddhism. In 1944, he 
studied overseas in Cambodia. In 1947, Venerable Niep Tich ordained him as a 
monk according to the Theravada Buddhist tradition. Then, he continued to arrive 
in Thailand and Myanmar to study Buddhism. 
In 1957, he returned home and, together with Most Venerable Ho Tong, Buu Chon, 
Thien Luat, Toi Thang, Giac Quang, Kim Quang, and Thong Kham, campaigned 
for the establishment of the Vietnamese Theravada Buddhist Sangha. He was 
elected Supreme Patriarch for four consecutive terms, from 1964 to 1974 and 
1979. In 1981, while the Vietnam Buddhist Sangha was born, he was invited to 
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become a member of the Witness Council of Vietnamese Buddhist Congregation 
and was nominated as the Vice Chairman of the Executive Board of Vietnam 
Buddhist Sangha. He built or instructed the construction of 16 Theravada Buddhist 
temples from Hue, Da Nang, Nha Trang, Da Lat, and My Tho. 
The second abbot, Venerable Chanh Niem. Since 1987, he restored the pagoda 
many times, built the three-way gate in 2001, and constructed the Buddha tower in 
2003. Currently, the abbot Master Quang Minh significantly renovated the pagoda 
in 2011 to become a tall and spacious one. 
From 1966 to 1975, the pagoda established the Intermediate School of Buddhism, 
teaching the Pali Canon system for 4 courses for resident monks, about 100 
students each. 
The Buddha's shrine is decorated with dignity, honoring the statue of the Buddha 
attaining enlightenment, the Buddha holding the alms bowl, and the Buddha 
reclining. In particular, on the top floor of the main hall, the pagoda has a statue of 
Buddha turning the wheel of dhamma, and on the roof of the pagoda places a 
statue of Buddha Nibbana. 
Every year, the pagoda organizes 3 significant services: April 15 (lunar calendar) - 
Buddha's Birthday, worshiping Buddha's relics, Buddha bathing ceremony; July 13 
(lunar calendar) - death anniversary of Venerable Gioi Nghiem; September 18 
(lunar calendar) - Kathina robe offering ceremony. 
 
Photo Caption (14 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. Buddha shrine (old temple) 
05. Sakyamuni Buddha statue 
06. Statue of Buddha turning the wheel of dhamma 
07. Statue of Buddha reclining 
08. Buddha's relic tower 
09. Decoration on the roof of the main hall 
10. Buddha Sakyamuni statue 
11. Statue of Buddha giving blessings 
12. a-b. Buddha tower 
13. Monument to the Venerable Gioi Nghiem 
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09. CHÙA PHỔ MINH, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Phổ Minh tọa lạc tại số 374 Phạm Văn Đồng (số khác: 02 Thiên Hộ Dương), 
phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
Chùa trước đây thuộc Phật giáo Bắc Tông, mang tên chùa Lá do Hòa thượng Linh Tâm 
thành lập vào năm 1934. Khoảng năm 1960, Sư cô Diệu Thiện dâng chùa cho Giáo hội 
Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, được Hòa thượng Bửu Chơn nhận lãnh. Vào thời 
gian này, chùa là trú xứ của các vị cao tăng Phật giáo Nguyên Thủy như Hòa thượng 
Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng Nguyệt Quang … 
Vị trụ trì đầu tiên là Hòa thượng Bửu Chơn, Ngài đã cho xây dựng ngôi chùa trên diện 
tích 1.000 m2. Vị trụ trì kế tục là Hòa thượng Thiện Tâm, từ năm 1979 đến nay. 
Hòa thượng Thiện Tâm đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa vào năm 1985. Điện Phật 
được bài trí trang nghiêm, thờ nhiều tượng đức Phật Thích Ca, trong đó có tượng đức 
Phật Thích Ca bằng đồng do Hoàng gia Thái Lan và Đại học Thái Lan dâng cúng năm 
2004. 
 
Chùa có tháp Xá Lợi được xây dựng từ năm 2002 đến năm 2006. Tháp 10 tầng, cao 
40m (nếu tính cả tầng trệt là 11 tầng, cao 43m), thờ đức Phật Thích Ca theo kiểu tượng 
của các nước Phật giáo Nam truyền như: Thái Lan, Lào, Myanmar, Sri Lanca … Tầng 
cao nhất phụng thờ Xá Lợi Phật. Ngôi bảo tháp đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác 
lập kỷ lục vào ngày 26/4/2007: “Ngôi tháp Phật giáo Nam Tông cao nhất”. 
 
Hằng năm, chùa có tổ chức các ngày lễ như: Lễ húy kỵ cố Hòa thượng khai sơn 19/01 
(âm lịch); lễ húy kỵ cố Hòa thượng Bửu Chơn 1/8 (âm lịch); lễ rằm tháng giêng, tháng 
tư, tháng 7; lễ dâng y Kathina. Ngày chủ nhật hàng tuần là ngày Tịnh tu An lạc cho 
đông đảo Phật tử. Chương trình ngày Tịnh tu An lạc lần thứ 658 ngày 16/10/2022 như 
sau: 09g00 Phật tử tề tựu   09g30 Lễ bái Tam Bảo, tọa thiền   10g45 Thọ quy giới, cúng 
dường thiền thực, khóa kinh Phúc chúc  11g00 Kinh hành, thiền thực, học hỏi Phật pháp  
12g00 Hồi hướng công đức, hoàn mãn. 
   
Chú thích ảnh (13 ảnh) 
01. Tháp Xá Lợi 
02. Điện Phật ở chánh điện 
03. Tượng đức Phật ban phước  
04. Bàn thờ Phật 
05. 13. Bàn thờ Phật ở các tầng tháp Xá Lợi 
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PHO MINH PAGODA, GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 
Pho Minh Pagoda is located at 374 Pham Van Dong (another number: 02 Thien Ho 
Duong), Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City.  
The pagoda formerly belonged to Mahayana Buddhism, named La pagoda, 
founded by Venerable Linh Tam in 1934. Around 1960, nun Dieu Thien offered 
the pagoda to the Vietnamese Theravada Sangha, received by Venerable Buu 
Chon. At that time, the pagoda was the residence of Theravada Buddhist monks 
such as Most Venerable Thien Luat, Most Venerable Ho Tong, Most Venerable Ho 
Giac, and Most Venerable Nguyet Quang. 
The first abbot was Venerable Buu Chon, who built the temple on an area of 1,000 
m2. The next abbot is Venerable Thien Tam from 1979 to the present. 
Most Venerable Thien Tam organized a central restoration of the temple in 1985. 
The Buddha shrine was decorated dignifiedly, worshiping many statues of 
Sakyamuni Buddha, including a bronze statue of Sakyamuni Buddha offered by 
the Thai Royal Family and Thai University in 2004. 
The pagoda has the Relic tower formed from 2002 to 2006. The 10-story tower, 
40m high (if including the ground floor is 11 floors, 43m high), honors Sakyamuni 
Buddha in the style of statues of Southern Buddhist countries, such as Thailand, 
Laos, Myanmar, and Sri Lanka. The highest floor adorns Buddha's relics. The 
Vietnam Record Organization set the stupa a record on April 26, 2007: "The tallest 
Theravada Buddhist stupa." 
Every year, the pagoda observes services, such as the death anniversary ceremony 
of the Venerable founder on January 19 (lunar calendar), the death anniversary 
service of the Venerable Buu Chon 1/8 (lunar calendar), a full moon festival in 
January, April, and July, and Kathina robe offering. Every Sunday is a peaceful 
and purified day for a large number of Buddhist believers. The schedule for the 
658th peaceful and purified day on October 16, 2022, is as follows: 09:00 
Buddhists gather at 09:30 to worship the Three Jewels, 10:45 a.m. requesting 
formula, receiving the precepts, offering food mindfully, chanting sutta, blessing, 
11 a.m. walking meditation, eating in awareness, and dhamma talks, 12.00 
transferring merit and completing. 
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Photo Caption (13 photos) 
01. Relic tower 
02. Buddha shrine in the main hall 
03. Buddha statue giving blessings 
04. Buddha altar 
05. 13. Buddha altar on the floors of the Relic tower 

 
 
10. CHÙA TỪ QUANG, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH. 
 
Chùa Từ Quang tọa lạc tại số 63 Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh. 
Chùa do Hòa thượng Hộ Giác (thế danh Nguyễn Văn Dần) thành lập vào năm 1952. 
Ngài viên tịch năm 1964. Các vị kế tục trụ trì là: Đại đức Minh Châu (1964-1968); 
Thượng tọa Duyên Hạnh (1968-1978); Hòa thượng Thiện Thắng (1978-1993); Thượng 
tọa Kim Thái, người Khmer (1993-1995); Đại đức Hộ Bảo (1995-2003); Thượng tọa 
Pháp Trí (2003-2006); Đại đức Siêu Quang (2006-2009); và Thượng tọa Minh Đức trụ 
trì từ năm 2009 đến nay. 
Ngôi chùa cao lớn, khang trang ngày nay do Thượng tọa Minh Đức tổ chức đại trùng 
tu vào năm 2011, hoàn thành năm 2013 trên diện tích 1.400 m2 với sự cúng dường tịnh 
tài, tịnh vật của thập phương bá tánh, đặc biệt là hai gia đình: bà Nguyễn Thị Dung và 
ông bà Đỗ Thành Trước, Nguyễn Đỗ Thị Phương Lan (Hoa Kỳ). Ngôi chánh điện có 3 
tầng: 1 tầng hầm và hai lầu, diện tích 16m x 35m. Giảng đường ở tầng 1. Điện Phật ở 
tầng 2 được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca thiền định. 
Trong khuôn viên chùa còn có Phật cảnh, bảo tháp, tăng xá, trai đường, nhà bếp … 
Cổng tam quan và tường rào được xây dựng trong hai năm 2015 - 2016. 
Hằng tuần, chùa có lớp giáo lý căn bản Vi diệu pháp cho Phật tử. Lễ dâng y Kathina tổ 
chức vào ngày 9/10 (âm lịch). Ngày rằm và mùng một, chùa có tổ chức lễ sám hối cho 
Phật tử đến tụng kinh, niệm Phật. 
 
Chú thích ảnh (11 ảnh) 
01. Cổng tam quan 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Bàn thờ Ngài Sivali 
05. Tượng đức Phật ban phước  

06. Cây bồ đề ở sân trước 
07. Bảo tháp 
08. a-b. Tường rào 
09. a-b. Bảng vàng công đức 
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TU QUANG TEMPLE, GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY 
 
Tu Quang temple is positioned at 63 Tran Binh Trong, Ward 1, Go Vap District, 
Ho Chi Minh City. 
The temple was founded by Venerable Ho Giac (the ordinary name Nguyen Van 
Dan) in 1952. He passed away in 1964. The ongoing abbots are Venerable Minh 
Chau (1964-1968), Venerable Duyen Hanh (1968-1978), Venerable Thien Thang 
(1978-1993), Venerable Kim Thai, Khmer (1993-1995), Venerable Ho Bao (1995-
2003), Venerable Phap Tri (2003-2006), Venerable Sieu Quang (2006-2009) and 
Venerable Minh Duc from 2009 to the present. 
The tall and spacious current temple was restored by Venerable Minh Duc in 2011, 
completed in 2013 on an area of 1,400 m2 with the pure donation of the supporters, 
especially two families: Ms. Nguyen Thi Dung and Mr. Do Thanh Truoc and Mrs. 
Nguyen Do Thi Phuong Lan (USA). The main hall has 3 floors: 1 basement and 
two floors, area 16mx35m. The lecture hall is on the 1st floor. The Buddha shrine 
on the 2nd floor is decorated solemnly, worshiping Sakyamuni Buddha meditating. 
On the temple grounds, there are also Buddha scenes, stupas, monk residences, 
kitchens, etc. The three-door gate and fences were built in 2015 - 2016. 
Every week, the temple provides a basic teaching class on the Abhidhamma for 
Buddhists. The Kathina robe offering ceremony is held on October 9. On the full 
moon and the first day of lunar months, the temple holds a penitential rite for lay 
devotees to come and recite Buddhist scriptures. 
 
Photo Caption (11 photos) 
01. Three-door gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. Sivali altar  
05. Statue of Buddha giving blessings 

06. Bodhi tree in the front yard 
07. Stupa 
08. a-b. Fence 
09. a-b. Golden board of merit 
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11. CHÙA XÁ LỢI PHẬT ĐÀI, TP. HỒ CHÍ MINH 
 
Chùa Xá Lợi Phật Đài tọa lạc ở số 1A, đường A, phường Long Bình, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
Ngôi chùa tọa lạc trên đồi Viễn do bác sĩ Bùi Kiến Tín hiến cúng cho Giáo hội Tăng 
già Nguyên Thủy Việt Nam năm 1969. Được Giáo hội giao đất, Hòa thượng Pháp Trí 
đã tổ chức xây dựng Phật đài mô phỏng kiến trúc Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Năm 
1992, Hòa thượng Thiện Nhân về trụ trì tiếp tục công việc xây dựng chùa. Đến năm 
1998, do phần đất của chùa nằm trong công trình xây dựng Công viên lịch sử văn hóa 
dân tộc nên chùa phải dời 500m đến địa điểm ngày nay, khu đất có diện tích 7.200m2. 
Ngày 24/3/2005, Hòa thượng Thiện Nhân đã tổ chức xây dựng ngôi chùa Xá Lợi Phật 
Đài khang trang trên khu đất tái định cư Long Sơn. Ngôi chánh điện ở giữa có diện tích 
450 m2; sân trước có bảo tháp và tháp chuông. Phía sau ngôi chánh điện là trai đường; 
hai bên ngôi chánh điện là tăng xá. 
Năm 2007, chùa long trọng tổ chức lễ An vị Phật và lễ kết giới Sìmà. Điện Phật được 
bài trí trang nghiêm thờ đức Phật Thích Ca tọa thiền trên tòa sen dưới cội bồ đề, phía 
sau là bức phù điêu khắc cảnh khu rừng Palilayya. Đặc biệt, Xá Lợi Phật được tôn trí ở 
nhục đỉnh (trên đỉnh đầu) tượng đức Phật. Chung quanh vách điện Phật có các bức phù 
điêu về cuộc đời đức Phật, từ khi Ngài đản sanh đến lúc nhập niết bàn. 
Hằng năm, chùa tổ chức ngày húy kỵ Hòa thượng Pháp Trí vào ngày 16/10 (âm lịch). 
Ngày 22 (âm lịch) hằng tháng, chùa tổ chức ngày hành thiền Tứ Niệm Xứ. 
Chú thích ảnh (14 ảnh) 
01. a-d. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng tam quan (mặt sau) 
03. a-c. Ngôi chánh điện 
04. a-b. Điện Phật 
05. Phù điêu cảnh đức Phật nhập niết bàn 
06. Đại hồng chung 
07. Bảo tháp 
08. Tháp chuông 
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XA LOI PHAT DAI PAGODA, HO CHI MINH CITY 
 
Xa Loi Phat Dai Pagoda is located at 1A, A Street, Long Binh Ward, Thu Duc 
City, Ho Chi Minh City. 
The temple is located on Vien hill, donated by Doctor Bui Kien Tin to the 
Theravada Sangha of Vietnam in 1969. Having been allocated land by the 
Theravada Sangha, Most Venerable Phap Tri organized the construction of the 
temple modeled on the architecture of Bodh Gaya in India. In 1992, Venerable 
Thien Nhan became the abbot to continue the work of building the temple. In 
1998, due to the land of the pagoda, which belongs to the construction of the 
National Historical and Cultural Park, the pagoda had to move 500m2 to the 
present location in which the land has an area of 7,200m2. 
On March 24, 2005, Most Venerable Thien Nhan organized the construction of a 
spacious Xa Loi Phat Dai pagoda on Long Son resettlement land. The main hall in 
the middle has an area of 450m2; the front yard contains a stupa and a bell tower. 
Behind the main hall is the monastic dining hall, and on both sides of the main hall 
are monk residences. 
In 2007, the pagoda stately held the service regarding the consecration of the 
Buddha statue and establishing sīmā. The Buddha shrine is decorated solemnly to 
worship Sakyamuni Buddha's statue meditating on a lotus flower under the Bodhi 
tree; behind the Buddha shrine is a relief sculpture of the Palilayya forest. In 
particular, Buddha relics are enshrined at the top of the head of the Buddha statue. 
Around the wall of the Buddha shrine, there are bas-reliefs depicting the Buddha's 
life, from birth to Nibbana. 
Every year, the pagoda organizes the death anniversary day of Most Venerable 
Phap Tri on October 16 (lunar calendar). On the 22nd (lunar calendar) of every 
month, the pagoda arranges a day to meditate based on the four foundations of 
mindfulness. 
Photo caption (14 photos) 
01. a-d. Panoramic view of the temple 
02. Three-door gate (backside) 
03. a-c. The main hall 
04. a-b. Buddha shrine 

05. Bas-relief of Buddha reclining 
06. Great bell 
07. Stupa 
08. Bell tower 
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12. CHÙA BỬU ĐỨC, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Bửu Đức tọa lạc tại số C61A Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai. 
Chùa do Đại đức Pháp Bửu thành lập vào năm 1970 trên diện tích 4.000m2 của Phật tử 
Nguyễn Văn Lạc cúng dường. Chùa được Đại đức Huệ Đắc trùng tu vào năm 1983 
bằng vật liệu kiên cố. Hiện nay, Hòa thượng Bửu Chánh trụ trì chùa, Thượng tọa Tuệ 
Quyền phó trụ trì. 
Hòa thượng Giác Chánh đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa, xây dựng ngôi chánh điện 
vào năm 1990 theo kiểu tháp Xá Lợi bằng vật liệu đá xanh. Trên nóc ngôi chánh điện 
có 5 tháp: Bồ tát đản sanh, Bồ tát thành đạo, đức Phật chuyển pháp luân và đức Phật 
nhập niết bàn; trong mỗi tháp đều có thờ “đất thiêng” thỉnh từ “Tứ Động Tâm” ở Ấn 
Độ và Nepal. Chính giữa là tháp Xá Lợi Phật, kiến trúc kiểu tháp Sanchi ở Ấn Độ, còn 
gọi là Chánh Giác Như Lai, Xá Lợi Phật Đài. Đặc biệt ở mặt tiền ngôi chánh điện còn 
có hình lá bồ đề vòng ôm “bát chánh đạo và 3 lá bồ đề”. 3 lá bồ đề ở đây tượng trưng 
cho giới, định, tuệ đưa đến sự giác ngộ. 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca thiền định trên đài 
sen. Tượng đúc bằng xi măng giả đá, cao 2,5m. Trên các bức tường, có nhiều tranh vẽ 
minh họa cuộc đời đức Phật Thích Ca từ lúc đản sanh đến nhập niết bàn. 
Trong khuôn viên chùa còn có tháp Tổ (thờ Hòa thượng Tịnh Sự), tăng xá ba tầng, nhà 
trai và nhà cốt. 
Chùa sinh hoạt sám hối vào ngày rằm và 30 (âm lịch) mỗi tháng. Các ngày lễ chính 
trong năm là: rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng mười (âm lịch) và lễ dâng y 
Kathina. 
Chú thích ảnh (09 ảnh) 
01.a-b. Toàn cảnh chùa 
02.a-c. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. (không ghi chú thích) 
05. Tượng Thiên Chủ Đế Thích (Sakko Devindo) 
06. Tăng xá  
 

 
 
 
 
 



33 
 

BUU DUC PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Buu Duc pagoda is situated at C61A Huynh Van Nghe, Bien Hoa City, Dong Nai 
Province. 
The pagoda was founded by Venerable Phap Buu in 1970 on an area of 4,000 m2 
donated by layman Nguyen Van Lac. The pagoda was restored by Venerable Hue 
Dac in 1983 with solid materials. Currently, Most Venerable Buu Chanh is the 
abbot of the pagoda, and Venerable Tue Quyen is the deputy abbot. 
Most Venerable Giac Chanh organized a major restoration of the temple and built 
the main hall in 1990 in the style of a relic tower with green stone materials. On 
the main hall's roof, there are 5 towers, including Bodhisattva's birth, Bodhisattva 
becoming Buddha, Buddha turning the dhamma wheel, and Buddha reclining. In 
each tower, there is a worship of "sacred land" brought from the "Four Sacred 
Places" in India and Nepal. In the middle is the Buddha's relics tower, the 
architecture of the Sanchi tower in India, also known as the Tathagata's 
Enlightenment, the Buddha's relics. In particular, in the front of the main hall are 
bodhi leaves, including an "eight-fold right path and three bodhi leaves." The three 
bodhi leaves here represent morality, concentration, and wisdom leading to 
enlightenment.  
The Buddha shrine is decorated dignifiedly, worshiping the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating on a lotus pedestal. The statue is cast in cement, imitating 
stone, 2.5m high. On the walls, there are many paintings illustrating the life of 
Buddha Sakyamuni from birth to Nibbana. 
On the temple grounds, there is also a predecessor tower (worshiping Most 
Venerable Tinh Su), a three-story monk residence, a dining hall, and a place 
containing ashes of the dead. 
The temple conducts penitential activities every month on the full moon day and 
the 30th (lunar calendar). The primary ceremonies of the year comprise the full 
moon of January, April, and October (lunar calendar), and Kathina robe offering 
ceremony. 
Photo captions (09 photos) 
01.a-b. Panoramic view of the temple 
02.a-c. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. (no note) 

05. Statue of a leading god - sakko 
deva (Sakko Devindo) 
06. Monk residence 
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13. CHÙA NGỌC ĐẠT, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
Chùa Ngọc Đạt tọa lạc ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa Ngọc Đạt ban đầu là tịnh xá Ngọc Đạt, ngôi tự viện Phật giáo đầu tiên trên phường 
Phước Tân. Bấy giờ, Đại đức Giác Thành khai phá mảnh đất mới để lập tịnh xá vào 
năm 1955, trùng tu năm 1965, xây ngôi chánh điện hình bát giác. Đại đức viên tịch vào 
ngày 29/9/1985.  
Hòa thượng trụ trì Trí Đức đã đổi tên thành chùa Ngọc Đạt, xây dựng các công trình 
kiến trúc, thờ tự và tu tập. Ở sân trước chùa có tấm bia tưởng niệm công đức của hai bà 
Nguyễn Thị Phụng và Lê Thị Yến đã dâng ngôi Tam Bảo đến Giáo hội ngày 07/3/1985. 
Chùa đã được đại trùng tu vào năm 1993, xây ngôi chánh điện mới; tiếp tục trùng tu 
vào các năm 1999, 2012 và những năm gần đây.  
Cảnh chùa ngày nay thật khang trang, mỹ lệ và an tịnh. Tam quan chùa với 4 trụ biểu 
khắc các câu đối bằng tiếng Việt, hai bên có hai vị Hộ Pháp. Sân chùa có nhiều tượng 
Phật lộ thiên như tượng Thái tử tu khổ hạnh, tượng đức Phật thiền định, tượng đức Phật 
ban phước và tượng đức Phật nhập niết bàn.  
Hai câu đối được khắc ở cổng là: 
Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, 
Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích Ca ngồi trên đài sen, 
phía sau là bức tranh cội bồ đề. Mặt tiền ngôi chánh điện có phù điêu Tứ Đại Thiên 
Vương. Năm 1999, Hòa thượng Trí Đức cho xây tháp 3 tầng để tôn thờ Xá Lợi Phật và 
long vị chư Tổ. 
Chùa có truyền thống tổ chức Lễ dâng y Kathina vào ngày mùng 1 tháng 10 (âm lịch) 
hằng năm. 
Chú thích ảnh (15 ảnh) 
01. Biển tên chùa 
02. Cổng chùa 
03. a-b. Tượng hai vị Hộ Pháp 
04. a-b. Ngôi chánh điện 
05. a-b. Điện Phật 
06. Tượng Thái tử tu khổ hạnh 
07. Tượng đức Phật ban phước  
08. a-b. Tượng đức Phật thiền định 
09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
10. Trai đường 
11. Bảng tưởng niệm công đức 
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NGOC DAT PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Ngoc Dat pagoda is located in Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
Province. 
Ngoc Dat pagoda was originally Ngoc Dat abode, the first Buddhist temple in 
Phuoc Tan ward. At that time, Venerable Giac Thanh opened new land to establish 
a temple in 1955, restored it in 1965, and built an octagonal main hall. He passed 
away on September 29, 1985. 
Venerable Tri Duc changed its name to Ngoc Dat pagoda, constructed architectural 
works, worshiped, and practiced. In the front yard of the pagoda, there is a stele 
commemorating the merit of two laywomen, Nguyen Thi Phung and Le Thi Yen, 
who presented the Tam Bao throne to the Buddhist Sangha on March 7, 1985. The 
pagoda was greatly restored in 1993, building a new main hall, and continued to be 
restored in 1999, 2012, and in recent years. 
The temple scene today is spacious, beautiful, and peaceful. The three-door gate 
includes 4 pillars engraved with Vietnamese parallel sentences, and two sides have 
two dhamma protectors. The temple yard has many open-air Buddha statues, such 
as the prince ascetic, the Buddha meditating, the Buddha blessing, and the Buddha 
Nibbana. 
The two couplets engraved at the gate are: 
The worldly road has been dark and full of sin for a hundred years, 
Constantly vowing to condition mindfulness gate 
The Buddha shrine is decorated dignifiedly, honoring the statue of Sakyamuni 
Buddha sitting on a lotus; behind is a picture of a Bodhi tree. The front of the main 
hall has a bas-relief of the four Great Heavenly Kings. In 1999, Most Venerable 
Tri Duc built a 3-story tower to worship Buddha's relics and predecessors. 
The temple has a tradition of observing the Kathina robe offering ceremony every 
year on the 1st of October (lunar calendar). 
Photo caption (15 images) 
01. Temple name plate 
02. Temple gate 
03. a-b. Statue of two dhamma 
protectors 
04. a-b. The main hall 
05. a-b. Buddha shrine 

06. Statue of the prince ascetic 
07. Statue of Buddha blessing 
08. a-b. Statue of Buddha meditating 
09. Statue of Buddha Nibbana 
10. Dining hall 
11. Merit record board
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14. CHÙA PHƯỚC HỘ, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
Chùa Phước Hộ tọa lạc tại tổ 21, ấp Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Hòa thượng Bửu Chánh sáng lập. Thượng tọa Minh Huệ đã tổ chức trùng tu 
ngôi chùa thành tòa phạm vũ khang trang với nhiều công trình xây dựng và tiện nghi 
sinh hoạt, tu học.  
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích Ca thiền định trên 
đài sen đặt trên bệ tam cấp; phía sau là bức tranh cội bồ đề. 
Đặc biệt, khu đất trước cổng chùa, chùa an vị pho đại tượng đức Phật Thích Ca chuyển 
pháp luân.  
 
Chú thích ảnh (9 ảnh) 
01. Biển tên chùa 
02. a-b. Tượng đức Phật chuyển pháp luân 
03. a-b. Ngôi chánh điện 
04. a-b. Điện Phật 
05. (không ghi chú thích) 
06. Nhà khách 

 
 
PHUOC HO PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
Phuoc Ho pagoda is positioned at Group 21, Tan Cang Hamlet, Phuoc Tan Ward, 
Bien Hoa City, Dong Nai Province. 
The pagoda was founded by Venerable Buu Chanh. The abbot venerable Minh Hue 
organized the restoration of the temple into a spacious one with many 
constructions works and facilities for living and studying. 
The Buddha shrine is decorated dignifiedly, honoring the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating on a lotus throne placed on a three-level pedestal; behind is a 
picture of a bodhi tree. 
In particular, on the land in front of the gate of the temple has a great statue of 
Sakyamuni Buddha turning the dhamma wheel. (continuing) 
Photo caption (9 photos) 
01. Temple name plate 
02. a-b. Statue of Buddha turning the 
wheel of dhamma 
03. a-b. The main hall 

04. a-b. Buddha shrine 
05. (No note) 
06. Guest house 
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15. TỊNH XÁ PHƯỚC HUỆ, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI. 
 
Tịnh xá Phước Huệ tọa lạc tại hẻm 706, tổ 29, Lê Duẩn, khu Cầu Xéo, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Tịnh xá được Hòa thượng Tâm Hỷ thành lập vào năm 1990. Tịnh xá có diện tích 355 
m2 do hai ông Trương Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Huỳnh cúng dường. Hòa thượng Bửu 
Chánh trụ trì hiện nay.  
Tịnh xá xây dựng ngôi chánh điện vào năm 1992; tạo tác tượng đức Phật nhập niết bàn 
năm 1994; xây cổng tam quan năm 1995; xây tăng xá năm 1997; xây bảo tháp thờ Xá 
Lợi Phật năm 1998 v.v… 
Ngày 02/11/2019, Tịnh xá đã tổ chức Lễ dâng y Kathina cho chư tăng an cư tại tịnh xá. 
Thí chủ chính là hai gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thảo và Đặng Thị Bạch Tuyết. Trong 
buổi lễ, Hòa thượng Bửu Chánh đã thuyết giảng đề tài: “Đi tìm ngôi chùa cho chính 
mình”. Tiếp theo là nghi thức dâng y, và làm lễ trao y đến Đại đức Phước Hiền, vị phó 
trụ trì thay Hòa thượng trụ trì trông coi, trùng tu tịnh xá. 
Chú thích ảnh (13 ảnh) 
01. Cổng chùa 
02. Tượng đức Phật ban phước 
03. Ngôi chánh điện 
04. Điện Phật 
05. a-b-c. Tượng đức Phật Thích Ca 
06. a-b-c-d-e. Phù điêu về cuộc đời đức Phật Thích Ca 
07. Đại hồng chung 
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PHUOC HUE MONASTERY, LONG THANH, DONG NAI 
 
Phuoc Hue temple is located at alley 706, group 29, Le Duan, Cau Xeo area, Long 
Thanh district, Dong Nai province. 
Venerable Tam Hy founded the temple in 1990. It has an area of 355 m2 donated 
by two disciples, Mr. Truong Quoc Tuan and Nguyen Van Huynh. Most Venerable 
Buu Chanh is the current abbot.  
The main hall was built in 1992, including a statue of Buddha reclining in 1994, 
the three-way gate constructed in 1995, a monk residence established in 1997, a 
stupa worshiping Buddha's relics formed in 1998, etc. 
On November 2, 2019, the temple held a ceremony to offer Kathina robes to the 
resident monks. The main patrons are two families of Buddhists, Nguyen Thi Thao 
and Dang Thi Bach Tuyet. During the ceremony, Venerable Buu Chanh lectured 
on the topic: "Finding a temple for yourself." Next is the rite of offering robes and 
the ceremony to proffer robes to Venerable Phuoc Hien, the deputy abbot assisting 
the Venerable Abbot in looking after and restoring the temple. 
Photo captions (13 photos) 
01. Temple gate 
02. Buddha blessing statue 
03. The main hall 
04. Buddha shrine 
05. a-b-c. Buddha Sakyamuni statue  
06. a-b-c-d-e. Reliefs about the life of Buddha Sakyamuni 
07. Great bell 
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16. CHÙA PHƯỚC LÂM, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Phước Lâm (Tịnh thất Ni chúng) tọa lạc tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Hòa thượng Bửu Chánh sáng lập năm 1995. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca tọa thiền, hai bên có 
hai tượng đức Phật trì bình, bàn phía trước thờ tượng Thánh Tăng Sivali.  
Trong khuôn viên chùa có tôn trí các tượng Thái tử thành đạo, đức Phật thiền định,  đức 
Phật ban phước, tượng Thánh Tăng Sivali và tượng Kiều Đàm Di Mẫu. Tượng Thái tử 
thành đạo và tượng Thánh Tăng Sivali được an vị trong Đại lễ dâng y ngày 22/7/2018. 
Đặc biệt, vào ngày 17/02/2019 trong Đại lễ cúng đầu năm với  300 vị Tăng, Ni tham 
dự, chùa đã làm Lễ An vị 4 tượng Thánh Tăng tài lộc Sivali và 14 tượng chư Thiên Hộ 
Pháp. 
Cảnh chùa thật trang nghiêm, thanh tịnh.   
 
Chú thích ảnh (07 ảnh) 
01. a-b. Cổng và đường vào chùa  
02. a-b. Tượng chư Phật và các vị Thánh Tăng 
03. Tượng Thái tử thành đạo 
04. Ngôi chánh điện 
05. Điện Phật 
06. Tượng Thánh Tăng Sivali 
07. Tượng Kiều Đàm Di Mẫu 
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PHUOC LAM, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Phuoc Lam pagoda is located in Tan Lap Quarter, Phuoc Tan Ward, Bien Hoa 
City, Dong Nai Province. 
The temple was established by Most Venerable Thich Buu Chanh in 1995. 
The Buddha's shrine is decorated with dignity, worshiping the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating. On both sides, there are two statues of the Buddha holding the 
begging bowl; the front table worships the statue of Saint Monk Sivali. 
On the temple grounds are statues of the prince becoming enlightened, the Buddha 
meditating, the Buddha blessing, the statue of Saint Monk Sivali, and the statue of 
Mahāpajāpati. The statue of the prince and the holy monk Sivali were seated in the 
ceremony of offering robes on July 22, 2018. In particular, on February 17, 2019, 
during the Great New Year's Worship Ceremony with 300 monks and nuns 
attended. The temple held a consecration ceremony with 4 statues of the Blessed 
Monk Sivali and 14 statues of dhamma deity protectors. 
The scene of the temple is dignified and tranquil. 
 
Photo captions (07 photos) 
01. a-b. The gate and the entry 
02. a-b. Statues of Buddhas and Saints 
03. Statue of the prince's enlightenment 
04. The main hall 
05. Buddha shrine 
06. Statue of Saint Sivali 
07. Statue of Mahāpajāpati 
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17. THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Thiền viện Phước Sơn tọa lạc trên đồi Lá Giang, số 368 khu phố Tân Cang, phường 
Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Thiền viện có diện tích khoảng 30 hecta với nhiều cây xanh, có dòng suối dài 600m 
chạy dọc dưới chân đồi cùng 2 hồ sen phẳng lặng tạo nên môi trường sinh thái mát mẻ, 
yên tịnh và thoáng đãng. Thiền viện có 1 giếng nước chảy tràn quanh năm. 
 
Thiền viện do Hòa thượng Giới Nghiêm (1921-1984) sáng lập năm 1970. Ngài quê ở 
huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài được Giáo hội Tăng già Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam bầu làm Tăng Thống liên tiếp bốn nhiệm kỳ, từ năm 1964 đến 
năm 1974 và năm 1979. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, Ngài được 
cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh và được đề cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Bửu Chánh về trụ trì từ năm 1984. Hiện nay 
có trên 500 Tăng, Ni thường xuyên tu học tại thiền viện. 
 
Ngôi chánh điện uy nghiêm, mỹ lệ cùng giảng đường, thiền đường, cổng tam quan, tháp 
Báo Ân, trai đường … và nhiều cảnh Phật tích đã được Hòa thượng Bửu Chánh cho 
xây dựng từ năm 2010 đến nay.  
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Tượng đức Bổn Sư Thích Ca bằng xi măng, cao 
9,99m, được tạo tác vào năm 2010, thếp vàng năm 2016, an vị trang nghiêm trong Phật 
điện.  
  
Thiền viện tôn trí nhiều pho tượng đức Phật Thích Ca lộ thiên như: tượng đức Phật 
Thích Ca ban phước (cao 11m); tượng đức Phật Thích Ca đi bát (cao 13m); tượng Đức 
Phật Thích Ca thọ thực; 218 tượng đức Phật và chư đệ tử đi bát; bộ tượng đức Phật 
Thích Ca bằng đá trắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); vườn tượng Thánh Tăng Sivali; 
tượng Kiều Đàm Di Mẫu … 
Thiền viện có trên 1.000 cốc thiền để cho 500 Tăng, Ni và Phật tử thực tập thiền hàng 
ngày theo phương pháp Vipassanà, còn gọi là thiền Minh Sát, Tứ Niệm Xứ  hoặc thiền 
Tuệ Quán, giúp thiền sinh thanh lọc thân tâm, mở mang tuệ giác, an vui trong cuộc 
sống.  
 
Hằng năm, vào ngày 12 tháng 10 (âm lịch), thiền viện tổ chức Đại lễ dâng y Kathina, 
cúng dường Bát hội và lễ xuất gia gieo duyên. 
 
Thiền viện có các Kỷ lục Việt Nam về Di sản Văn hóa đã được xác lập, đó là:  
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01. Tượng đức Phật trì bình khất thực của Hệ phái Phật giáo Nam Tông Việt 

Nam cao nhất (ngày 01/8/2010) 
02. Tượng đức Phật Thích Ca bằng xi măng trong chánh điện của Hệ phái Phật 

giáo Nam Tông lớn nhất - vượt kỷ lục (ngày 11/8/2011) 
03. Thiền viện tôn trí tượng đức Phật và chư Tăng đi trì bình khất thực nhiều 

nhất (ngày 11/11/2016) 
04.Tượng đức Phật Thích Ca bằng xi măng thếp vàng trong chánh điện của Hệ 

phái Phật giáo Nam Tông lớn nhất - vượt kỷ lục (ngày 11/11/2016) 
 
Chú thích ảnh (76 ảnh) 
 
01. a-b-c. Toàn cảnh thiền viện 
02. Cổng tam quan (mặt sau) 
03. a-b. Sân trước và ngôi chánh điện 
04. a-b. Tượng Hộ Pháp 
05. a. Điện Phật. 05b. Trang trí ở hành lang chánh điện 
06. a-b-c-d. Tượng đức Phật và đệ tử đi bát 
07. a-h. Tượng đức Phật Thích Ca 
08. Tượng đức Phật ban phước 
09. Tượng đức Phật đi bát 
10. a-b. Tượng đức Phật thọ thực 
11. Giảng đường 
12. a-b-c. Điện Phật trong giảng đường 
13. Tượng đức Phật ban phước 
14. a-b-c. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
15. a-b. Tượng Thánh Tăng Sivali 
16. Tượng Kiều Đàm Di Mẫu 
17. Tượng Thánh Tăng Sivali 
18. a-b. Bảo tháp Báo Ân 
19. Bảo tháp Xá Lợi 
20. a-b-c-d. Các cốc tu 
21. a-b-c. Chư Tăng và tu nữ hành thiền 
22. 10 ảnh. Đại lễ dâng y Kathinat năm 2012 
23. 10 ảnh. Khóa tu xuất gia gieo duyên năm 2009 
24. 08 ảnh. Chư Tăng và tu nữ đi bát năm 2022 
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PHUOC SON MONASTERY, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Phuoc Son monastery is located on La Giang hill, 368 Tan Cang quarter, Phuoc 
Tan ward, Bien Hoa city, Dong Nai province. 
The monastery has an area of 30 hectares with many trees, a 600m long stream 
running along the foothills and 2 calm lotus ponds, creating a relaxed, quiet, and 
airy ecological environment. The monastery has a well that runs all year round. 
The monastery was founded in 1970 by Venerable Gioi Nghiem (1921-1984). He 
was born in Huong Thuy district, Thua Thien Hue province. He was elected by the 
Vietnamese Theravada Buddhist Sangha for four consecutive terms, from 1964 to 
1974 and 1979. In 1981, while the Vietnam Buddhist Sangha was born, he was 
invited to become a member of the Witness Council of Vietnamese Buddhist 
Congregation and was nominated as the Vice Chairman of the Executive Board of 
Vietnam Buddhist Sangha. Most Venerable Buu Chanh has been the abbot since 
1984. Currently, there are over 500 monks and nuns regularly studying and 
practicing dhamma at the monastery. 
The majestic and stunning main hall with the lecture halls, the meditation halls, the 
three-way gate, the Bao An tower, the dining hall, and many scenes of Buddha 
relics have been constructed by Venerable Buu Chanh from 2010 to the present. 
The Buddha shrine is decorated with respect. The statue of Buddha Sakyamuni, 
made of cement, 9.99m high, created in 2010, and gilded in 2016, is dignified in 
the Buddha shrine. 
The monastery houses many Sakyamuni Buddha statues in the open air, such as the 
blessed statue of Sakyamuni Buddha (11m high), a statue of Sakyamuni Buddha 
walking for alms round (13m high), Buddha Sakyamuni statue receiving offerings, 
218 statues of Buddha and His disciples walking in bowls, set of Buddha 
Sakyamuni statues made of white stone Ngu Hanh Son (Da Nang), the garden of 
Saint Monk Sivali statue, Mahāpajāpati statue, and so on. 
The monastery established over 1000 meditation kutis for 500 monks, nuns, and 
lay Buddhists to meditate daily according to the Vipassana approach, also known 
as insight meditation, four Foundations of Mindfulness or Vipassana meditation, 
aiding practitioners in purifying mental and physical defilements, broadening 
vision, and obtaining peace and tranquility. 
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Every year, on the 12th day of the 10th month (lunar calendar), the monastery 
organizes a ceremony to offer Kathina robes, make offerings to the Buddhist 
mendicants, and an impermanent ordination ceremony.  
The monastery has established Vietnamese Records of Cultural Heritage, 
including: 
01. The highest statue of Buddha holding a begging bowl of the Vietnamese 
Theravada Buddhism sect (August 1, 2010) 
02. The cement statue of Sakyamuni Buddha in the main hall of the largest 
Theravada Buddhist sect - surpasses the record (August 11, 2011) 
03. The monastery honors the statue of Buddha and monks going to beg for alms 
the most (November 11, 2016) 
04.Golden cement statue of Sakyamuni Buddha in the main hall of the largest 
Theravada Buddhist sect - surpassing the record (November 11, 2016) 
 
Photo caption (76 images) 
 
01. a-b-c. Panoramic view of the monastery 
02. Three-door gate (backside) 
03. a-b. The front yard and the main hall 
04. a-b. Dharma protector statue 
05. a. Buddha shrine  
05. b. Decoration in the main hall corridor 
06. a-b-c-d. Statue of Buddha and his disciples going alms round 
07. a-h. Buddha Sakyamuni statue 
08. Buddha blessing statue 
09. Buddha walking to begging 
10. a-b. Statue of Buddha receiving offerings 
11. Lecture hall 
12. a-b-c. Buddha shrine in the lecture hall 
13. Buddha Blessing statue 
14. a-b. Statue of Buddha reclining 
15. a-b. Statue of Saint Sivali 
16. Statue of Mahāpajāpati 
17. Statue of Saint Sivali 
18. a-b. Bao An stupa 
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19. Relic stupa 
20. a-b-c-d. Kutis 
21. a-b-c. Monks and nuns practicing meditation 
22. 10 photos. The ceremony of offering Kathina robes in 2012 
23. 10 photos. Impermanent ordination retreat in 2009 
24. 08 photos. Monks and nuns going for alms round in 2022 

 
 

 
 
18. CHÙA QUANG MINH, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Quang Minh tọa lạc tại ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa tọa lạc trên khu đất rộng 10.000m2, có nhiều cây xanh mát mẻ, yên tịnh. 
Chùa nguyên là tịnh thất Quang Minh do Đại đức Chánh Tâm xây dựng vào năm 1989 
bằng mái tranh vách lá để tu hành. Tịnh thất được trùng tu năm 1991. Năm 1994, tịnh 
thất được đổi tên thành chùa Quang Minh. Hiện nay chùa do Hòa thượng Bửu Chánh 
trụ trì. 
 
Ngôi chánh điện chùa Quang Minh được xây dựng theo kiểu nhà ống hai mái được đúc 
bằng bê tông cốt sắt. Điện Phật tôn trí tượng đức Phật Thích Ca tọa thiền trên đài sen. 
Phía trước có tượng đức Phật nhập niết bàn.  
Trước chánh điện là Phật đài Thích Ca dạng kiến trúc tháp cao 5m, tôn trí tượng Đức 
Phật Thích Ca trì bình cao 2m. 
Chùa ngày nay có đặt nhiều pho tượng lộ thiên ở trước và hai bên ngôi chánh điện: Bộ 
tượng Tứ Động Tâm (4 cụm tượng Thái tử đản sanh, thành đạo, đức Phật chuyển pháp 
luân và đức Phật nhập niết bàn); các tượng: đức Phật tu khổ hạnh, đức Phật ban phước.  
 
Chú thích ảnh (08 ảnh) 
01. Ngôi chánh điện và Phật đài Thích Ca 
02. Điện Phật 
03. Vườn tượng Thái tử đản sanh 
04. Tượng Thái tử tu khổ hạnh 
05. Tượng Thái tử thành đạo 
06. Vườn tượng đức Phật chuyển pháp luân 
07. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
08. Tượng đức Phật ban phước 
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QUANG MINH PAGODA, LONG THANH, DONG NAI 
Quang Minh pagoda is positioned in Hamlet 1, Long An Commune, Long Thanh 
District, Dong Nai Province. The pagoda is constructed on an area of 10,000m2, 
with many cool and quiet trees. 
The pagoda was originally the Quang Minh temple, built by Venerable Chanh Tam 
in 1989, with thatched roofs and walls for religious practice. The temple was 
restored in 1991. In 1994, it was renamed Quang Minh pagoda. Currently, Most 
Venerable Buu Chanh is the abbot of this temple. 
The main hall of Quang Minh pagoda was formed in the style of a double-roofed 
tube house made of reinforced concrete. The Buddha shrine honors the statue of 
Sakyamuni Buddha meditating on a lotus pedestal. In front is a statue of Buddha 
reclining. 
In front of the main hall is the Sakyamuni Buddha tower with a 5m high tower 
architecture and a 2m high statue of Sakyamuni Buddha. 
The current pagoda has many open-air statues in front, and on both sides of the 
main hall include the set of Four Sacred Places statues (4 clusters of statues of the 
prince born and attained enlightenment, the Buddha turning the dhamma wheel, 
and the Buddha Nibbana) and statues of Buddha ascetic, Buddha blessing. 
 
Photo captions (08 photos) 
01. The main hall and Sakyamuni Buddha 
02. Buddha shrine 
03. Prince's statue garden 
04. Statue of the prince ascetic 
05. Statue of the prince's enlightenment 
06. Garden of Buddha turning the wheel of dhamma 
07. Statue of Buddha reclining 
08. Buddha blessing statue 
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19. CHÙA QUẢNG NGHIÊM, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Quảng Nghiêm tọa lạc tại số 827 Đinh Quang Ân, phường Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Sư cô Thích Nữ Diệu Oanh khai khẩn thửa đất rộng 23.000m2 và tạo dựng 
ngôi chùa từ trước năm 1970. Năm 1980, Sư cô dâng chùa cho Phật giáo Nam Tông do 
Hòa thượng Giác Chánh tiếp nhận. Năm 1982, Hòa thượng Giác Chánh giao chùa cho 
Đại đức Giác Tâm. Năm 1990, Đại đức Minh Thiện trụ trì. Năm 1995, Thượng tọa Tuệ 
Quyền được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm trụ trì. 
Thượng tọa đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa vào năm 2005, xây dựng ngôi chánh điện, 
tăng xá, trai đường, nhà khách, Phật đài Bồ Đề, Phật đài thành đạo, Phật đài niết bàn, 
tượng đức Phật ban phước, đài Phạm Thiên và cổng tam quan. Đặc biệt, cổng tam quan 
là một công trình mỹ thuật đặc sắc, mang nét kiến trúc nghệ thuật của Phật giáo 
Theravàda. Các chữ trên cổng đều ghi bằng tiếng Việt. Mặt trước, ở giữa ghi tên và địa 
chỉ ngôi chùa; hai bên ghi: Phật đưa chúng sanh qua bờ giác - Pháp đưa nhân loại vượt 
sông mê. Mặt sau, ghi các câu trong kinh Pháp Cú: Không làm mọi điều ác, thành tựu 
các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy… 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí các tượng đức Phật Thích Ca: đức Phật 
thuyết pháp, đức Phật thiền định, đức Phật ban phước và đức Phật trì bình khất thực. 
Trên vách tường chung quanh có những phù điêu về cuộc đời đức Phật. 
Chùa tổ chức các ngày lễ hằng năm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật kế trước rằm như 
các lễ: cúng Phật, hoa đăng, cầu an; dạy kinh Pali và giáo lý … Lễ dâng y Kathina tổ 
chức vào ngày 25/9 (âm lịch) 
Chú thích ảnh (14 ảnh) 
01. a-b-c. Cổng tam quan 
02. Ngôi chánh điện 
03. Tượng đức Phật ban phước 
04. Điện Phật 
05. Điện Phật trong giảng đường 
06. Trai đường 
07. Điện thờ trong trai đường 
08. a-b. Phật đài thành đạo 
09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
10. Đài Phạm Thiên 
11. Tăng xá 
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QUANG NGHIEM PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Quang Nghiem pagoda is situated at 827 Dinh Quang An, Phuoc Tan ward, Bien 
Hoa city, Dong Nai province. 
Nun Thich Nu Dieu Oanh reclaimed a land plot of 23,000 m2 and built the temple 
before 1970. In 1980, the nun dedicated the pagoda to Southern Buddhism, 
received by Most Venerable Giac Chanh. In 1982, Most Venerable Giac Chanh 
offered the pagoda to Venerable Giac Tam. In 1990, Venerable Minh Thien was 
the abbot. In 1995, Venerable Tue Quyen was appointed abbot by the Executive 
Board of the Vietnam Buddhist Sangha in Dong Nai province. The Venerable 
organized a great restoration of the temple in 2005, building the main hall, monks' 
residence, dining hall, guest house, Bodhi Buddha statue, Buddha enlightenment 
statue, Nibbana Buddha statue, Buddha blessing statue, Brahma statue, and the 
three-way gate. In particular, the three-door gate is a unique work of art with the 
artistic architecture of Theravada Buddhism. The letters on the gate are composed 
in Vietnamese. On the front, in the middle has the name and address of the temple; 
both sides record: "Buddha brought sentient beings across the shore of 
enlightenment - Dhamma brought humanity across the river of confusion." On the 
back side, write the sentences in the Dhammapada: "Do not do all evil, accomplish 
good deeds, keep your mind pure; they are the Buddhas' teachings." 
The Buddha shrine is decorated dignifiedly and adored statues of Buddha 
Sakyamuni: Buddha preaching, meditating, blessing, and holding a begging bowl. 
On the surrounding walls are reliefs of the Buddha's life. 
The pagoda organizes annual services on the Saturday and Sunday before the full 
moon, such as worshiping Buddha, flower lanterns, praying for peace, and teaching 
Pali suttas and doctrine. Kathina robe offering ceremony held on September 25 
(lunar calendar). 
 
Photo Caption (14 photos) 
01. a-b-c. Three-way gate 
02. The main hall 
03. Buddha blessing statue 
04. Buddha shrine 
05. Buddha shrine in the lecture hall 
06. Dining hall 

07. Shrine in the dining hall 
08. a-b. Buddha's enlightenment 
09. Statue of Buddha reclining 
10. Brahma statue 
11. Monk residence 
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20. CHÙA TAM PHƯỚC, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Tam Phước tọa lạc tại số 247 Quốc lộ 51, phường Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Hòa thượng Bửu Chánh mua 2.000m2 đất cúng dường cho Thượng tọa Chánh 
Định xây dựng ngôi Tam Bảo. Năm 1990, chùa mang tên Tam Phước, phù hợp với tên 
xã Tam Phước bấy giờ; vừa thích nghi với tam phước (phước đức, phước trí, phước 
vật) trong truyền thống Phật giáo. Ngôi chùa ban đầu nhỏ, xây dựng đơn sơ. 
 
Năm 1992, Thượng tọa trụ trì Chánh Định tổ chức trùng tu ngôi chánh điện, lợp mái 
tôn và thiết trí vườn chùa, tạo cảnh quan an tịnh. Năm 1996, Thượng tọa tiếp tục cho 
xây dựng lại ngôi chánh điện bằng vật liệu xi măng cốt sắt, mái tôn. Công trình hoàn 
thành đầu năm 1997. 
Năm 2005, Thượng tọa tổ chức đại trùng tu ngôi chánh điện theo kiến trúc hai mái 
chồng diêm, lợp ngói. Công trình được hoàn thành vào đầu năm 2006. 
Năm 2008, chùa xây dựng tăng xá; năm 2011, xây dựng ngôi thiền đường rộng lớn, 
khang trang với dạng mái chồng diêm, các đầu đao uốn nhẹ, thanh thoát. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, hương án ba cấp thờ tượng đức Phật Thích Ca (bằng 
đồng), tượng đức Phật Thích Ca thiền định (bằng đồng, Thái Lan) và tượng đức Phật 
nhập niết bàn. 
Thiền đường tôn trí 12 pho tượng về cuộc đời đức Phật Thích Ca, từ Thái tử đản sanh 
đến đức Phật nhập niết bàn. Ở đây có 2 pho tượng bằng đá xanh; và 5 pho tượng bằng 
gỗ hương được chùa thỉnh về từ Campuchia. 
 
Trước ngôi chánh điện là vườn tượng đức Phật Thích Ca, nổi bật là 3 pho tượng đức 
Phật Thích Ca tạo tác bằng đá trắng (Ninh Bình) năm 2018, ở giữa là tượng đức Phật 
thiền định, hai bên là tượng đức Phật hóa duyên và tượng đức Phật ban phước. Ở đây 
có an vị tượng Thánh Tăng Sivali bằng đá, cao 1,2m, tạo tác năm 2015. 
 
Hằng năm, Đại lễ dâng y Kathina được chùa tổ chức trọng thể vào ngày 13/10 (âm lịch). 
 
Chú thích ảnh (12 ảnh): 
01. Cổng chùa Tam Phước 
02. a-b. Toàn cảnh chùa 
03. a-b. Vườn tượng Phật ở sân trước  
04. a-b. Ngôi chánh điện 

05. a-b. Điện Phật 
06. a-b. Điện Phật trong thiền đường 
07. Tượng Thánh Tăng Sivali 
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TAM PHUOC PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Tam Phuoc pagoda is located at 247 National Highway 51, Tam Phuoc Ward, Bien 
Hoa City, Dong Nai Province. 
The pagoda was donated to Venerable Chanh Dinh for establishing the temple by 
Most Venerable Buu Chanh. In 1990, the pagoda named Tam Phuoc, matching the 
name of Tam Phuoc commune at that time and adapting to the three bases of 
meritorious action (giving, virtue, and mental development) in the Buddhist 
tradition. The temple was initially a small and simple construction. 
In 1992, the Abbot Chanh Dinh organized the restoration of the main hall, roofed 
with corrugated iron, and decorated the temple garden, creating a peaceful 
landscape. In 1996, the Venerable continued to rebuild the main hall with 
reinforced cement materials corrugated iron roof. The project was completed in 
early 1997. 
In 2005, the Venerable conducted a major restoration of the main hall according to 
the architecture of two overlapping matches and tiled roofs. Construction was 
completed in early 2006. 
In 2008, the pagoda built a monastery. In 2011, a large and spacious meditation 
hall was constructed with a roof stack of matches, light, and elegantly curved 
blades. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, with three levels of incense 
worshiping the statue of Buddha Sakyamuni (bronze), the statue of Buddha 
meditating (bronze, Thailand), and the statue of Buddha reclining. 
The meditation hall houses 12 statues of Sakyamuni Buddha's life, from the 
prince's birth to the Buddha's Nibbana. Here, there are 2 green stone statues; and 5 
incense wooden statues brought back from Cambodia. 
In front of the main hall is a garden of statues of Sakyamuni Buddha, prominently 
3 statues of Sakyamuni Buddha made of white stone (Ninh Binh) in 2018, in the 
middle is a statue of Buddha meditating, on both sides are statues of Buddha 
receiving offerings, and the statue of Buddha blessing. A stone statue of Saint 
Monk Sivali, 1.2m high, was created in 2015. 
Every year, the Kathina robe offering ceremony is solemnly held by the temple on 
October 13 (lunar calendar). 
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Photo caption (12 photos): 
01. Tam Phuoc pagoda gate 
02. a-b. Panoramic view of the temple 
03. a-b. Buddha statue garden in the front yard 
04. a-b. The main hall 
05. a-b. Buddha shrine 
06. a-b. Buddha's shrine in the meditation hall 
07. Statue of Saint Monk Sivali 
 

 
 
21. CHÙA THIỀN QUANG 1, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI.  
 
Chùa Thiền Quang 1 tọa lạc tại ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Hòa thượng Thiện Pháp xây dựng vào năm 1976 trên khu đất rộng 2,5 hecta 
có nhiều cây cao xanh mát. Bấy giờ chùa nhỏ, vách đất, lợp lá. Năm 1980, Hòa thượng  
cho trùng tu ngôi chùa rộng lớn hơn, mái lợp tôn, đặt tên Thiền Quang với mong muốn 
ánh sáng Phật pháp lan tỏa khắp nơi. Đến năm 1993, Hòa thượng đã tổ chức đại trùng 
tu ngôi chùa bằng vật liệu kiên cố, xây ngôi chánh điện có diện tích 198m2; mặt trước 
xây dạng cổ lầu, tầng trên tôn trí tượng đức Phật Thích Ca ban phước. Năm 1998, Hòa 
thượng trụ trì tiếp tục cho xây dựng giảng đường diện tích 120m2 phía sau chánh điện 
và cổng tam quan. Năm 2001, xây một số công trình phụ như tăng xá, tháp chuông, các 
liêu cốc. 
 
Điện Phật bài trí trang nghiêm, thờ tượng đức Bổn Sư Thích Ca (bằng đồng, cao 1,4m), 
tượng đức Phật Thích Ca thiền định và tượng Thái tử đản sanh. 
 
Trong khuôn viên chùa có nhiều pho tượng lộ thiên lớn như: Tượng rắn bảy đầu che 
đức Phật, Phật đài thành đạo, tượng đức Phật nhập niết bàn; lầu chuông và tháp Xá Lợi. 
Quả đại hồng chung trong lầu chuông nặng 800kg được đúc tại Đồng Nai năm 2001. 
Bảo tháp Xá Lợi 3 tầng, cao 15m, tôn thờ 5 viên ngọc Xá Lợi Phật. 
Từ năm 2018, chùa đã tiến hành xây dựng ngôi chánh điện mới có diện tích sàn là 
3.100m2 , tôn trí pho tượng đức Bổn sư Thích Ca bằng đồng cao 5m, nặng 11 tấn. 
Chùa tổ chức Đại lễ dâng y Kathina vào ngày 10 tháng 10 (âm lịch) hằng năm. 
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Chú thích ảnh (08 ảnh) 
01. Cổng tam quan 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Tượng rắn bảy đầu che đức Phật 
05. Phật đài thành đạo 
06. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
07. Lầu chuông 
08. Bảo tháp Xá Lợi 

 
 
 
THIEN QUANG 1, LONG THANH, DONG NAI 
 
Thien Quang 1 pagoda is located in Hamlet 8, Binh Son Commune, Long Thanh 
District, Dong Nai Province. 
The pagoda was built by Venerable Thien Phap in 1976 on an area of 2.5 hectares 
with numerous tall green trees. At that time, the pagoda was small, with earthen 
walls and thatched roofs. In 1980, the Venerable restored the temple to a larger area 
with a tole roof and named it Thien Quang with the wish that the radiance of the 
Buddha's doctrine would be disseminated everywhere. In 1993, the Venerable 
carried out a major restoration of the temple with solid materials, creating the main 
hall with an area of 198m2. The front is constructed in the form of an ancient 
building; the upper floor is dedicated to the statue of Buddha Sakyamuni blessing. 
In 1998, the Abbot continued to establish a lecture hall with an area of 120m2 behind 
the main hall and the three-door gate. In 2001, he constructed a number of ancillary 
works, such as monk residence, bell tower, and kutis. 
The Buddha shrine is arranged dignifiedly, worshiping the bronze statue of Buddha 
Sakyamuni, 1.4m high, the statue of Buddha Sakyamuni meditating, and a statue of 
the prince being born. 
On the temple campus, there are many large open-air statues, such as statue of a 
seven-headed snake covering the Buddha, the Buddha's enlightenment, the Buddha 
reclining, a bell tower, and a relic tower. The great bell in the bell tower weighs 
800kg and is cast in Dong Nai in 2001. The 3-story, 15m high relic stupa worships 
5 Buddha relics. 
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Since 2018, the pagoda has formed a new main hall with a floor area of 3,100m2, 
adorning a bronze statue of Buddha Sakyamuni 5m high, weighing 11 tons. 
The temple holds a ceremony to offer Kathina robes on October 10 (lunar calendar) 
every year. 
 
Photo captions (08 photos) 
01. Three-door gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. Seven-headed snake statue covering the Buddha 
05. Buddha attained enlightenment 
06. Statue of Buddha reclining 
07. Bell tower 
08. Relic stupa 
 
 

 
22. CHÙA Y SƠN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. 
 
Chùa Y Sơn tọa lạc tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chùa do Hòa thượng Bửu Chánh mua đất xây dựng trên diện tích khoảng 4 hecta. Hiện 
nay chùa do Hòa thượng Bửu Chánh trụ trì. 
Chùa được ông Võ Thế Lưu cúng dường trùng tu ngôi chánh điện vào năm 1992. Chùa  
mở rộng tăng xá năm 1998. Năm 1990, Hòa thượng Bửu Chánh đã đề cử Đại đức Phước 
Quang quản lý ngôi chùa. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca thiền định và tượng 
đức Phật nhập niết bàn ở hương án giữa, phía sau là tranh vẽ cội bồ đề. Ở sân chùa an 
vị tượng đức Phật Thích Ca ban phước; trong giảng dường tôn trí tượng đức Phật thiền 
định. 
 
Chú thích ảnh (08 ảnh) 
01. Cổng chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Tượng đức Phật ban phước  
05. Tăng xá 

06. Tượng đức Phật Thích Ca thiền 
định 

07. Tượng đức Phật Thích Ca nhập 
niết bàn 

08. Giảng đường 
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Y SON PAGODA, BIEN HOA, DONG NAI 
 
Y Son pagoda is located in Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. 
Most Venerable Buu Chanh bought land and built the temple on an area of about 4 
hectares. Currently, the pagoda is headed by Most Venerable Buu Chanh. 
 
Mr. Vo The Luu donated the pagoda to restore the main hall in 1992. The pagoda 
expanded the monk residence in 1998. In 1990, Most Venerable Buu Chanh 
nominated Venerable Phuoc Quang to manage the temple. 
 
The Buddha shrine is presented with dignity, honoring the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating and Buddha Nibbana on the central altar; behind is a painting of 
the Bodhi tree. In the temple yard is a statue of Buddha Sakyamuni blessing, and in 
the lecture hall is the statue of the Buddha meditating. 
 
Photo captions (08 photos) 
01. Temple gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. Blessed Buddha statue 
05. Monk residence 
06. Buddha Sakyamuni meditating 
07. Statue of Sakyamuni Buddha reclining 
08. Lecture hall 
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23. CHÙA BỒ ĐỀ, VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU. 
 
Chùa Bồ Đề tọa lạc tại số 25 Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 
Chùa do Hòa thượng Hộ Tông thành lập vào năm 1968. Bấy giờ có một nhóm Phật tử 
người địa phương đã phát tâm hiến cúng mảnh đất 7.000m2 để Hòa thượng Hộ Tông 
kiến tạo ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy ở trên núi Lớn, Vũng Tàu. Chùa có độ cao 
cách mặt nước biển khoảng 200m, xe cộ lưu thông dễ dàng. 
 
Năm 1970, Hòa thượng cho trồng cây bồ đề lấy giống từ Ấn Độ và đặt tên Bồ Đề tịnh 
xá. Đến năm 1994, Hòa thượng đổi tên chùa Bồ Đề. Ngài đã cho xây ngôi chánh điện 
và sau đó, thành lập Ni viện cho giới nữ tu học. Sinh hoạt tại chùa bị biến động từ năm 
1985 do nằm trong khu quy hoạch giải tỏa; sau đó chùa bị hư hại 98% do cơn bão 
Durant năm 2006.  
 
Đến cuối năm 2006, Thượng tọa trụ trì Chánh Minh đã tổ chức xây dựng ngôi chánh 
điện mới hai tầng, khánh thành vào đầu năm 2007. Vào tháng 7 năm 2007, chùa tiếp 
tục xây dựng giảng đường, tôn tạo pho tượng đức Phật Thích Ca cao 8m hướng mặt ra 
biển cả. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng Đức Phật Thích Ca thiền định dưới cội 
bồ đề. Trong khuôn viên chùa có tượng rắn bảy đầu che đức Phật và bảo tháp Xá Lợi 
Phật. 
 
Chùa tổ chức đại lễ dâng y Kathina vào ngày 16 tháng 9 (âm lịch) hằng năm. Chủ nhật 
hằng tuần có lớp học giáo lý Vi diệu pháp. 
Chùa Bồ Đề có cảnh trí an tịnh, quanh năm lộng gió biển, là một danh lam ở thành phố 
Vũng Tàu ngày nay. 
 
Chú thích ảnh (10 ảnh) 
01. a-b-c-d. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng chùa và tượng đức Phật Thích Ca 
03. Ngôi chánh điện 
04. Điện Phật 
05. Tượng đức Phật Thích Ca 
06. Tượng rắn bảy đầu che đức Phật 
07. Bảo tháp Xá Lợi Phật 
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BO DE TEMPLE, VUNG TAU, BA RIA VUNG TAU 
 
Bo De temple is situated at 25 Vi Ba, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau 
Province. 
Most Venerable Ho Tong founded the temple in 1968. At that time, a group of local 
Buddhists resolved to proffer 7,000m2 of land to Venerable Ho Tong to establish a 
Theravada Buddhist temple on Lon Mountain, Vung Tau. The pagoda is about 200m 
high above sea level, easy for traffic. 
In 1970, the Venerable planted a Bodhi tree from India and named it Bodhi pagoda. 
In 1994, the Venerable changed the name of the Bo De temple. He constructed the 
main hall and later formed a nunnery for nuns to study. Life at the temple has been 
volatile since 1985 since it is located in the clearance planning area; then, the temple 
was damaged 98% by storm Durant in 2006. 
Towards the end of 2006, the abbot Chanh Minh organized the construction of a new 
two-story main hall, inaugurated in early 2007. In July 2007, the temple continued 
to build the lecture hall and embellish the Buddha Sakyamuni statue 8m high facing 
the sea. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, worshiping the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating under the Bodhi tree. On the temple grounds is a statue of a 
seven-headed snake covering the Buddha and a stupa of Buddha's relics. 
The temple holds a ceremony to offer Kathina robes on September 16 (lunar 
calendar) every year. Every Sunday, there is a teaching class on Abhidhamma. 
Bo De temple has a peaceful landscape and windy sea all year round. It is a scenic 
spot in Vung Tau city today. 
 
Photo Caption (10 images) 
01. a-b-c-d. Panoramic view of the temple 
02. Temple gate and statue of Buddha Sakyamuni 
03. The main hall 
04. Buddha shrine 
05. Shakyamuni Buddha statue 
06. Seven-headed snake statue covering the Buddha 
07. Stupa of Buddha relics 
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24. CHÙA HỘ PHÁP, VŨNG TÀU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 
 
Chùa Hộ Pháp tọa lạc tại số 610/2B Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Chùa nằm trong quần thể thắng tích Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu có 
tổng diện tích 29 hecta. Riêng chùa có diện tích 2.000m2. 
 
Chùa được ông Phan Văn Giác xây dựng vào năm 1970 với tên tịnh thất Thiện Huệ trên 
sườn phía Bắc núi Lớn. Năm 1972, tịnh thất đổi tên thành thiền đường Hộ Pháp, mang 
tên Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala (1901-1987), vị danh tăng của Phật giáo Nam Tông 
Việt Nam. Đến năm 1988, Thượng tọa trụ trì Giác Trí đổi tên chùa Hộ Pháp và tổ chức 
nhiều đợt trùng tu, xây dựng ngôi chùa. 
Thượng tọa Giác Trí đã tổ chức xây dựng ngôi chánh điện chùa Hộ Pháp vào năm 1997. 
Điện Phật bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân (cao 6,5m, 
bằng xi măng, dát vàng 24K). Sau lưng tượng là bức phù điêu bằng gỗ (ngang 5,8m,  
cao 8m), được các nghệ nhân sơn mài tái hiện cảnh chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên dự 
nghe đức Phật Thích Ca thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển (Sarnath), Ấn Độ. Hai tượng 
đức Phật tạc bằng gỗ (tạo tác năm 2000, mỗi tượng cao 3,2m): tượng đức Phật phát tình 
thương (kết ấn vô úy) và tượng đức Phật thỏa nguyện ước (kết ấn thí nguyện). Bên 
ngoài, hai bên cửa chính, tôn trí tượng đức Phật ban phước và đức Phật du hóa, cả hai 
được tạc bằng đá trắng. 
 
Thiền đường Hộ Pháp thờ hai tượng đức Bổn Sư Thích Ca. Trong đó, pho tượng đức 
Phật bằng đồng, nặng 999kg do Tăng đoàn Phật giáo Thái Lan và gia đình Phật tử Vũ 
Thị Mùi Tường cúng dường năm 2009, tôn trí ở giữa Phật điện. Ở điện Phật còn tôn 
thờ pho tượng Bồ tát Di Lặc bằng gỗ do gia đình Phật tử Lương Thị Thanh Thủy và Hà 
Thị Vy cúng dường; và pho tượng Lão tăng bái Phật bằng gỗ, được chạm khắc công 
phu. 
Trước cửa thiền đường có treo quả chuông đồng màu xanh nặng 999kg có độ ngân vang 
xa khoảng 5 km (theo lời vị trụ trì). Mặt tường bên ngoài thiền đường được chạm khắc 
bộ tranh tượng “Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất” tại thành Vương Xá (sau lễ trà 
tỳ đức Phật Thích Ca) với mục đích xác định chính xác giới luật và kinh văn để tránh 
những sai lệch do hiểu lầm hoặc phá hoại. 
 
Đặc biệt, trong ngôi chánh điện, Thượng tọa Giác Trí đã cho thực hiện 4 tấm bia kinh 
Chuyển Pháp Luân làm bằng gỗ sao khảm xà cừ, khắc bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, 
Pali và Hoa. Mỗi tấm bia có kích thước: cao 3,4m; rộng 1m; dày 10cm.  Các tấm bia 
được lồng trong giá gỗ, phía trên có chạm khắc hình bánh xe Chuyển Pháp Luân và chư 
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Thiên đang cỡi mây nghe pháp. Bộ bia kinh này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác 
lập vào ngày 21/9/2013 nội dung:“Bia kinh Chuyển Pháp Luân khảm xà cừ bằng bốn 
ngôn ngữ có kích thước lớn nhất”. Ngoài bộ bia kinh, ở Phật điện còn có chiếc trống 
được làm vào năm 2000, giá đỡ được chạm rồng ở bốn điểm tựa, kỹ thuật chạm khắc 
tinh xảo. 
 
Nằm trong quần thể thắng tích Thích Ca Phật Đài thành phố du lịch Vũng Tàu, chùa 
Hộ Pháp là nơi tiếp đón đông đảo Phật tử, du khách hằng ngày đến tham quan, lễ Phật. 
Bộ bia kinh Chuyển Pháp Luân đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam, là một di sản văn 
hóa quý báu của Phật giáo Nam Tông người Việt.   
 
Chú thích ảnh (18 ảnh) 
 
01. a-b. Toàn cảnh chùa 
02. a-b. Ngôi chánh điện 
03. a-b. Điện Phật 
04. a-b. Bia kinh Chuyển Pháp Luân 
05. a. Đại hồng chung 
05. b. Trống 
06. a-b. Thiền đường Hộ Pháp 
06. c. Mảng phù điêu trang trí ở chùa 
07. Tượng Phật trong thiền đường 
08. Tượng Bồ tát Di Lặc 
09. a. Tượng Thánh Tăng Sivali 
09. b. Tượng lão tăng bái Phật 
10. Tấm bảng lưu niệm Quốc Vương Thái Lan dâng y Kathina năm 2009 
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HO PHAP PAGODA, VUNG TAU, BA RIA - VUNG TAU 
 
Ho Phap pagoda is positioned at 610/2B Tran Phu, Ward 5, Vung Tau City, Ba 
Ria - Vung Tau Province. The pagoda is located in the complex of Sakyamuni 
Buddha monuments in Vung Tau, with a total area of 29 hectares. The temple 
itself has an area of 2,000 m2. 
The pagoda was formed in 1970 by Mr. Phan Van Giac with the name Thien Hue 
temple on the northern slope of Lon mountain. In 1972, the pagoda shifted its 
name to Ho Phap meditation center, the name of Venerable Ho Phap 
Dhammapala (1901-1987), a renowned monk of Vietnamese Theravada 
Buddhism. In 1988, Abbot Giac Tri named the Ho Phap pagoda and conducted 
many restorations and constructions of the temple. 
Most Venerable Giac Tri organized the construction of the main hall of Ho Phap 
pagoda in 1997. The Buddha shrine is decorated with dignity and worships a 
6.5m high statue of Sakyamuni Buddha, made of cement and inlaid with 24K 
gold. Behind the statue is a wooden bas-relief, width 5.8m, height 8m, lacquered 
by artisans re-enacting scenes of Buddhas, Bodhisattvas, and Gods listening to 
Buddha Sakyamuni preaching at Deer Park (Sarnath), India. Two wooden statues 
of Buddha, created in 2000, each 3.2m high: the statue of the Buddha giving love 
(the seal of fearlessness) and the statue of the Buddha fulfilling his wishes (the 
seal of the wish). On both sides of the main door are statues of the Blessed 
Buddha and the Traveling Buddha, both carved in white stone. 
The Ho Phap meditation hall adores two statues of Buddha Sakyamuni. In 
particular, the bronze Buddha statue weighing 999kg was offered by the Thai 
Buddhist Sangha and the family of Buddhist Vu Thi Mui Tuong in 2009 and is 
placed in the middle of the Buddha shrine. In the Buddha shrine, there is also a 
wooden statue of Bodhisattva Maitreya, donated by the family of Buddhists 
Luong Thi Thanh Thuy and Ha Thi Vy, and a wooden statue of "an old monk 
worshiping Buddha" elaborately carved. 
In front of the door of the meditation hall hangs a blue bronze bell weighing 
999kg with a reverberation of about 5 km (according to the abbot). The outer wall 
of the meditation hall is carved with a set of pictures "History of the first 
collection of the suttanta and vinaya" at Rājagaha (after the cremation ceremony 
of Buddha Sakyamuni) with the aim of accurately determining the precepts and 
scriptures to avoid deviations due to misunderstanding or vandalism. 
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In particular, in the main hall, Most Venerable Giac Tri made 4 steles of 
Discourse on Turning the Wheel of the Dhamma made of star wood inlaid with 
mother-of-pearl, engraved in four languages: Vietnamese, English, Pali, and 
Chinese. Each stele has dimensions: 3.4m high, 1m wide, and 10cm thick. The 
stele is housed in a wooden stand, above which is carved the image of Turning 
the Wheel of the Dhamma and the deities riding on clouds listening to the 
dhamma. This stele set was established by the Vietnam Record Organization on 
September 21, 2013, with the content: "The largest size of the Turning the Wheel 
of the Dhamma sutta inlaid with mother-of-pearl in four languages." In addition 
to the set of scriptures, there is also a drum made in 2000; the stand is carved with 
dragons at four fulcrums, with sophisticated carving techniques. 
Situated in the complex of Thich Ca Phat Dai relics, Vung Tau tourist city, Ho 
Phap pagoda is a place to welcome a large number of Buddhists and travelers 
every day to visit and worship Buddha. The set of stele theTurning the Wheel of 
the Dhamma sutta has been established as a Vietnam Record and is a precious 
cultural heritage of Vietnamese Theravada Buddhism. 
 
Photo Caption (14 photos) 
01 a-b. Panoramic view of the temple 
02 a-b. The main hall 
03 a-b. Buddha shrine 
04 a-b. Steles of Discourse on Turning the Wheel of the Dhamma 
05 a. Great bell 
05 b. Drum 
06 a-b. Dhamma Protector Meditation Hall 
06 c. Reliefs 
07. Buddha statue in the meditation hall 
08. Maitreya Bodhisattva statue 
09 a. Statue of Sivali  
09 b. Statue of old monk worshiping Buddha 
10. Commemorative plaque of the King of Thailand offering Kathina robes in 
2009 
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25. CHÙA PHƯỚC HẢI, VŨNG TÀU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 
 
Chùa Phước Hải tọa lạc ở số 38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 2, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 
Chùa được thành lập trước năm 1968. Chùa do ông bà giáo Huân, một đại thí chủ mua 
đất, xây chùa cúng dường cho Hòa thượng Bửu Chơn. Hòa thượng Thiện Tâm được cử 
làm trụ trì. Vị trụ trì hiện nay là Thượng tọa Minh Hạnh. 
 
Nằm ở khu trung tâm thành phố du lịch Vũng Tàu, chùa có cảnh quan thoáng đãng, an 
tịnh với nhiều cây xanh và Phật cảnh đẹp. Phía trên cổng tam quan chùa, có tượng Thái 
tử đản sanh đứng trên đài sen và quả địa cầu. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Bổn Sư Thích Ca ở giữa, an tọa trên tòa sen 
và bệ thờ ba cấp. Hai bên có hai tượng đức Phật trì bình, hai tượng đức Phật thiền định. 
Phía trước tôn trí tượng đức Phật nhập niết bàn. Vách sau tượng đức Bổn Sư có bức 
tranh ở giữa vẽ cội bồ đề; hai bức tranh hai bên vẽ cảnh Thái tử đản sanh và đức Phật 
nhập niết bàn. Phía trên tượng đức Bổn Sư có tháp nhỏ thờ Xá Lợi Phật. 
 
Chùa có một số Phật cảnh lộ thiên như: tượng đức Phật thiền định có rắn bảy đầu che 
chở; Tượng đức Phật thiền định dưới cội cây bồ đề to lớn sum suê; tượng đức Phật thiền 
định trên tòa sen, phía sau là hòn giả sơn được tạo tác khá công phu. 
 
Chú thích ảnh (08 ảnh) 
01. Cổng tam quan chùa 
02. Cảnh quan ở sân chùa 
03. Ngôi chánh điện 
04. a-b. Điện Phật 
05. a-c. Phật cảnh đức Phật thiền định 
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PHUOC HAI PAGODA, VUNG TAU, BA RIA - VUNG TAU 
 
Phuoc Hai pagoda is located at 38 Nguyen Binh Khiem, Ward 2, Vung Tau City, 
Ba Ria - Vung Tau Province. 
The pagoda was established before 1968. The pagoda was built by Mr. and Mrs. 
Huan, a great benefactor who bought land and built the pagoda as an offering to 
Venerable Buu Chon. Most Venerable Thien Tam was appointed as the abbot. 
The current abbot is Venerable Minh Hanh. 
 
Situated in the center of Vung Tau tourist city, the pagoda has an airy and 
peaceful landscape with many green trees and stunning Buddha scenes. Above 
the gate of the temple, there is a statue of a born prince standing on a lotus and a 
globe. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, worshiping the Buddha Sakyamuni 
in the middle, sitting on a lotus and three-level altar. On both sides are two statues 
of Buddha holding a begging bowl and two statues of Buddha meditating. In front 
of the statue is a statue of Buddha reclining. The back wall of the Buddha statue 
has an image in the middle of a Bodhi tree. Two paintings on both sides depict 
the scene of the prince's birth and the Buddha's Nibbana. Above the statue of 
Lord Buddha, there is a small tower worshiping Buddha’s relic. 
The pagoda has a number of open-air Buddha scenes, such as the statue of the 
Buddha meditating with a seven-headed snake, the statue of Buddha meditating 
under a large luxuriant Bodhi tree, and the statue of Buddha meditating on a lotus; 
behind is an elaborately crafted fake painting. 
 
Photo captions (08 photos) 
01. Gate to visit the pagoda 
02. Landscape in the temple yard 
03. The main hall 
04. a-b. Buddha shrine 
05 a-c. Buddha scene Buddha meditating 
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26. CHÙA TAM BẢO, VŨNG TÀU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 
 
Chùa Tam Bảo tọa lạc tại số 72 Vi Ba, Núi Lớn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chùa Tam Bảo được Hòa thượng Giới Nghiêm thành lập vào năm 1972. Hòa thượng 
đã mở các khóa tu Tứ niệm xứ cho chư Tăng và Phật tử theo học. 
Hiện nay chùa do Thượng tọa Thắng Phước, thường gọi là Sư Tuấn trụ trì. 
 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ đức Bổn Sư Thích Ca thiền định. Phía trước 
có tượng Thái tử đản sinh và tượng đức Phật nhập niết bàn. Chùa tôn trí nhiều tượng 
đức Phật Thích Ca lộ thiên.  
Rừng phía sau chùa có rất nhiều khỉ. Chùa là điểm tham quan của đông đảo du khách 
và Phật tử đến thành phố biển Vũng Tàu. 
 
Chú thích ảnh (08 ảnh) 
01. Cổng chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. a-e. Tượng đức Phật Thích Ca lộ thiên 

 
 
 
 
TAM BAO PAGODA, VUNG TAU, BA RIA - VUNG TAU 
Tam Bao pagoda is located at 72 Vi Ba, Nui Lon, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria - 
Vung Tau Province. 
Venerable Gioi Nghiem founded the Tam Bao pagoda in 1972. The Venerable 
opened the Four Foundations of Mindfulness retreats for monks and Buddhists to 
study. Currently, the pagoda is headed by Venerable Thang Phuoc, commonly 
known as Master Tuan. 
The Buddha's temple is arranged dignifiedly, worshiping the meditating Buddha. 
In front, there is a statue of a prince born and a statue of Buddha reclining. The 
temple houses many open-air statues of Sakyamuni Buddha. 
The forest behind the pagoda is full of monkeys. The pagoda attracts many tourists 
and Buddhists in the coastal city of Vung Tau. 
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Photo captions (08 photos) 
01. Temple gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04 a-e. Statue of Buddha Sakyamuni exposed 
 

 
 
27. THÍCH CA PHẬT ĐÀI, VŨNG TÀU, BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 
 
Thích Ca Phật Đài tọa lạc ở số 608 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 
Trước đây, vùng núi này không có người sinh sống. Năm 1957, ông Lê Quang Vinh, một 
viên quan đã hồi hưu, lên đây dựng chùa Thiền Lâm để tu hành, lấy pháp danh là Giác 
Pháp. Nguyên trước đây, vào cuối thập niên 1940, ông đã từng hướng dẫn Đại đức Narada 
từ Tích Lan sang thuyết giảng tại Việt Nam; khi viếng khu đất này, Đại đức có ý kiến nên 
xây dựng một ngôi chùa Nam Tông tại đây. 
Chùa Thiền Lâm đã được trùng tu vào năm 1961. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Ở án 
thờ chính giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca tọa thiền trên tòa sen, hai bên thờ hai tượng 
đức Phật Thích Ca trì bình khất thực.  
Đến năm 1961, Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy đã nhận thấy khung cảnh thiên nhiên ở 
đây đẹp đẽ, vị trí lại thuận tiện cho khách hành hương đến chiêm bái nên đã vận động tín 
đồ Phật tử đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng khu Thích Ca Phật đài. Lễ đặt viên đá đầu 
tiên được tiến hành tại Bảo tháp ngày 04/6/1961. Lễ khởi công xây dựng được tổ chức vào 
ngày 20/7/1961. Sau 19 tháng thi công, lễ khánh thành được tổ chức trọng thể vào hai ngày 
09 và 10/3/1963.  
Thích Ca Phật đài là một quần thể kiến trúc điêu khắc tạo dựng theo sự tích về cuộc đời 
đức Phật Thích Ca gắn với cảnh quan thiên nhiên non xanh nước biếc đã là một điểm du 
lịch hành hương hấp dẫn hơn 60 năm qua tại thành phố biển Vũng Tàu. 
Cổng tam quan xây đơn giản, có bốn trụ vuông, trên đầu mỗi trụ có gắn một hoa sen. Chính 
giữa có tấm biển đề bốn chữ quốc ngữ Thích Ca Phật Đài, trên có gắn bánh xe pháp luân. 
Các công trình ở đây được thể hiện trên triền núi, được chia thành ba cấp theo một hình 
tháp cao dần từ 3m đến 29m so với mực nước biển. Cấp 1 là cổng tam quan và khu vườn 
hoa; cấp 2 là khu nhà mát và nhà trưng bày truyền thống; cấp 3 là chùa Thiền Lâm và khu 
Phật tích gồm nhiều tượng lớn về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ khi Ngài đản sanh đến 
lúc nhập niết bàn.  



65 
 

Về pho tượng thành đạo, nhà điêu khắc Phúc Điền, tên là Bùi Văn Thêm là người thực hiện 
pho tượng Kim Thân Phật Tổ ở Thích Ca Phật đài (Vũng Tàu) và chùa Long Sơn (Nha 
Trang) cho biết pho tượng đức Phật ở đây cao 6m, ngang 4m, bệ và tòa sen cao 7m (bệ 
hình bát giác tượng trưng cho Bát Chánh Đạo). Phần đầu tượng được đúc tại cơ sở 267 
đường Hùng Vương, Sài Gòn. Trong pho tượng đức Phật có tôn trí ba viên ngọc Xá Lợi 
Phật. 
Năm 1960, Đại đức Narada đã đến viếng núi Lớn và đã trồng tại đây một cây bồ đề, gốc 
từ cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tấm bia tại đây đã ghi: “Cội bồ đề lịch sử này là con 
cháu của cội Sri Maha Bodhi tại Bồ Đề Đạo Tràng. Từ chính cội cây thiêng liêng ấy, một 
nhánh chiết được cung thỉnh về trồng ở cố đô Anuradhapura xứ Sri Lanka (Tích Lan). Đại 
đức Narada Maha Thera cung thỉnh một cây con từ gốc này đến trồng tại đây ngày 
02/11/1960, nhằm ngày 14 tháng 9 năm Canh Tý, Phật lịch 2503” 
Bảo tháp Xá Lợi Phật bát giác ở Thích Ca Phật Đài cao 17m xây giữa sân hành lễ rộng 
khoảng 300m2. Trên Bảo tháp có búp sen; trong Bảo tháp tôn trí 13 viên Xá Lợi Phật (do 
ngài Narada cúng dường) đựng trong một hộp bằng vàng. Dưới bốn cạnh chân Bảo tháp 
có bốn đỉnh lớn, bên trong đặt đất thiêng được thỉnh về từ nơi đức Phật: đản sanh, thành 
đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. 
Thích Ca Phật Đài đã được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa 
- danh thắng quốc gia. Thích Ca Phật đài là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất ở 
Vũng Tàu và miền Nam. Hằng năm, nơi đây tiếp đón cả triệu lượt du khách đến tham quan, 
chiêm bái. 
Hiện nay chùa Thiền Lâm do một Ban Quản trị điều hành phật sự. Hòa thượng Thiện Tâm 
đảm nhiệm Trưởng Ban; Hòa thượng Bửu Chánh đảm nhiệm Phó Trưởng Ban thường trực. 
 
Chú thích ảnh (16 ảnh) 
Ảnh 01. Cổng tam quan 
Ảnh 02. Mặt tiền chùa Thiền Lâm 
Ảnh 03. Điện Phật chùa Thiền Lâm 
Ảnh 04. Tượng Thái tử đản sanh 
Ảnh 05. Tượng Thái tử xuất gia 
Ảnh 06. a-b-c. Tượng Thái tử thành đạo  
Ảnh 07. Tượng đức Phật chuyển pháp 
luân 

Ảnh 08. Tượng đức Phật trong rừng với 
voi, khỉ 
Ảnh 09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
Ảnh 10. Tháp Xá Lợi Phật 
Ảnh 11. Si ma 
Ảnh 12. Cội bồ đề 
Ảnh 13. Bia ghi lịch sử Cội bồ đề 
Ảnh 14. Bia giới thiệu Thích Ca Phật Đài 
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THICH CA PHAT DAI PAGODA, VUNG TAU, BA RIA - VUNG TAU 
 
Thich Ca Phat Dai is located at 608 Tran Phu, Ward 5, Vung Tau City, Ba Ria - 
Vung Tau Province. 
Previously, this mountain area was uninhabited. In 1957, Mr. Le Quang Vinh, a 
retired mandarin, came here to build the Thien Lam pagoda to practice, taking the 
dhamma name Giac Phap. Previously, in the late 1940s, he had guided Venerable 
Narada from Sri Lanka to lecture in Vietnam. When visiting this land, the Venerable 
suggested that a Theravada temple should be built here. 
Thien Lam pagoda was restored in 1961. The Buddha's shrine was decorated with 
dignity. In the middle altar is the statue of Sakyamuni Buddha meditating on a lotus, 
and on two sides worship two statues of Sakyamuni Buddha. 
In 1961, the Theravada Buddhist Sangha perceived that the natural scenery here was 
beautiful and the location was convenient for pilgrims to worship, so it mobilized 
Buddhist followers to contribute offerings to construct the Thich Ca Phat Dai area. 
The first stone-putting ceremony was conducted at the stupa on June 4, 1961. The 
groundbreaking ceremony was held on July 20, 1961. After 19 months of 
construction, the inauguration ceremony was solemnly held on March 9 and 10, 
1963. 
Sakyamuni Buddha is a sculptural architectural complex built according to the story 
of the life of Sakyamuni Buddha associated with the green and blue natural 
landscape, which has been an attractive pilgrimage destination over 60 years in Vung 
Tau city. 
The three-door gate was constructed simply, with four square pillars; on the top of 
each post, a lotus flower was attached. In the middle, there is a signboard with four 
words, the national language of Thich Ca Phat Dai, with a wheel of dhamma 
mounted on it. 
The works here are presented on the mountainside, divided into three levels 
according to a tower gradually from 3m to 29m above sea level. Level 1 is the three-
way gate and flower garden; level 2 is a cool house and a traditional display house; 
level 3 is the Thien Lam pagoda, and the Buddha area includes many large statues 
of Buddha Sakyamuni's life from birth to Nibbana. 
Regarding the statue of enlightenment, sculptor Phuc Dien, named Bui Van Them, 
who made the statue of Kim Than Phat To at Thich Ca Phat Dai (Vung Tau) and 
Long Son pagoda (Nha Trang), said that the Buddha's statue here is 6m high, 4m 
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wide, the pedestal and lotus are 7m high (the octagonal pedestal represents the 
eightfold path). The head part of the statue was cast at 267 Hung Vuong Street, 
Saigon. In the statue of Buddha, there are three jewels of Buddha relics. 
In 1960, Venerable Narada visited Big Mountain and planted here a Bodhi tree, the 
root of the Bodhi tree in Bodhgaya. The stele here reads: "This historical bodhi tree 
is a descendant of the Sri Maha Bodhi root in Bodhgaya. From that sacred tree, a 
branch was invited to plant in the ancient capital of Anuradhapura in Sri Lanka 
(Ceylon). Venerable Narada Maha Thera invited a sapling from this root to plant 
here on November 2, 1960, on September 14, Year of the Rat, Buddhist calendar 
2503." 
The stupa of the octagonal Buddha relics in Sakyamuni Buddha Dai is 17m high and 
built in the middle of the ceremony yard, about 300m wide. The stupa contains a 
lotus bud; in the stupa enshrined 13 relics of the Buddha (offered by Venerable 
Narada) contained in a golden box. Under the four sides of the foot of the stupa, 
there are four great peaks; inside is the sacred ground that was brought back from 
the Buddha's place: birth, enlightenment, turning the dhamma wheel, and reclining. 
Sakyamuni Buddha has been recognized by the Ministry of Culture and Information 
as a national historical - cultural - scenic relic. Sakyamuni Buddha is one of the most 
famous scenic spots in Vung Tau and the South. Every year, this place welcomes 
millions of tourists to visit and worship. 
Currently, Thien Lam pagoda is run by a Buddhist Management Board. Most 
Venerable Thien Tam is in charge of the Committee; Most Venerable Buu Chanh is 
the Deputy Head of the Standing Committee. 
 
Photo caption (16 photos) 
Photo 01. Three-door gate 
Photo 02. The facade of Thien Lam pagoda 
Photo 03. Buddhist shrine of Thien Lam temple 
Photo 04. Statue of the prince's birth 
Photo 05. Prince statue ordained 
Photo 06 a-b-c. Statue of the prince’s enlightenment 
Photo 07. Statue of Buddha turning the wheel of dhamma 
Photo 08. Buddha statue in the forest with elephants and monkeys 
Photo 09. Statue of Buddha entering nirvana 
Photo 10. Buddha relic tower 
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Photo 11. Sima 
Photo 12. Bodhi tree 
Photo 13. Stele recording the history of the Bodhi tree 
Photo 14. Introductory stele of Thich Ca Phat Dai 
 
 
 
 
28. CHÙA GIÁC HOÀNG, BÌNH DƯƠNG. 
 
Chùa Giác Hoàng tọa lạc ở đường số 29, ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương. 
Chùa được thành lập vào năm 2014 trên diện tích hơn 11.600m2 do gia đình Uyên Hà và 
bạn đạo ở hải ngoại cúng dường. Chùa do Thượng tọa Thiện Minh sáng lập. Hiện nay Đại 
đức Minh Tấn đảm nhiệm trụ trì.  
Giác Hoàng là pháp hiệu của vua Trần Nhân Tông khi Ngài xuất gia đi tu tại núi Yên Tử, 
Quảng Ninh năm 1293.  
Kiến trúc chùa Giác Hoàng từ ngoài vào như sau: cổng tam quan, tháp hai tầng đông lang 
và tháp hai tầng tây lang, hòn giả sơn tôn trí tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngôi 
chánh điện, tăng xá, các liêu cốc thiền và nhà trù. Ngôi chánh điện xây dựng kiểu cổ lầu, 
các góc mái trang trí phù điêu chim hạc, hoa sen cách điệu, ở giữa là bánh xe chuyển pháp 
luân. Nét đặc biệt của chùa là trang trí nhiều chim hạc (trong trống đồng), rồng và hoa sen 
ở cổng tam quan và ngôi chánh điện, mang sự thanh thoát, nhẹ nhàng và ý nghĩa văn hóa 
Việt ở ngôi già lam trang nghiêm này. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Tượng đức Phật Thích Ca thiền định bằng đá cẩm thạch, 
an vị trên bồ đoàn tam cấp bằng gỗ chạm trỗ hình hoa sen. Pho tượng do ông bà Nguyễn 
Văn Mười và Trần Thị Mai (Hoa Kỳ) và các con cúng dường. Phía trước, có pho tượng 
đức Phật Thích Ca được các nghệ nhân Myanmar tạo tác bằng đá cẩm thạch, được Phật tử 
Nguyễn Thị Cúc thỉnh từ Myanmar về hiến cúng. Tại Phật điện có bàn thờ cố Thượng tọa 
Thiện Minh, vị trụ trì đầu tiên năm 2016. 
Chùa thường xuyên mở các khóa thiền Tứ niệm xứ cho Tăng, Ni và các Phật tử tu học. Đặc 
biệt, ngày 05/11/2016, Quốc vương Thái Lan đã cúng dường Y trong lễ hội dâng y Kathina 
tại chùa. 
Chú thích ảnh (14 ảnh) 

01. Toàn cảnh chùa  
02. Cổng tam quan 
03. Sân trước chùa 
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04. Hòn giả sơn tôn trí tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
05. Ngôi chánh điện 
06. Mặt tiền chùa 
07. Điện Phật 
08. Điện Phật 
09. Tháp hai tầng 
10. Tháp hai tầng 
11. Tăng xá 
12. Tăng xá 
13. Tượng chư Tăng Nam Tông 
14. Bảng lưu niệm Quốc vương Thái Lan cúng dường Y nhân lễ Kathina năm 2016 

 
 
 
 
GIAC HOANG PAGODA, BINH DUONG 
 
Giac Hoang pagoda is located at 29th Street, Hamlet 4, Tan Lap Commune, 

Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province. 
The pagoda was established in 2014 in an area of more than 11,600 m2 

donated by Uyen Ha's family and overseas friends. The pagoda is established by 
Venerable Thien Minh. Venerable Minh Tan is the abbot now. 

The architecture of Giac Hoang pagoda from the outside is as follows: the 
three-way gate, the east two-story tower and the west two-story tower, the mountain 
rock containing the statue of Buddha Emperor Tran Nhan Tong, the main hall, the 
monk residence, kutis, and dining hall. The main hall is built in an ancient building, 
and the roof corners are decorated with reliefs of cranes and stylized lotus flowers; 
in the middle is a wheel that turns the dhamma wheel. A special feature of the pagoda 
is the decoration of many cranes (in the bronze drum), dragons, and lotus flowers at 
the three-door gate and the main hall, bringing the serenity, lightness, and meaning 
of Vietnamese culture to this dignified temple.  

The Buddha shrine is arranged with respect. A marble statue of Buddha 
Sakyamuni meditating, seated on a wooden lotus-carved three-level cushion. The 
statue was bestowed by Mr. Nguyen Van Muoi, Mrs. Tran Thi Mai (USA), and their 
children. In front is a statue of Buddha Sakyamuni crafted in marble by Burmese 
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artisans donated by Buddhist Nguyen Thi Cuc from Myanmar. At the Buddha shrine, 
there is an altar to the Venerable Thien Minh, the first abbot in 2016. 

The temple regularly opens Vipassana meditation retreats for monks, nuns, 
and Buddhists to study and practice. In particular, on November 5, 2016, the King 
of Thailand made offerings to him during the Kathina robe offering ceremony at the 
temple. 

 
Photo caption (14 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. Three-door gate 
03. Temple front yard 
04. The mountain rock placing the statue of Emperor Tran Nhan Tong Buddha 
05. The main hall 
06. Temple facade 
07. Buddha shrine 
08. Buddha shrine 
09. Two-story tower 
10. Two-story tower 
11. Monk residence 
12. Monk residence 
13. Statues of Southern Buddhist monks 
14. Recording board of the King of Thailand offering robes on the occasion 

of Kathina ceremony in 2016 
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29. CHÙA THANH LONG, BÌNH DƯƠNG. 
 
Chùa Thanh Long tọa lạc ở số 42 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương. 
Chùa do Hòa thượng Thiện Căn thành lập vào năm 1969. Năm 1996, Hòa thượng cho xây 
dựng Phật cảnh đức Phật nhập niết bàn và kết giới Sima, kiến trúc theo kiểu chùa tháp 
Campuchia và Thái Lan.  
Hiện nay chùa do Hòa thượng Bửu Chánh trụ trì. 
Chú thích ảnh (5 ảnh) 
01. Ngôi chánh điện 
04. Điện Phật 
05. Tượng đức Phật ban phước  
06. Tượng đức Phật thiền định 
07. Phật cảnh đức Phật nhập niết bàn 
 
 
 
THANH LONG PAGODA, BINH DUONG 
Thanh Long pagoda is located at 42 Ngo Gia Tu, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot 
City, Binh Duong Province. 
Venerable Thien Can founded the pagoda in 1969. In 1996, the Venerable created 
the Buddha scene of Nibbana Buddha and the Sima Boundary, with the architectural 
style of Cambodian and Thai pagodas. In 1998, when the Venerable passed away, 
the pagoda was succeeded by the abbots and guided Buddhists to study: Venerable 
Minh Tinh (1998-2006), Venerable Buu Chanh (2006-2012), and Venerable Thien 
Minh (2012-2018). In 2013, Venerable Thien Minh organized the restoration and 
expansion of the pagoda into a spacious temple.  
Currently, the pagoda is headed by Most Venerable Buu Chanh. 
Photo caption (5 photos) 
01. The main hall 
04. Buddha shrine 
05. Buddha Blessing statue 
06. Statue of Buddha meditating 
07. Buddha scene Buddha Nibbana 
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30. TAM BẢO THIỀN ĐƯỜNG, BÌNH PHƯỚC. 
 
Chùa Tam Bảo tọa lạc ở số 73 Trừ Văn Thố, phường An Lập, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước.  
Chùa do Thượng tọa Chánh Trí thành lập vào năm 1987, có diện tích đất khoảng 1.000m2 

do gia đình của Thượng tọa hiến cúng. Năm 1988, Thượng tọa thành lập Phật cảnh đản 
sanh, Phật cảnh niết bàn, tháp thờ Xá Lợi Phật, tháp thờ tro cốt Phật tử quá cố … Thượng 
tọa viên tịch vào năm 1993. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích Ca thiền định trên bệ tam 
cấp, phía sau là bức tranh vẽ cội bồ đề. 
Năm 1996, Thượng tọa Thiện Trí được Hòa thượng Siêu Việt cử về trụ trì chùa. Thượng 
tọa xuất gia sa-di tại chùa Nam Tông năm 1983, bổn sư là Hòa thượng Siêu Việt. Thượng 
tọa đã có thời gian tu học tại nhiều chùa: chùa Bửu Quang, chùa Kỳ Viên, Xá Lợi Phật Đài, 
chùa Nguyên Thủy, chùa Thiền Quang 1. Thượng tọa đang có kế hoạch đại trùng tu ngôi 
chùa Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên tại tỉnh Bình Phước thành ngôi phạm vũ khang trang, 
cho đông đảo Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi về tu học. 
Chú thích ảnh (4 ảnh) 

01. Cổng chùa 
02. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Tháp thờ tro cốt Phật tử quá cố 

 
 
 
 
TAM BAO THIEN DUONG TEMPLE, BINH PHUOC 
 
Tam Bao temple is located at 73 Tru Van Tho, An Lap ward, Binh Long town, Binh 
Phuoc province. 
The temple was founded by Venerable Chanh Tri in 1987, with an area of about 
1,000 m2 offered by his family. In 1988, he established the Buddha scene of birth 
and Nibbana, the tower to worship the Buddha's relics, and the tower to place the 
Buddhists' ashes. He passed away in 1993. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, honoring the statue of Sakyamuni 
Buddha meditating on a three-step pedestal; behind is a painting of a Bodhi tree. 
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In 1996, Venerable Thien Tri was appointed by Venerable Sieu Viet as the temple's 
abbot. He ordained a novice at Nam Tong temple in 1983, and his original master 
was Venerable Sieu Viet. The Venerable has devoted time studying at many 
pagodas: Buu Quang, Ky Vien, Xa Loi Phat Dai, Nguyen Thuy, and Thien Quang. 
He is planning to overhaul the first Theravada Buddhist temple. The first in Binh 
Phuoc province became a spacious temple for monks, nuns, and Buddhists from 
everywhere to study and practice dhamma. 
 
Photo caption (4 photos) 
01. Temple gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04. Tower worshiping the Buddhists' ashes 
 
 
 
 
31. CHÙA THANH PHƯỚC, BÌNH PHƯỚC. 
 
Chùa Thanh Phước tọa lạc ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 
Chùa do Thượng tọa Thiện Hòa khai sơn năm 2008, có diện tích đất 1.300 m2, nằm trên 
một quả đồi nhỏ. Ngày 20/3/2011, chùa bắt đầu xây dựng ngôi chánh điện. Đến ngày 
19/6/2016, Đại lễ kết giới Sima đã được chùa tổ chức trang nghiêm. 
Ngôi chánh điện có diện tích 500m2, là một công trình mỹ lệ, có dạng kiến trúc của Phật 
giáo các nước Đông Nam Á. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tôn trí tượng đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thiền định trên đài sen, trên một bệ tam cấp bằng gỗ, phía sau là bức 
tranh vẽ cội bồ đề thật đẹp. 
Trong khuôn viên chùa có các Phật cảnh đẹp, được tạo tác bằng bê tông cốt sắt: Bồ tát tu 
khổ hạnh, Bồ tát thành đạo, đức Phật chuyển pháp luân, đức Phật nhập niết bàn và đức Phật 
ban phước. 
Chùa là ngôi danh lam ở Bình Phước ngày nay. 
 
Chú thích ảnh (13 ảnh) 

01. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng chùa 
03. Ngôi chánh điện 
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04. Mặt trước ngôi chánh điện 
05. Điện Phật 
06. Tượng đức Phật Thích Ca  
07. Sư trụ trì trước Phật điện 
08. Tượng đức Phật Thích Ca  
09. Tượng Thái tử tu khổ hạnh 
10. Tượng Thái tử thành đạo 
11. Tượng đức Phật chuyển Pháp luân 
12. Tượng đức Phật chuyển pháp luân 
13. Tượng đức Phật ban phước 
14. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
15. Hòn giả sơn 
16. Bia công đức gia đình ông bà Đào Văn Luyện 

 
 
 
 
THANH PHUOC PAGODA, BINH PHUOC 
 
Thanh Phuoc pagoda is located in Thanh Luong commune, Binh Long town, Binh 
Phuoc province. 
Venerable Thien Hoa built the pagoda in 2008, with an area of 1,300 m2, located on 
a small hill. On March 20, 2011, the pagoda started to form the main hall. On June 
19, 2016, the Sima Boundary Ceremony was stately held by the temple. 
The main hall has an area of 500 m2, is a beautiful work, and has the architectural 
form of Buddhism in Southeast Asian countries. The Buddha shrine is presented 
with dignity, honoring the statue of Sakyamuni Buddha meditating on a lotus 
pedestal, on a wooden three-step pedestal, and behind is a stunning painting of the 
Bodhi tree. 
The temple's campus contains many gorgeous Buddha scenes made of reinforced 
concrete: Bodhisattvas practicing asceticism, Bodhisattvas attaining enlightenment, 
Buddha turning the wheel of dhamma, Buddha reclining, and Buddha blessing. 
The pagoda is a famous temple in Binh Phuoc today. 
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Photo caption (13 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. Temple gate 
03. The main hall 
04. Front of the main hall 
05. Buddha shrine 
06. Buddha Sakyamuni statue 
07. Abbot in front of the Buddha shrine 
08. Sakyamuni Buddha statue 
09. Statue of Prince ascetic 
10. Statue of the prince 
11. Statue of Buddha turning the wheel of dhamma 
12. Statue of Buddha turning the wheel of dhamma 
13. Buddha blessing statue 
14. Statue of Buddha reclining 
15. Mountain rock 
16. The merit stele of Mr.'s and Mrs. Dao Van Luyen's family 
 
 
 
 
32. CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG, BÌNH PHƯỚC. 
 
Chùa Tứ Phương Tăng tọa lạc ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 
Chùa do Thượng tọa Giác Tâm khai sơn vào năm 1990, có diện tích đất khoảng 3.000m2 
do gia đình cô Yến hiến cúng cho Phật giáo Nguyên Thủy. Về sau, Đại đức Thiện Hòa và 
Đại đức Phước Tịnh mua thêm đất nên diện tích của chùa ngày nay là 12.800m2. 
Chùa có cảnh quan thoáng đãng, an tịnh với rừng cây bao quanh và dòng sông uốn khúc 
bên hông. 
Chùa đã trải qua 5 đời trụ trì và quản tự: Thượng tọa Giác Tâm sáng lập, trụ trì (1990-
1996); Đại đức Trí Quảng trụ trì (1996-1998); Đại đức Chánh Truyền quản tự (1998-1999); 
Đại đức Thiện Hòa trụ trì (2001-2007); Thượng tọa Phước Tịnh (từ năm 2007 đến nay). 
Hiện nay, chùa do Thượng tọa Tuệ Dũng điều hành phật sự. Các vị trụ trì đã cùng chư 
Tăng, Phật tử tổ chức nhiều lần trùng tu, mở rộng ngôi chùa thành ngôi phạm vũ khang 
trang.  
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Ngôi chánh điện rộng thoáng, mặt trước xây dạng cổ lầu thờ Đức Phật ban phước. Điện 
Phật thờ duy nhất pho tượng đức Phật Thích Ca thiền định. Chùa có nhiều tượng và Phật 
cảnh lộ thiên: Thái tử đản sanh, Thái tử thành đạo, đức Phật chuyển pháp luân và đức Phật 
nhập niết bàn. 
Chú thích ảnh (12 ảnh) 

01. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng chùa 
03. Ngôi chánh điện 
04. Mặt tiền chùa 
05. Điện Phật 
06. Tượng Thái tử đản sanh 
07. Tượng Thái tử thành đạo 
08. Tượng đức Phật chuyển pháp luân 
09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
10. Cảnh quan phía sau ngôi chánh điện 
11. Tượng chư Tăng trì bình khất thực 
12. Sư trụ trì ở sân chùa 

 
 
 
TU PHUONG TANG PAGODA, BINH PHUOC 
 
Tu Phuong Tang pagoda is located in Phuoc An commune, Hon Quan district, Binh 
Phuoc province. 
The pagoda was built by Venerable Giac Tam in 1990, with an area of about 
3,000m2 bestowed by Ms. Yen's family to Theravada Buddhism. Later, Venerable 
Thien Hoa and Venerable Phuoc Tinh bought more land, so the pagoda area today 
is 12,800m2. 
The pagoda has an airy, peaceful landscape with surrounding forests and a 
meandering river on the side. 
The pagoda has experienced 5 generations of abbots and administrators: Founder 
and abbot Giac Tam (1990-1996), Venerable Tri Quang abbot (1996-1998), 
Venerable Chanh Truyen Tu (1998-1999), Venerable Thien Hoa abbot (2001-2007), 
and Venerable Phuoc Tinh (from 2007 to the present). Currently, the temple is run 
by Venerable Tue Dung. Those abbots associated with monks and Buddhists were 
organized many times to restore and extend the temple into a spacious temple. 
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The main hall is spacious; the front is constructed in the form of an ancient building 
to worship the Blessed Buddha. The temple worships the only statue of Buddha 
Sakyamuni meditating. The temple has many statues and open-air Buddha scenes: 
the prince's birth, the prince's enlightenment, the Buddha turning the dhamma wheel, 
and the Buddha Nibbana. 
 
Photo caption (12 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. Temple gate 
03. The main hall 
04. Temple facade 
05. Buddha shrine 
06. Statue of the prince's birth 
07. Statue of the prince 
08. Statue of Buddha turning the wheel of dhamma 
09. Statue of Buddha reclining 
10. The landscape behind the main hall 
11. Statue of the monks holding bowls for walking alms round 
12. Abbot in the temple yard 
 
 
 
33. CHÙA PHÁP BẢO, TIỀN GIANG 
 
Chùa Pháp Bảo tọa lạc ở số 44/448 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang. 
Chùa được thành lập vào năm 1966 trên mảnh đất khoảng 1 hecta do gia đình ông bà 
Nguyễn Văn Lễ hiến cúng cho Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Hòa thượng 
Tăng Thống Giới Nghiêm đã chủ trì lễ An vị Phật ngày 27/02/1966, đặt tên chùa Pháp Bảo 
và giao cho Hòa thượng Pháp Lạc quản lý. Chùa bấy giờ kiến trúc đơn sơ. 
Năm 1967, Hòa thượng Pháp Lạc tổ chức xây dựng ngôi chánh điện. Năm 1968, Ngài đã 
tổ chức đại lễ An vị Phật và thờ 5 viên Xá Lợi Phật. Năm 1974, Hòa thượng cho xây dựng 
cổng tam quan. Năm 1990, Ngài cho kiến tạo các Phật cảnh về cuộc đời đức Phật. Năm 
1997, Ngài cho xây tăng xá. Hòa thượng viên tịch vào ngày 12/5/2001, hưởng thọ 98 tuổi, 
40 hạ lạp. 
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Thượng tọa Bửu Hiền, kế tục trụ trì cùng chư Tăng, môn đồ hiếu quyến, Phật tử gần xa đã 
hùn phước xây dựng ngôi bảo tháp cao 13m thờ Hòa thượng Pháp Lạc. Năm 2008, Thượng 
tọa trụ trì cho xây dựng trai đường. Thượng tọa đã nhiều lần trùng tu, xây dựng chùa Pháp 
Bảo trở thành ngôi già lam trang nghiêm, xinh đẹp ở thành phố Mỹ Tho ngày nay. 
Thượng tọa còn mở lớp dạy tiếng Pali, tổ chức giảng pháp định kỳ; tham gia nhiều hoạt 
động từ thiện tại địa phương. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca thiền định, đức Phật trì 
bình khất thực, đức Phật ban phước, đức Phật nhập niết bàn … Ở Phật điện có bàn thờ cố 
Hòa thượng Pháp Lạc, vị trụ trì đầu tiên của chùa. 
Đặc biệt, chùa đã xây dựng Phật cảnh 28 vị Chánh Biến Tri là 28 vị Phật Toàn Giác, từ vị 
đầu tiên Tanhankaro Mahaviro đến vị 28 là Gotamo Sakyapungavo (Thích Ca Mâu Ni). 
Các pho tượng được làm bằng xi măng cốt thép, mỗi tượng cao 1,5m, ngồi trên bệ cao 1m, 
do tốp thợ từ Huế vào Mỹ Tho thực hiện. Pháp Bảo là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam xây 
dựng Phật cảnh này. 
 
Chú thích ảnh (31 ảnh) 

01. Toàn cảnh chùa 
02. Cổng tam quan 
03. Mặt trước chùa 
04. Điện Phật 
05. Thiền đường 

06-15. Phật cảnh 28 vị Chánh Biến Tri 
16. (không ghi chú thích) 
17. Tượng đức Phật ban phước 
18. Phật cảnh Thái tử đản sanh 
19. Phật cảnh Thái tử xuất gia 
20. Phật cảnh Thái tử thành đạo 
21. Phật cảnh đức Phật chuyển pháp luân 
22. Phật cảnh voi, khỉ cúng dường đức Phật 
23. Phật cảnh đức Phật nhập niết bàn 
24. Tượng Thánh Tăng Sivali 
14-28. Bảo tháp Hòa thượng Pháp Lạc 
29. Bảo tháp  
30. Tháp Hòa Đồng 
31. Đại hồng chung 
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PHAP BAO PAGODA, TIEN GIANG 
 
Phap Bao pagoda is located at 44/448 Ly Thuong Kiet, Ward 5, My Tho City, 
Tien Giang Province. 
The pagoda was established in 1966 on a land of about 1 hectare offered by 
the Nguyen Van Le family to the Vietnamese Theravada Sangha. Most 
Venerable Monk Gioi Nghiem presided over the Buddha consecration 
ceremony on February 27, 1966, named Phap Bao pagoda and assigned it to 
Most Venerable Phap Lac to manage. The temple at that time had a simple 
architecture. 
In 1967, Venerable Phap Lac organized the construction of the main hall. In 
1968, he held the great ceremony of Buddha consecration and worshiped 5 
relics of the Buddha. In 1974, the Venerable conducted the construction of a 
three-way gate. In 1990, he created the Buddha scenes about the life of the 
Buddha. In 1997, he formed a monk residence. The Venerable passed away 
on May 12, 2001, at the age of 98, 40 monastic ages. 
Venerable Buu Hien, succeeding as the abbot, collaborating with brother 
monks, disciples, and Buddhists, contributed offerings to build a 13m high 
stupa to worship the Venerable Phap Lac. In 2008, the abbot ordered the 
construction of the road. The Venerable has repeatedly restored and built Phap 
Bao pagoda to become a dignified and tunning temple in My Tho city today. 
The Venerable also opened a class to teach Pali, held regular dhamma lectures, 
and participated in many local charity activities. 
The Buddha shrine is arranged with dignity, worshiping the statue of 
Sakyamuni Buddha meditating, the Buddha holding the begging bowl, the 
Buddha blessing, and the Buddha Nibbana. The Buddha shrine contains an 
altar to the Venerable Phap Lac, the temple's first abbot. 
In particular, the pagoda has built a Buddha scene with 28 Completely 
Enlightened Buddhas as 28 Fully Awakened Ones, from the first Tanhankaro 
Mahaviro to the 28th Gotamo Sakyapungavo (Sakyamuni). The statues are 
made of reinforced cement; each statue is 1.5m high, sitting on a 1m high 
pedestal, made by a group of workers from Hue to My Tho. Phap Bao is the 
first temple in Vietnam to build this Buddha scene. 
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Photo caption (31 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. Three-door gate 
03. The front of the temple 
04. Buddha shrine 
05. Meditation hall 
06-15. Buddha scene 28 Completely Enlightened Buddhas 
16. (No note) 
17. Buddha Blessing statue 
18. Buddha scene prince's birth 
19. Buddha scene prince ordained 
20. Buddha scene of the prince's enlightenment 
21. Buddha scene Buddha turning the dhamma wheel 
22. Buddha scene elephant, monkey offering to Buddha 
23. Buddha scene Buddha reclining 
24. Statue of saint monk Sivali 
14-28. Stupa of Venerable Phap Lac 
29. Stupa 
30. Peace tower 
31. The great bell 
 
 
 

34. CHÙA SIÊU LÝ, VĨNH LONG. 
 
Chùa Siêu Lý tọa lạc tại số 162/8 đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long. 
Chùa nguyên là tịnh thất của bà Nguyễn Thị Biểu. Năm 1963, Hòa thượng Tịnh Sự thay 
mặt chư tăng thọ nhận sự hiến cúng 1.000m2 đất của bà Biểu. Chùa đã trải qua bảy đời trụ 
trì: Hòa thượng Tịnh Sự, Thượng tọa Pháp Nguyệt, Đại đức Kim Trí, Đại đức Kim Cang, 
Đại đức Trí Đức, Đại đức Pháp Đức, và Hòa thượng Giác Sơn, vị trụ trì từ năm 1977 đến 
nay. 
Từ năm 1980 đến nay, Hòa thượng Giác Sơn đã tổ chức nhiều đợt trùng tu, xây dựng, mở 
rộng ngôi già lam Siêu Lý mỹ lệ, khang trang, đầy đủ tiện nghi tu học với nhiều công trình: 
chánh điện, giảng đường, khu tăng xá, các cốc thiền, các Phật cảnh lộ thiên... trên diện tích 
7.000m2. 
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Chùa có tổ chức các lớp học giáo lý về các môn: Vi diệu pháp, A tỳ đàm, Thắng pháp từ 
sơ cấp đến cao cấp; Phật học chuyên đề, ngữ pháp Pali … cho các tăng sinh, tu nữ và Phật 
tử các nơi do Hòa thượng Giác Giới đảm trách giảng dạy. 
 
Chú thích ảnh (14 ảnh) 

01. a-b. Toàn cảnh chùa 
02. a-b-c-d. Ngôi chánh điện 
03. Điện Phật 
04. Bảo tháp Xá Lợi 
05. Giảng đường 
06. a-b-c-d-e. Các Phật cảnh về cuộc đời đức Phật 

 
 
SIEU LY PAGODA, VINH LONG 
 
Sieu Ly pagoda is positioned at 162/8, September 14, ward 5, Vinh Long city, Vinh 
Long province. 
The pagoda was originally the sanctuary of Mrs. Nguyen Thi Bieu. In 1963, 
Venerable Tinh Su received the donation of 1,000 m2 of land from Mrs. Bieu on 
behalf of the monks. The pagoda has experienced seven abbots: Most Venerable 
Tinh Su, Venerable Phap Nguyet, Venerable Kim Tri, Venerable Kim Cang, 
Venerable Tri Duc, Venerable Phap Duc, and Most Venerable Giac Son, the abbot 
since 1977 to the present. 
From 1980 until now, Most Venerable Giac Son has organized many restorations, 
constructions, and expansions of the beautiful, spacious, and fully equipped Sieu Ly 
old house with many facilities for studying and practicing: the main hall, the lecture 
hall, the monk residence, the dining hall, and the open-air Buddha scenes on an area 
of 7,000 m2. 
The pagoda organizes teaching Abhidhamma classes from basic to advanced level, 
Specialized Buddhist studies, and Pali grammar for monks, nuns, and Buddhists 
everywhere under the instruction of Most Venerable Giac Gioi.  
Photo caption (14 photos) 
01. a-b. Panoramic view of the temple 
02. a-b-c-d. The main hall 
03. Buddha shrine 
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04. Relic stupa 
05. Lecture hall 
06. a-b-c-d-e. Buddha scenes about Buddha's life 
 
 
 
35. CHÙA VIÊN GIÁC, VĨNH LONG. 
 
Chùa Viên Giác tọa lạc ở số 50/5 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long. 
Chùa do ông Lê Đình Hiểu hiến 10.000m2 đất và tạo lập vào năm 1930. Ban đầu, chùa 
thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông, là Phật học đường do Pháp sư Kiều Lợi khai mở. Năm 
1943, ngài Huệ Lực được Giáo hội Tăng già Vĩnh Long cử về làm trụ trì chùa. Năm 1948, 
ngài đã sang Campuchia tu học theo Phật giáo Nam Tông, đổi pháp hiệu là Tịnh Sự. Năm 
1958, ngài về Việt Nam tiếp tục trụ trì chùa và chuyển đổi từ hệ phái Phật giáo Bắc Tông 
sang hệ phái Phật giáo Nam Tông. 
Năm 1982, Hòa thượng đã cho xây dựng lại ngôi chánh điện. Hòa thượng viên tịch năm 
1984. Tu nữ Thanh Trí (đệ tử của Hòa thượng) kế nhiệm trụ trì đến năm 2011. 
Đến tháng 10 năm 2011, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã cử 
Thượng tọa Giác Giới về trụ trì chùa. Thượng tọa trụ trì đã tổ chức đại trùng tu, tái thiết 
ngôi chùa thành ngôi già lam trang nghiêm, thanh tịnh với nhiều hạng mục: chánh điện, 
tăng xá, phước xá, trai đường và các Phật cảnh: Thái tử đản sanh, Thái tử thành đạo, đức 
Phật chuyển pháp luân, đức Phật trì bình, đức Phật ban phước, đức Phật nhập niết bàn. 
 
Chú thích ảnh (14 ảnh) 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Cổng chùa 
Ảnh 03. Ngôi chánh điện 
Ảnh 04. Điện Phật 
Ảnh 05. Tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Ảnh 06. a-b. Phù điêu 
Ảnh 07. a-g. Các Phật cảnh tại chùa 
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VIEN GIAC PAGODA, VINH LONG 
 
Vien Giac pagoda is located at 50/5 Tran Phu, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long 
Province. 
The pagoda with the area 10,000 m2 was donated by Mr. Le Dinh Hieu and 
established in 1930. Initially, the pagoda belonged to the Mahayana Buddhist sect, 
a Buddhist school opened by dhamma master Kieu Loi. In 1943, Mr. Hue Luc was 
appointed by the Vinh Long Sangha to be the temple's abbot. In 1948, he went to 
Cambodia to study Theravada Buddhism, changing the dhamma name to Tinh Su. 
In 1958, he returned to Vietnam to continue as the temple abbot and converted from 
the Northern Buddhism school to the Theravada Buddhism school. 
In 1982, the Venerable rebuilt the main hall. The Venerable passed away in 1984. 
Nun Thanh Tri (the Venerable's disciple) succeeded the abbot until 2011. 
In October 2011, the Executive Board of the Vietnam Buddhist Sangha in Vinh Long 
province sent Venerable Giac Gioi to the temple's abbot. The abbot organized a 
significant restoration and reconstruction of the temple into a dignified and pure old 
temple with many items: the main hall, the monk's residence, the merit-making hall, 
the dining hall, and the Buddha scenes: the prince's birth, the prince becoming 
enlightened, the Buddha turning the dhamma wheel, the Buddha holding the begging 
bowl, the Buddha blessing, and the Buddha Nibbana. 
 
Photo caption (14 photos) 
Photo 01. Panoramic view of the temple 
Photo 02. Temple gate 
Photo 03. The main hall 
Photo 04. Buddha shrine 
Photo 05. Sakyamuni Buddha statue 
Photo 06. a-b. Reliefs 
Photo 07. a-g. Buddha scenes at the temple 
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36. CHÙA HUYỀN KHÔNG, THỪA THIÊN HUẾ. 
 
Chùa Huyền Không tọa lạc ở thôn Nham Biều, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa thiên Huế. 
Chùa Huyền Không còn gọi là chùa Huyền Không 1, chùa Huyền Không Sơn Trung để 
phân biệt với chùa Huyền Không 2, chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Chùa có diện 
tích khoảng 6.000m2.  
Chùa Huyền Không được các vị Tỳ khưu Viên Minh, Tịnh Pháp, Trí Thâm và Tấn Căn 
xây dựng vào năm 1973 tại Lăng Cô, bên chân đèo Hải Vân, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Ngôi chùa bấy giờ nhỏ, dựng bằng tre nứa. 
Đến năm 1978, nhân có hai Phật tử Nguyễn Thị Lự và Nguyễn Xuân Huê, đại diện nhánh 
họ gia tộc Nguyễn Đăng phụng cúng toàn bộ đất đai, nhà cửa ở thôn Nham Biều, Tỳ khưu 
Giới Đức đã cho chuyển chùa Huyền Không về địa điểm hiện tại để tịnh cư tu tập. 
Vào tháng 6 năm 1993, nhờ sự hỗ trợ của Đại sư Pháp Nhẫn, Đại sư Viên Minh, Sư cô Trí 
Hạnh, Phật tử Thái Thị Tịnh cùng thập phương thiện nam tín nữ Phật tử, ngôi chánh điện 
đã được xây dựng quy mô. Lễ kết giới Sìmà và lạc thành ngôi Phật điện được chùa tổ chức 
trọng thể vào các ngày 14, 15 và 16/3/1995. 
Ngôi chánh điện có diện tích 12m x 24m, cao khoảng 9m, mái lợp ngói âm dương, họa tiết 
trang trí đơn giản. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca ngồi 
trên tòa sen, vẻ mặt thanh thoát và từ ái. Bảo tượng cao 1,54m, tòa sen cao 1,5m.  
Đến tháng 7 năm 1999, chùa trùng kiến Yên Hà các bằng vật liệu kiên cố. Công trình được 
hoàn thành vào đầu năm 2001. Tháng 12 năm 2003, chùa xây tăng xá trường Trung cấp 
Phật học Nam Tông và gác chuông. Trường Trung cấp Phật học Nam Tông hoạt động vào 
ngày 06/7/2004 nhằm đáp ứng nhu cầu học Phật của Tăng chúng Phật giáo Nam Tông 
người Việt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Đặc biệt, chùa có Bảo tháp Đại Giác được xây dựng mô phỏng theo mẫu ngôi đại tháp 
Mahà Bodhi Gàya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Bảo tháp có chiều 
cao 37m, 4 tháp phụ chung quanh, mỗi tháp cao 24m; chiều dài cạnh đáy ngang là 15,4m, 
cạnh đáy dọc là 9,4m. Tháp được xây bằng gạch đất sét nung với hệ dầm, cột bê tông làm 
khung chịu lực. 5 chóp tháp có màu vàng, thân tháp màu trắng chạm trỗ nhiều hoa văn của 
xứ Ấn. Ngôi tháp chính có 6 tầng, 2 tầng cao nhất tôn trí Xá Lợi Phật, Xá Lợi chư Thánh 
Tăng và tượng Phật; 2 tầng giữa làm nơi tàng trữ Tam Tạng Pali bằng văn tự các nước; 2 
tầng dưới làm thiền phòng, phòng trưng bày quà lưu niệm và phòng khánh tiết. Lễ khánh 
thành Bảo tháp được tổ chức long trọng trang nghiêm vào ngày 14/6/2015 sau 7 năm xây 
dựng với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng Việt Nam. 
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Vào viếng chùa, Phật tử và du khách phải qua cầu Bạch Yến. Chùa đã được Hiệp hội 
Schmitz (Tây Đức) tài trợ chi phí xây dựng cầu. Qua cầu, rẽ trái khoảng 100m là đến chùa. 
Cổng chùa cao lớn với 9 lớp mái, đắp nổi tên: CHÙA HUYỀN KHÔNG. 
Bên phải sân Phật điện là khu vườn cảnh Thanh Tâm viên với nhiều gốc dương liễu, nhiều 
gốc hoa sứ, cội thiên tuế cả trăm năm. Bên hông phải Phật điện là Yên Hà các. Tầng trệt là 
phòng khách và phòng trụ trì, tầng trên là phòng khách Tăng lưu trú. Nối tiếp Yên Hà các 
là khu vườn cảnh Hứa Nhất Thiên, nơi trưng bày các chậu bonsai. Cạnh đó là giàn phong 
lan với hơn 500 giỏ lan nhiều chủng loại. Bên trái Phật điện là nhà khách, tăng xá, lớp học 
… 
Chùa Huyền Không đã trải qua các đời trụ trì: Tỳ khưu Viên Minh (1973-1975), Tỳ khưu  
Giới Đức (1975-1989), Tỳ khưu Pháp Tông (1989 đến nay). Hòa thượng Pháp Tông hiện 
nay là vị Tỳ khưu Phật giáo Nam Tông Việt Nam đầu tiên được Quốc vương Thái Lan sắc 
phong tước vị cao quý Chao Khun. 
Ngày 03/11/2017, tại chùa Huyền Không, ông Manopchai Vongphakdi - Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam đã cung tuyên sắc chỉ cúng dường tước vị Chao Khun, 
đạo hiệu là Sudhammavamsa của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej dành cho 
Hòa thượng Pháp Tông. Chao Khun là tước vị tinh thần cao quý thể hiện danh dự, bổn 
phận, sự tín nghiệm của Quốc vương trong các triều đại Hoàng gia Thái Lan, bậc hộ trì 
chánh pháp. 
Với 500 giỏ phong lan luôn xanh mát và khoe sắc bên nhiều tiểu cảnh ở Thanh Tâm viên, 
Hứa Nhất Thiên viên được các nhà sư chăm sóc kỹ lưỡng, đã tạo một không gian xanh mát 
tuyệt vời của ngôi phạm vũ y vàng rực rỡ trên đất Huế cố đô. 
Chú thích ảnh (07 ảnh) 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Cổng chùa 
Ảnh 03. a-b. Điện Phật 
Ảnh 04. Biển chữ Hán “Trang Nghiêm Phạm Vũ” 
Ảnh 05. Bảo tháp Đại Giác 
Ảnh 06. Bia ghi lịch sử ngôi chùa 
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HUYEN KHONG PAGODA, THUA THIEN HUE 
 
Huyen Khong pagoda is located in Nham Bieu village, Huong Ho ward, Huong Tra 
town, Thua Thien Hue province. 
Huyen Khong pagoda is also known as Huyen Khong 1 pagoda or Huyen Khong 
Son Trung pagoda to distinguish it from Huyen Khong 2 pagoda, Huyen Khong Son 
Thuong pagoda in Hue. The pagoda has an area of about 6,000 square meters. 
Huyen Khong pagoda was built in 1973 by Venerable Vien Minh, Tinh Phap, Tri 
Tham, and Tan Can at Lang Co, at the foot of Hai Van mountain pass, in Phu Loc 
district, Thua Thien Hue province. The temple at that time was small, built of 
bamboo. 
In 1978, on the occasion of two Buddhists, Nguyen Thi Lu and Nguyen Xuan Hue, 
representatives of the Nguyen Dang family, who worshiped all the land and houses 
in Nham Bieu village, Bhikkhu Gioi Duc moved the Huyen Khong pagoda to the 
current location for quiet dwell and practice. 
In June 1993, with the support of Venerable Phap Nhan, Venerable Vien Minh, Nun 
Tri Hanh, laywoman Thai Thi Tinh, and Buddhist followers, the main hall was built 
on a large scale. The ceremony of establishing the Simā boundary and becoming a 
Buddhist temple was solemnly held by the temple on March 14, 15, and 16, 1995. 
The main hall has an area of 12m x 24m, about 9m high, roofed with yin and yang 
cement tiles with simple decorative motifs. The Buddha shrine is decorated 
solemnly, worshiping the statue of Sakyamuni Buddha sitting on a lotus with His 
face serene and loving. The statue is 1.54m high; the lotus tower is 1.5m high. 
By July 1999, the pagoda restored Yen Ha with solid materials. The work was 
completed in early 2001. In December 2003, the temple formed a monk's residence 
for the Southern School of Buddhist Studies and a steeple. The Southern School of 
Buddhist Studies operated on July 6, 2004, to meet the needs of the Theravada 
Buddhist Sangha (Vietnamese) to study Buddhism in Thua Thien Hue province. 
In particular, the pagoda has the Great Enlightenment Stupa, modeled after the great 
stupa of Maha Bodhi Gaya (Bodhgaya) in India but smaller in size. Stupa has a 
height of 37m, 4 sub-towers around; each tower is 24m high. The length of the 
horizontal bottom edge is 15.4m; the vertical bottom edge is 9.4m. The tower is 
constructed of baked clay bricks with concrete beams and columns as the bearing 
frame. The 5 spires of the tower are yellow; the body of the tower is white with many 
Indian patterns. The main tower has 6 floors; the highest 2 floors are decorated with 
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relics of the Buddha, relics of saints, and Buddha statues. The middle 2 floors are 
used to store the Pali Tipitaka in writing from different countries. The lower 2 floors 
are the meditation room, the souvenir gallery, and the ceremony room. The 
inauguration ceremony of the stupa was solemnly and stately celebrated on June 14, 
2015, after 7 years of construction with a cost of about 9 billion Vietnam dong. 
To visit the temple, Buddhists and tourists must cross the Bach Yen bridge. This 
bridge, the Huyen Khong pagoda, asked for funding from the Schmitz Association 
(West Germany) to build. Cross the bridge, and turn left about 100m to the temple. 
The pagoda's gate is tall with 9 layers of roofs embossed with the name: HUYEN 
KHONG PAGODA. 
To the right of the Buddha's shrine is a landscaped garden of Thanh Tam house with 
many willow roots, many porcelain flowers, and a hundred-year-old cycad root. On 
the right side of the Buddha shrine is Yen Ha house. The ground floor is the living 
room and the abbot's room; the upper floor is the monastic residence. Following Yen 
Ha is the Hua Nhat Thien landscape garden, where bonsai pots are displayed. Next 
to it is an orchid rig with more than 500 baskets of orchids of various types. To the 
left of the Buddha shrine is a guest house, a monastic residence, and a classroom. 
Huyen Khong pagoda has experienced many abbots: Bhikkhu Vien Minh (1973-
1975), Bhikkhu Gioi Duc (1975-1989), and Bhikkhu Phap Tong (1989 to the 
present). Venerable Phap Tong is currently the first Vietnamese Theravada Buddhist 
bhikkhu to be conferred the noble title of Chao Khun by the King of Thailand. 
On November 3, 2017, at Huyen Khong Pagoda, Mr. Manopchai Vongphakdi - 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Plenipotentiary of Thailand in 
Vietnam, issued a decree to offer only the title Chao Khun, dhamma name 
Sudhammavamsa of the late King of Thailand Bhumibol Adulyadej for Venerable 
Phap Tong. Chao Khun is a noble spiritual title expressing the honor, duty, and trust 
of the King in the Royal Thai dynasties, the dhamma protector. 
With 500 baskets of orchids that are always green and blooming with many 
miniatures in Thanh Tam house, Hua Nhat Thien house is well cared for by the 
monks, creating a wonderful green space of the brilliant pagoda in the ancient capital 
Hue. 
 
Photo captions (07 photos) 
Photo 01. Panoramic view of the temple 
Photo 02. Temple gate 
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Photo 03. a-b. Buddha shrine 
Photo 04. Signboard of Chinese characters “Solemn Pagoda” 
Photo 05. Dai Giac stupa 
Photo 06. Stele with the history of the temple 
 
 
 
37. CHÙA HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG, THỪA THIÊN HUẾ. 
 
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại núi Hòn Vượn, phường Hương Hồ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 
Chùa do Hòa thượng Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập.  
Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh Thừa Thiên Huế, 
chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các Sư đã vào 
lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống … và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại 
viện và nội viện. 
Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính: Khu ngoại viện và khu nội viện. 
 
Khu ngoại viện: Diện tích 30 hecta, gồm: khu chùa viện và khu nghệ thuật. Khu chùa 
viện có diện tích 1 hecta, gồm: Cổng chùa, ngôi chánh điện, am Mây Tía, Nghinh lương 
đình, nhà khách, Chúng hòa đường, Tĩnh trai đường, tăng xá, cốc liêu chư tăng, cốc liêu 
chư ni và các công trình phụ. 
 
Cổng chùa được xây bằng đá, giữa hai mái có tên chùa: Huyền Không Sơn Thượng. Sau 
cổng là pho tượng đức Phật hòa bình cao hơn 2m. Qua các mảnh sân cao thấp liên hoàn, 
hai bên trồng nhiều loại cây: tùng, trúc, mai, đào, dương liễu, hoàng yến, phượng vàng … 
là 12 bậc cấp dẫn lên ngôi chánh điện. 
Ngôi chánh điện có diện tích 150m2, được xây dựng từ năm 2000 và mở rộng những năm 
2015-2020, từ khung sườn ngôi nhà rường Huế với vật liệu gỗ, ngói vảy cá; kiến trúc mở, 
hài hòa trong khung cảnh thiên nhiên. Điện Phật bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (1 tượng lớn ở giữa, 3 tượng nhỏ phía trước và 2 tượng nhỏ hai bên); Xá 
Lợi Phật và Xá Lợi chư vị Thánh Tăng.                                
Am Mây Tía (Tử Vân am) là hậu thân của Phong Trúc am, là nơi ở, làm việc, uống trà, tiếp 
khách của Sư trụ trì. Tầng trên am Mây Tía là gác kinh sách. Chung quanh am có hồ nước 
và nhiều loại hoa thân thảo, thân mộc, phong lan, địa lan …  
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Nghinh lương đình với không gian mở, ba mặt để trống, là chỗ dừng chân của khách thập 
phương, nghỉ ngơi, uống trà, đàm đạo … Phía sau Nghinh lương đình có nhà khách. 
Tĩnh trai đường dùng làm nhà thọ trai, nhà bếp cho chư Tăng và chúng điệu. 
Chúng hòa đường hay Tăng xá là nơi ở của chư Tăng và chúng điệu.                                 
Cốc liêu của chư Tăng, chư Ni. Mỗi cốc có diện tích khoảng 12m2 nằm rải rác ven núi, 
giữa vườn, thường dành cho các vị sư lớn tuổi. Cốc liêu có những tên như: Tùng Vân sơn 
cốc, Thạch Vân sơn cốc, Tử Tiêu sơn cốc, Lan Vân sơn cốc …  
Ngoài các công trình xây dựng trên, khu chùa viện còn có giàn phong lan và vườn cây cảnh 
phong phú: mai, trà mi, đỗ quyên … làm xanh mát rừng thiền. 
Khu nghệ thuật có vườn cỏ đá, không sơn thiền uyển và nhà triển lãm. Vườn cỏ đá có diện 
tích khoảng 500m2, chỉ có cỏ xanh và đá xám. Ở đây có các cảnh Phật tích như: tượng Phật 
tu khổ hạnh trong một động đá, tượng Thái tử thành đạo, tượng đức Phật chuyển pháp luân 
(bằng đá trắng) và tượng đức Phật nhập niết bàn (bằng đồng, nặng 3 tấn).  
Không sơn thiền uyển có diện tích khoảng 1,5 hecta. Ở đây có các công trình nghệ thuật 
tương hòa với thiên nhiên: Thủy nguyệt đàm,  Lãm thúy kiều, Sơn ảnh hồ, Giải trần kiều, 
Tĩnh không kiều, Vọng oa đàm, Thư pháp đình …  
Am trăng ngủ là nơi tĩnh cư của chư Tăng. 
Khu nội viện là nơi tĩnh tu của chư Tăng, là rừng thiền cho hành giả tu tập Samatha (thiền 
định, thiền chỉ) và Vipassanà (thiền quán, tuệ quán, minh sát). 
Đến chùa Huyền Không Sơn Thượng, thư pháp chữ Việt với nét bút điêu luyện tuyệt vời 
của vị Hòa thượng trú trì có mặt ở khắp nơi nơi. Có thể nói trong rừng thiền Huyền Không 
là rừng thư pháp Huyền Không.                                                         
                                        Cửa Không chào đón thiện hiền, 
                                        Một ngày sống Đạo sống thiền quý thay! 
                                                                               Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
 
Đến với chùa Huyền Không Sơn Thượng, rừng thiền tĩnh tâm an lạc trên đất Thần Kinh! 
Chú thích ảnh (24 ảnh) 
Ảnh 01. a-b. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. a-b. Đường vào chùa. Cổng chùa. 
Ảnh 03. a-b. Ngôi chánh điện 
Ảnh 04. a-b-c. Điện Phật. 
Ảnh 05. Tượng đức Phật hòa bình 
Ảnh 06. (không ghi chú thích) 
Ảnh 07. Nghinh lương đình, Tĩnh trai đường 
Ảnh 08. Am Mây Tía và gác kinh sách 
Ảnh 09. Cổng vào Chúng hòa đường 
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Ảnh 10. a-b-c-d. Phật cảnh về cuộc đời đức Phật 
Ảnh 11. a-b-c. Các câu kinh và lời dạy các thiền sư khắc ở tường thành 
Ảnh 12. a-b-c. Thư pháp chữ Việt trên các phiến đá ở chùa. 
            
 
 
HUYEN KHONG SON THUONG, THUA THIEN HUE 
 
Huyen Khong Son Thuong pagoda is located at Hon Vuon Mountain, Huong Ho 
ward, Huong Tra town, Thua Thien Hue province. 
The pagoda was founded by Venerable Gioi Duc, pen name Minh Duc Trieu Tam 
Anh. 
In 1988, responding to the program of bare greening land and bare hills of Thua 
Thien Hue province, the pagoda applied for 50.4 hectares to plant trees to create 
forests. Through 1989, the monks established farms, dug wells, nursed seedlings, 
and built works in two areas outside and inside the pagoda. 
The pagoda is designed into two main areas: the outer and inner areas. 
 
The outer area: An area of 30 hectares includes a temple area and an art area. The 
pagoda area has an area of 1 hectare, including the pagoda gate, main hall, May Tia 
house, Nghinh Luong communal house, guest house, Chung Hoa hall, dining hall, 
monastic residence, monks' and nuns' kutis, and ancillary works. 
 
The pagoda's gate is built of stone; between the two roofs is the pagoda's name: 
Huyen Khong Son Thuong. Behind the gate is a statue of Peace Buddha over 2m 
high. Through the continuous high and low courtyards, the two sides plant many 
types of trees: conifer, bamboo, apricot, peach, willow, canary, and yellow phoenix 
are 12 steps leading to the main hall. 
The main hall has an area of 150m2, built in 2000 and expanded in 2015-2020, from 
the frame of Hue house with wooden materials, fish scale tiles, open architecture, 
and harmony in the natural setting. The Buddha shrine is arranged with dignity and 
worships the statue of Buddha Sakyamuni (1 large statue in the middle, 3 small 
statues in front and 2 small statues on both sides), the relics of the Buddha, and the 
relics of the holy monks. 
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May Tia house (Tu Van house) was Phong Truc house previously, a place to live, 
work, drink tea, and receive guests of the abbot. Upstairs in May Tia house is the 
book store. Around the house is a lake and many kinds of herbaceous and wooden 
flowers, orchids, and cymbidium. 
Nghinh Luong communal house with open space, three sides empty, is a place for 
visitors from all over the world to rest, drink tea, and talk. Behind Nghinh Luong 
communal house is a guest house. 
The dining hall is used as a place to eat and a kitchen for monks and novices. 
The Chung Hoa hall or monastic residence is the abode of the monks and the novices. 
Private rooms for monks and nuns. Each monks' and nuns' kuti has an area of about 
12m2 scattered along the mountainside, in the middle of the garden, usually utilized 
for elderly monks. Kutis have names such as Tung Van Son kuti, Thach Van Son 
kuti, Tu Tieu Son kuti, Lan Van Son kuti, etc. 
In addition to the above constructions, the temple complex also has orchids and rich 
ornamental plants: apricots, camellia, rhododendrons, etc., to green the meditation 
forest. 
The art area has a stone grass garden, a Khong Son garden, and an exhibition hall. 
Stone grass garden has an area of about 500m2, along with only green grass and gray 
stone. There are Buddhist scenes, such as Buddha's ascetic practice in a stone cave, 
the statue of the prince becoming enlightened, the statue of Buddha turning the wheel 
of dhamma (white stone), and the statue of Buddha reclining (bronze, weighing 3 
tons). 
Khong Son garden has an area of about 1.5 hectares. Here, there are artworks in 
harmony with nature: Thuy Nguyet Dam, Lam Thuy Kieu, Son Anh lake, Giai Tran 
Kieu, Tinh Khong Kieu, Vong Oa Dam, and Calligraphy house. 
Trang Ngu house is a quiet place of monastic residence. 
The inner monastery is a serene place for monks to practice and a meditation forest 
for meditators to practice Samatha (tranquility, concentration) and Vipassana 
(insight meditation). 
Coming to Huyen Khong Son Thuong pagoda, Vietnamese calligraphy with 
excellent pen skills of the Abbot is present everywhere. It can be said that in Huyen 
Khong meditation forest is Huyen Khong calligraphy forest. 
                                        The Door of Khong welcomes the kind, 
                                        A day to live a precious life of meditation! 
                                                                  Minh Duc Trieu Tam Anh 
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Come to Huyen Khong Son Thuong pagoda, a peaceful meditation forest on the land 
of Than Kinh! 
 
Photo caption (24 images) 
Photo 01. a-b. Panoramic view of the temple 
Photo 02. a-b. The entry. Temple gate. 
Photo 03. a-b. The main hall 
Photo 04. a-b-c. Buddha shrine 
Photo 05. Peaceful Buddha statue 
Photo 06. No note 
Photo 07. Nghinh Luong communal house, Tinh Trai Hall 
Photo 08. May Tia House and scripture house 
Photo 09. The entrance to Chung Hoa hall 
Picture 10. a-b-c-d. Buddha scene about Buddha's life 
Photo 11. a-b-c. Suttas and teachings of meditation instructors carved on the wall 
Picture 12. a-b-c. Vietnamese calligraphy on stone slabs at the temple 
 
 
 
38. CHÙA PHÁP LUÂN, THỪA THIÊN HUẾ. 
 
Chùa Pháp Luân tọa lạc ở số 03 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
Chùa được Tỳ khưu Giới Hỷ vận động ông bà Nguyễn Thiện Đông, Nguyễn Thị Cúc cùng 
một số Phật tử cúng dường tịnh tài để mua khu đất công thổ thành lập chùa. Năm 1974, 
chùa có làm lễ đặt đá và xây căn nhà cấp 4 để thờ Phật. 
Đến năm 2004, được sự giúp đỡ của Hòa thượng Pháp Nhẫn và Sư cô Trí Hạnh, Hòa 
thượng trụ trì Tuệ Tâm đã cho xây dựng Trung tâm kế thừa ứng dụng Y học cổ truyền Tuệ 
Tĩnh đường Liên Hoa để khám, chữa bệnh cho người dân và làm nơi trú xứ cho chư Tăng.  
Năm 2007, chùa xây dựng ngôi chánh điện. Tháng 10 năm 2011, ngôi chánh điện hoàn 
thành khang trang. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca an tọa 
trong một pháp tháp tuyệt đẹp!  
Từ ngày 08 đến ngày 13/3/2012, chùa đã tổ chức khóa giảng thiền cho hơn 200 thiền sinh 
dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Viên Minh. 
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Tiếp theo, Hòa thượng Lương y Tuệ Tâm cho xây khu bệnh xá cạnh chùa làm nơi tiếp đón 
và điều trị bệnh nhân. Đây là cơ sở khám chữa bệnh bề thế, khang trang, khá đầy đủ tiện 
nghi; thái độ phục vụ tận tuy, chu đáo, hết lòng với người bệnh. 
Trong khuôn viên chùa có quán cơm chay dưỡng sinh Liên Hoa do Phật tử Huyền Cát phụ 
trách.  
 
Chú thích ảnh (06 ảnh) 

01. Toàn cảnh chùa 
02. a-b. Điện Phật 
03. Tượng đức Phật Thích Ca thiền định 
04. (không ghi chú thích) 
05. Tượng Thánh Tăng Sivali 

 
 
 
 
PHAP LUAN PAGODA, THUA THIEN HUE 
 
Phap Luan pagoda is positioned at 03 Le Quy Don, Phu Hoi ward, Hue city, Thua 
Thien Hue province. 
Bhikkhu Gioi Hy requested Mr. Nguyen Thien Dong, Mrs. Nguyen Thi Cuc, and 
some Buddhists to donate offerings to buy public land to establish the temple. In 
1974, the pagoda had a stone laying ceremony and built a 4-level house to worship 
Buddha. 
In 2004, with the help of Venerable Phap Nhan and Nun Tri Hanh, Abbot Tue Tam 
built a center to inherit the application of Traditional Medicine Tue Tinh Lien Hoa 
hall to examine and treat patients and as a place of monk residence. 
In 2007, the temple built the main hall. In October 2011, the main hall was completed 
spaciously. The Buddha shrine is decorated with dignity, worshiping the statue of 
Sakyamuni Buddha sitting on a beautiful tower. 
From March 8 to 13, 2012, the pagoda organized a meditation retreat for more than 
200 students under the guidance of Venerable Vien Minh. 
Next, Venerable Healer Tue Tam constructed an infirmary beside the temple as a 
place to receive and treat patients. This is a superficial, spacious, and well-equipped 
medical examination and treatment facility. Service attitude is dedicated, attentive, 
and wholehearted to the patient. 
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The temple's campus has a vegetarian restaurant called Lien Hoa, which is in charge 
of the devotee Huyen Cat. 
 
Photo captions (06 photos) 
01. Panoramic view of the temple 
02. a-b. Buddha shrine 
03. Buddha Sakyamuni meditating 
04. No note 
05. Statue of Saint Monk Sivali 
 
 
 
 
39. CHÙA TĂNG QUANG, THỪA THIÊN HUẾ. 
 
Chùa Tăng Quang tọa lạc ở số 1/1 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Chùa do Hòa thượng Giới Nghiêm thành lập vào năm 1954. Kiến trúc chùa ban đầu là ngôi 
nhà lá đơn sơ. Năm 1959, Hòa thượng Giới Nghiêm cho xây dựng chùa với mô hình kiến 
trúc mới, mô phỏng theo kiểu kiến trúc của Campuchia và Thái Lan. 
Năm 1964, Đại đức Giới Hỷ cùng quý Phật tử có đạo tâm đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa: 
chánh điện, bảo tháp, tăng xá, nhà khách, trai đường và linh đường. Năm 1965, Đại đức đã 
xây dựng Trường Tiểu học Bồ Đề, đã đào tạo được nhiều vị Sư và Phật tử có tâm đạo, ra 
đời hoằng pháp lợi sanh. 
Bảo tháp hình vuông, có 6 tầng mái. Mặt tiền của tầng tháp đắp nổi dòng chữ 
SANGHARAMSYARAMA (Tăng Quang Tự) theo hình bán nguyệt. Bên dưới là phù điêu 
đức Phật thiền định, có voi quỳ hầu và khỉ dâng quả. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca an tọa trên đài sen ở bệ tam cấp 
giữa. Hai bên và phía trước có các tượng Thái tử đản sanh, đức Phật nhập niết bàn, đức 
Phật thiền định … 
Phía trái ngôi chánh điện là tăng xá hai tầng mới được xây dựng lại vào năm 2000. 
Nam 2009, Đại đức Tánh Hiền được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Tăng Quang. Đại đức trụ 
trì đã chỉnh trang lại ngôi bảo tháp năm 2012. Năm 2016, chùa đúc đại hồng chung, sửa 
sang nhà bếp. Năm 2018, xây lại cổng chùa, làm thêm các cốc mới … Cảnh chùa ngày nay 
thật khang trang. 
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Chú thích ảnh (9 ảnh) 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Biển tên chùa “Tăng Quang Tự” 
Ảnh 03. Sân trước chùa 
Ảnh 04. Bảo tháp 
Ảnh 05. Điện Phật 
Ảnh 06. Tượng Thái tử đản sanh 
Ảnh 07. Tượng Thái tử thành đạo 
Ảnh 08. Tượng đức Phật ban phước 
Ảnh 09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
 
 
 
 
TANG QUANG PAGODA, THUA THIEN HUE 
 
Tang Quang pagoda is situated at 1/1 Nguyen Chi Thanh, Phu Hiep ward, Hue city, 
Thua Thien Hue province. 
Venerable Gioi Nghiem founded the pagoda in 1954. The original pagoda 
architecture was a simple thatched house. In 1959, Venerable Gioi Nghiem 
established the pagoda with a new architectural model according to the architectural 
style of Cambodia and Thailand.  
In 1964, Venerable Gioi Hy and his Buddhists organized a major restoration of the 
temple: the main hall, stupa, monks' residence, guest house, dining hall, and hall for 
the dead. In 1965, the Venerable constructed the Bodhi Primary School, educated 
many devoted monks and Buddhists, and propagated the dhamma.  
The stupa is square with 6 roofs. The facade of the tower floor is embossed with the 
words SANGHARAMSYARAMA (Tang Quang temple) in a semicircle. Below is 
a relief of Buddha meditating, with elephants kneeling and monkeys offering fruits. 
The Buddha shrine is arranged with dignity, honoring Sakyamuni Buddha sitting on 
a lotus pedestal in the middle of the three steps. On both sides and in front are statues 
of the prince's birth, the Buddha's Nibbana, and the meditating Buddha.  
To the left of the main hall is a new two-story monastic residence that was rebuilt in 
2000. 
In 2009, Venerable Tanh Hien was appointed as the abbot of Tang Quang pagoda. 
The Venerable Abbot remodeled the stupa in 2012. In 2016, the pagoda cast a great 
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red general and remodeled the kitchen. In 2018, the Venerable rebuilt the temple's 
gate and made new kutis. The pagoda scene today is so spacious. 
 
Photo caption (9 photos) 
Photo 01. Panoramic view of the temple 
Photo 02. The nameplate of the pagoda "Tang Quang temple" 
Photo 03. Front yard 
Photo 04. Stupa 
Photo 05. Buddha shrine 
Photo 06. Statue of the prince's birth 
Photo 07. Statue of the prince 
Photo 08. Blessed Buddha statue 
Photo 09. Statue of Buddha reclining 
 
 
 
 
40. CHÙA THIỀN LÂM, THỪA THIÊN HUẾ. 
 
Chùa Thiền Lâm tọa lạc ở xã Thủy Xuân, phường Hương Thủy, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
Chùa được Hòa thượng Hộ Nhẫn thành lập năm 1960. Ban đầu, ngài dựng một liêu thất 
nhỏ ở thôn Thượng 2 để tu hành. Năm 1966, quý Phật tử tín tâm cúng dường tịnh tài xây 
ngôi chánh điện và tháp thờ Xá Lợi Phật. Hòa thượng viên tịch năm 2002.  
 
Kế tục trụ trì là Tỳ khưu Hộ Tịnh. Đến năm 2009, Đại đức Tâm An nhận trách nhiệm giám 
tự. Đại đức đã tổ chức trùng tu, mở rộng, xây dựng chùa thành ngôi già lam khang trang, 
mỹ lệ với cảnh quan thoáng đãng, không khí an lành.  
 
Chùa có ngôi bảo tháp cao vút, uy nghi, vàng rực giữa bầu trời. Bảo tháp cao khoảng 15m, 
có 2 phần: tầng dưới làm chánh điện; tầng trên tôn trí Xá Lợi Phật và Xá Lợi chư đại Thánh 
Tăng. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca. Ở điện Phật có hai 
pháp tọa, một pháp tọa an vị tượng cố Hòa thượng Hộ Nhẫn. Dáng dấp bảo tháp được mô 
phỏng theo kiểu chùa Pirimangala ở Myanmar - nơi Hòa thượng Hộ Nhẫn thọ đại giới năm 
1955 trong Đại hội kết tập Tam Tạng Thánh Điển Pali lần thứ 6 tại Rangoon. 
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Năm 2010, chùa xây dựng dãy nhà hai tầng làm phòng khách, nhà linh, nhà bếp. Năm 2012, 
xây tháp chuông. Năm 2015, xây tường rào. Năm 2018, xây thiền đường và tăng xá… Các 
công trình ở đây dựa trên mô típ chùa tháp Myanmar, tạo nên nét đặc thù những danh lam 
Việt trên đất Huế cố đô. 
Chú thích ảnh (19 ảnh) 
Ảnh 01. Cổng chùa 
Ảnh 02. a-b. Cổng chùa (mặt sau) 
Ảnh 03. a-b-c-d. Cảnh quan sân trước chùa 
Ảnh 04. Tượng Thái tử thành đạo 
Ảnh 05. Phật cảnh đức Phật ban phước 
Ảnh 06. Phật cảnh đức Phật thiền định 
Ảnh 07. Tượng đức Phật trì bình khất thực (cao 8m) 
Ảnh 08. Bảo đài (3 tầng, cao 9m) và tượng đức Phật tọa thiền (cao 5,2m) 
Ảnh 09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
Ảnh 10. Toàn cảnh ngôi bảo tháp (chánh điện) 
Ảnh 11. Ngôi bảo tháp chùa Thiền Lâm 
Ảnh 12. Điện Phật 
Ảnh 13. Tượng cố Hòa thượng Hộ Nhẫn 
Ảnh 14. Tháp cố Hòa thượng Hộ Nhẫn 
Ảnh 15. Điêu khắc ở chân bảo tháp 
 
 
 
 
THIEN LAM PAGODA, THUA THIEN HUE 
 
Thien Lam pagoda is located in Thuy Xuan commune, Huong Thuy ward, Hue city, 
Thua Thien Hue province. 
Venerable Ho Nhan founded the pagoda in 1960. Initially, he built a small room in 
Thuong 2 village to practice. In 1966, the faithful Buddhists made offerings of pure 
wealth to build the main hall and the tower to worship the Buddha's relics. The 
Venerable passed away in 2002. 
The next abbot is Bhikkhu Ho Tinh. In 2009, Venerable Tam An accepted the 
responsibility of administering. The Venerable organized the pagoda's restoration, 
expansion, and construction into a spacious and beautiful temple with an airy 
landscape and peaceful atmosphere. 
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The pagoda has a towering, majestic, golden stupa in the sky. The stupa is about 
15m high, has 2 parts: the lower floor is the main hall, and the upper floor is 
decorated with relics of Buddha and relics of great saints. The Buddha shrine is 
presented with dignity and worships the statue of Sakyamuni Buddha. In the Buddha 
shrine, there are two dhamma seats, one sitting on the late Venerable Ho Nhan statue. 
The shape of the stupa is modeled based on the Pirimangala temple in Myanmar - 
where the Venerable Ho Ren was ordained in 1955 during the 6th Pali Tripitaka 
Council in Rangoon. 
In 2010, the pagoda constructed a row of two-story houses for a living room, a house 
for the dead, and a kitchen. In 2012, the bell tower was built. The fence was formed 
in 2015. The construction of a meditation hall and a monk's residence was conducted 
in 2018. The works here are based on the motif of Myanmar pagodas and towers, 
creating the unique features of Vietnamese landscapes in the ancient capital of Hue. 
 
Photo caption (19 images) 
Photo 01. Temple gate 
Photo 02. a-b. Temple gate (backside) 
Photo 03. a-b-c-d. Landscape in front of the temple 
Photo 04. Statue of the prince 
Photo 05. Buddha scene Buddha blessing 
Photo 06. Buddha scene meditating Buddha 
Photo 07. Statue of Buddha holding alms bowl (8m high) 
Photo 08. Bao Dai (3 floors, 9m high) and meditating Buddha statue (5,2m high) 
Photo 09. Statue of Buddha reclining 
Photo 10. Panoramic view of the stupa (main hall) 
Photo 11. The stupa of Thien Lam pagoda 
Photo 12. Buddha shrine 
Photo 13. Statue of the late Venerable Ho Nhan 
Photo 14. The tower of the late Venerable Ho Nhan 
Photo 15. Sculpture at the base of the stupa 
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41. CHÙA TAM BẢO, ĐÀ NẴNG. 
 
Chùa Tam Bảo tọa lạc ở số 323 Phan Chu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng. 
Chùa do Hòa thượng Giới Nghiêm sáng lập năm 1953, có diện tích đất khoảng 1.200m2. 
Chùa được khánh thành năm 1963.  
 
Hòa thượng Giới Nghiêm (1921-1984) quê quán tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Năm 1940, ngài vào Đà Nẵng ở chùa Phổ Đà, thọ Đại giới đàn Tỳ kheo, thuộc hệ 
phái Bắc Tông. Năm 1944, ngài du học tại Campuchia, sau đó sang Thái Lan và Myanmar 
học đạo. Từ năm 1964 đến năm 1974 (4 nhiệm kỳ), ngài được bầu làm Tăng Thống Giáo 
hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, ngài 
được thỉnh vào Hội đồng Chứng minh Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung 
ương. Ngài đã mở Phật học viện sơ cấp tại chùa Tam Bảo và tổ chức nhiều khóa thiền để 
hướng dẫn cho các hành giả là chư Tăng, tu nữ và Phật tử. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni an tọa trên đài 
sen đặt trên bệ tam cấp ở giữa. Hai bên và phía trước, chùa tôn trí nhiều tượng: đức Phật 
trì bình khất thực, đức Phật thiền định, đức Phật nhập niết bàn … Trong Tổ đường, chùa 
thờ Phật và tượng cố Hòa thượng Giới Nghiêm. Chùa có bộ bàn thờ Phật và pháp tọa bằng 
gỗ quý trong chánh điện do Hoàng gia Thái Lan hiến cúng. 
 
 
Ở sân trước chùa có 2 cây bồ đề được chiết cành từ cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ); 
và ở sân sau có 2 cây sala được chiết cành từ cây sala ở Lumbini (Nepal) tỏa bóng mát 
quanh năm. 
 
Đại đức Pháp Hiếu được bổ nhiệm trụ trì chùa từ năm 2019, đã tổ chức trùng tu chùa, xây 
dựng các Phật cảnh, tiếp các phái đoàn Phật giáo trong nước và quốc tế đến thăm viếng, 
tham gia nhiều Phật sự … làm xứng danh ngôi danh lam của thành phố Đà Nẵng, ngôi Tổ 
đình Phật giáo Nam Tông miền Trung Việt Nam. 
 
Chú thích ảnh (16 ảnh) 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Cổng tam quan 
Ảnh 03. Ngôi chánh điện 
Ảnh 04. a-b-c-d-e. Điện Phật 
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Ảnh 05. Phòng thờ Phật và cố Hòa thượng Giới Nghiêm 
Ảnh 06. Đại hồng chung 
Ảnh 07. a-b. Tượng Thái tử thành đạo 
Ảnh 08. a-b. Tượng đức Phật ban phước 
Ảnh 09. Tượng đức Phật nhập niết bàn 
Ảnh 10. Tượng Thánh Tăng Sivali 
 
 
 
 
 
TAM BAO PAGODA, VUNG TAU, BA RIA - VUNG TAU 
 
Tam Bao pagoda is located at 72 Vi Ba, Nui Lon, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria - Vung 
Tau Province. 
Venerable Gioi Nghiem founded the Tam Bao pagoda in 1972. The Venerable opened the 
Four Foundations of Mindfulness retreats for monks and Buddhists to study. Currently, the 
pagoda is headed by Venerable Thang Phuoc, commonly known as Master Tuan. 
The Buddha's temple is arranged dignifiedly, worshiping the meditating Buddha. In front, 
there is a statue of a prince born and a statue of Buddha reclining. The temple houses many 
open-air statues of Sakyamuni Buddha. 
The forest behind the pagoda is full of monkeys. The pagoda attracts many tourists and 
Buddhists in the coastal city of Vung Tau. 
 
Photo captions (08 photos) 
01. Temple gate 
02. The main hall 
03. Buddha shrine 
04 a-e. Statue of Buddha Sakyamuni exposed 
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42. CHÙA GIÁC VIÊN, QUẢNG NAM 
 
Chùa Giác Viên tọa lạc ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
Chùa do Đại đức Giới Hỷ thành lập vào năm 1993. 
Đại đức Giới Hỷ nguyên trụ trì chùa Tăng Quang, thành phố Huế. Năm 1977, Đại đức về 
quê Quảng Nam, tham gia các hoạt động Phật sự tại địa phương và thành lập ngôi chùa 
nhỏ theo hệ phái Phật giáo Nam Tông để tu tập. 
 
Ở sân trước chùa có các Phật cảnh: đức Phật thiền định, đức Phật ban phước và đức Phật 
chuyển pháp luân. 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ nhiều tượng đức Phật Thích Ca trong các tư thế: 
thành đạo, thiền định, trì bình khất thực … 
 
Ngoài việc tổ chức sinh hoạt, tu tập tại chùa, Đại đức còn tham gia Ủy viên Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh Quảng Nam, giảng viên Trường Cao đẳng Phật học tỉnh Quảng Nam. Đại đức đã 
viên tịch vào ngày 10/02/2015. Hiện ngôi chùa được Ban Hộ Tự cùng gia đình phát tâm 
cúng dường cho Hòa thượng Bửu Chánh, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. 
 
Chú thích ảnh (10 ảnh): 
Ảnh 01. a-b. Sân trước chùa 
Ảnh 02. Ngôi chánh điện 
Ảnh 03. Điện Phật 
Ảnh 04. Đại hồng chung 
Ảnh 05. Kiến trúc ngôi chánh điện 
Ảnh 06. Tượng đức Phật ban phước 
Ảnh 07. Tượng đức Phật thiền định 
Ảnh 08. a-b. Phật cảnh đức Phật chuyển pháp luân 
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GIAC VIEN PAGODA, QUANG NAM 
 
Giac Vien pagoda is located in Binh Dao Commune, Thang Binh District, Quang 
Nam Province. 
Venerable Gioi Hy founded the pagoda in 1993. 
Venerable Gioi Hy, former abbot of Tang Quang pagoda, Hue city. In 1977, the 
Venerable returned to his hometown of Quang Nam, participated in local Buddhist 
activities, and established a small temple of the Theravada Buddhist sect to practice. 
The front yard of the temple contains Buddha scenes: Buddha meditating, Buddha 
blessing, and Buddha turning the wheel of dhamma. 
The Buddha shrine is decorated with dignity, worshiping many statues of Sakyamuni 
Buddha in various postures: attaining enlightenment, meditating, and holding a 
bowl. 
In addition to organizing activities and practicing at the temple, the Venerable is also 
a standing member of the Executive Board of the VBS chapter in Quang Nam 
province, and a lecturer at the Quang Nam College of Buddhist Studies. Venerable 
passed away on February 10, 2015. Currently, the temple is donated by a group of 
temple protectors and Venerable's family to Venerable Buu Chanh, abbot of Phuoc 
Son Monastery, Dong Nai. 
 
Photo captions (10 photos): 
Photo 01. a-b. Temple front yard 
Photo 02. The main hall 
Photo 03. Buddha shrine 
Photo 04. Great bell 
Photo 05. The architecture of the main hall 
Photo 06. Blessed Buddha statue 
Photo 07. Buddha statue meditating 
Photo 08. a-b. Buddha scene Buddha turning the wheel of dhamma 
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43. CHÙA NAM QUANG, QUẢNG NAM. 
 
Chùa Nam Quang tọa lạc ở số 430 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam. 
Chùa do Hòa thượng Giới Nghiêm thành lập năm 1969. Chùa có diện tích đất 2.300m2  do 
Tổng hội Cư sĩ Nam Tông miền Trung mua lại vườn và đất của ông Lý Minh. Chùa ban 
đầu là ngôi nhà nhỏ, qua nhiều đợt trùng tu đã trở thành ngôi danh lam khang trang, mỹ lệ 
tại thành phố du lịch Hội An ngày nay. 
Chùa đã trải qua các đời trụ trì: Hòa thượng Trì Giới, Thượng tọa Thắng Tông, Thượng 
tọa Trí Đức, Thượng tọa Pháp Đăng và hiện nay là Hòa thượng Pháp Cao. 
Hòa thượng Pháp Cao đã tổ chức đại trùng kiến ngôi chùa với mô tip kiến trúc Thái - 
Campuchia từ năm 2005 đến năm 2011, xây dựng ngôi chánh điện 500m2 và hai dãy tăng 
xá 2 tầng. Chùa ghi nhận công đức của thập phương bá tánh đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật 
cúng dường, như gia đình thí chủ Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thanh Thủy đã hiến 
cúng 7 tỷ đồng trong đợt xây dựng này.  
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca ngồi trên tòa sen và bệ 
tam cấp, phía sau là bức tranh vẽ cội bồ đề.  
Chùa tổ chức trang nghiêm, thành kính và chu đáo các ngày đại lễ hằng năm: rằm tháng 
giêng, Đại lễ Phật Đản (rằm tháng tư), lễ hội Vu Lan (rằm tháng bảy), lễ dâng y Kathina. 
Các ngày rằm tháng hai (âm lịch), chùa còn tổ chức các khóa tu xuất gia gieo duyên cho 
Phật tử. Mô hình này đã được phổ biến ở nhiều ngôi chùa trong nước và hải ngoại sau này. 
 
Chú thích ảnh (6 ảnh): 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Ngôi chánh điện 
Ảnh 03. Kiến trúc ngôi chánh điện 
Ảnh 04. Điện Phật 
Ảnh 05. Tượng đức Phật thiền định dưới cội bồ đề 
Ảnh 06. Lễ đài Phật Đản (Phật lịch 2562) 
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NAM QUANG PAGODA, QUANG NAM 
 
Nam Quang pagoda is located at 430 Cua Dai, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang 
Nam Province. 
The pagoda was founded by Most Venerable Gioi Nghiem in 1969. The pagoda has 
an area of 2,300 m2, acquired by the Central Southern Association of Lay Laity from 
Mr. Ly Minh's garden and land. The pagoda was originally a small house, and 
through many restorations, it has become a spacious and beautiful place in the tourist 
city of Hoi An today. 
The pagoda has experienced many abbots: Venerable Tri Gioi, Venerable Thang 
Tong, Venerable Tri Duc, Venerable Phap Dang, and now Venerable Phap Cao. 
Most Venerable Phap Cao organized a great restoration of the temple with Thai-
Cambodian architectural motifs from 2005 to 2011, building a 500 m2 main hall and 
two rows of 2-story monks. The pagoda recognizes the merits of all the supporters 
who have contributed pure wealth and offerings, such as the families of donors 
Nguyen Thien Nhan and Nguyen Thanh Thuy, who offered 7 billion VND in this 
construction phase. 
The Buddha shrine is presented with dignity, worshiping the statue of Sakyamuni 
Buddha sitting on a lotus and three-step pedestal; behind is a painting of a Bodhi 
tree. 
The pagoda organizes solemnly, respectfully, and thoughtfully the annual great 
festivals, including the full moon of the first month, the Buddha's birthday (the full 
moon of April), the Vu Lan festival (the full moon of July), the ceremony of offering 
Kathina robes. On the full moon day of the second month (lunar calendar), the 
temple also organizes impermanent ordination retreats for lay Buddhists. This 
approach has been popularized in many domestic and overseas temples later. 
 
Photo captions (6 photos): 
Photo 01. Panoramic view of the temple 
Photo 02. The main hall 
Photo 03. The architecture of the main hall 
Photo 04. Buddha shrine 
Photo 05. Statue of Buddha meditating under the Bodhi tree 
Photo 06. Buddha's Birthday (Buddhist calendar 2562) 
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44. CHÙA NHƯ Ý, KHÁNH HÒA 
 
Chùa Như Ý tọa lạc ở tổ 14, Núi Sạn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa. 
Chùa do Đại đức Pháp Tâm thành lập năm 1974 tại bãi biển Nha Trang. Sau năm 1975, 
chùa được dời về đây. 
 
Trong tiểu sử cố Hòa thượng Giới Nghiêm (1921-1984) có nói ngài đã xây dựng hoặc đứng 
ra chủ trì xây dựng 16 ngôi chùa, trong đó có chùa Như Ý.  
Cổng chùa có biển tên chùa: Chùa Như Ý - Siddhattharama và cặp đối tiếng Việt: 
Mái chùa che chở hồn dân tộc, 
Nếp sống muôn đời của tổ tông. 
(Huyền Không - cố Hòa thượng Mãn Giác)  
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca thiền định trên tòa sen. Phía 
trước có hai tượng đức Phật trì bình khất thực. Hai bên có tượng Thái tử đản sanh và di ảnh 
cố Hòa thượng Hộ Tông. Chung quanh có tranh vẽ về cuộc đời đức Phật Thích Ca. 
Trong khuôn viên chùa có tôn trí tượng đức Phật trì bình đứng trên tòa sen và bệ cao. 
 
Chú thích ảnh (4 ảnh): 
Ảnh 01. Chùa Như Ý 
Ảnh 02. Cổng chùa 
Ảnh 03. Điện Phật 
Ảnh 04. Tượng đức Phật trì bình 
 
 
 
NHU Y PAGODA, KHANH HOA 
 
Nhu Y pagoda is located in Group 14, Nui San, Vinh Hai ward, Nha Trang city, 
Khanh Hoa province. 
Venerable Phap Tam founded the pagoda in 1974 at Nha Trang beach. After 1975, 
the pagoda was moved here.  
The biography of the late Venerable Gioi Nghiem (1921-1984) demonstrates that he 
built or presided over the construction of 16 temples, including the Nhu Y pagoda. 
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The gate of the temple has a sign with the name of the temple: Nhu Y Pagoda - 
Siddhattharama and the Vietnamese couple: 
The roof of the pagoda protects the soul of the nation, 
The eternal life of the ancestors. 
(Huyen Khong - the late Venerable Man Giac) 
The Buddha shrine is decorated with dignity, worshiping Sakyamuni Buddha 
meditating on a lotus. In front comprises two statues of Buddha holding a bowl. The 
two sides have a statue of the prince's birth and a photo of the late Venerable Ho 
Tong. Around there are paintings about the life of Buddha Sakyamuni. 
On the temple grounds, there is a statue of Buddha holding a begging bowl standing 
on a lotus and high pedestal. 
 
Photo caption (4 photos): 
Photo 01. Nhu Y pagoda 
Photo 02. Temple gate 
Photo 03. Buddha shrine 
Photo 04. Statue of Buddha holding a bowl 
 
 
 
 
45. CHÙA BÌNH LONG, BÌNH THUẬN. 
 
Chùa Bình Long tọa lạc ở số 1C/20 Trần Lê, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 
 
Chùa được thành lập vào ngày 30/12/1967 do công đức của Hòa thượng Pháp Lạc, Đại đức 
Huệ Chơn, Đại đức Thiện Căn, Đại đức Tâm Chế thường xuyên lui tới giảng pháp và xin 
đất cất chùa. Hòa thượng Giới Nghiêm ghép hai từ sau của xã Kim Bình và phường Đức 
Long thành chùa Bình Long. Từ năm 1968 đến năm 1974, Đại đức trụ trì Tuệ Quả được 
sự giúp đỡ của người dân địa phương đã nỗ lực xây dựng và phát triển ngôi chùa, thành 
lập gia đình Phật tử Kassapa, mở lớp học miễn phí cho con em nhà nghèo trong vùng. Năm 
1972, Đại đức đã tổ chức long trọng đại lễ khánh thành ngôi chánh điện, thỉnh tượng đức 
Bổn Sư và thỉnh Xá Lợi Phật từ Sài Gòn về chùa dưới sự chứng minh của Hòa thượng 
Tăng Thống Giới Nghiêm cùng đông đảo chư tăng, thiện nam tín nữ khắp nơi. 
Trụ trì ngày nay là Tỳ khưu Pháp Tấn.  
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Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Bổn Sư Thích Ca an vị trên tòa sen, phía 
sau là bức tranh vẽ cội bồ đề thật đẹp do hai Phật tử Nguyễn Văn Châu và Trần Ngọc Kỹ 
thực hiện năm 1971. Hai bên và phía trước, thờ đức Phật trì bình và đức Phật nhập niết 
bàn. 
 
Chú thích ảnh (3 ảnh) 
Ảnh 01. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 02. Ngôi chánh điện 
Ảnh 03. Tượng đức Phật tọa thiền dưới cội bồ đề 
 
 
 
 
BINH LONG PAGODA, BINH THUAN 
 
Binh Long pagoda is at 1C/20 Tran Le, Duc Long ward, Phan Thiet city, Binh Thuan 
province. 
The pagoda was founded on December 30, 1967, by the work of the Most Venerable 
Phap Lac, Venerable Hue Chon, Venerable Thien Can, and Venerable Tam Che 
often came to preach dhamma and requested land to construct the pagoda. Most 
Venerable Gioi Nghiem combined the following two words from Kim Binh 
commune and Duc Long ward into Binh Long pagoda. From 1968 to 1974, Abbot 
Tue Qua, with the assistance of local people, attempted to build and promote the 
temple, established a Kassapa Buddhist family, and opened free classes for poor 
children in the area. In 1972, the Venerable held a solemn ceremony to inaugurate 
the main hall, invited the Buddha statue, and invited the Buddha's relics from Saigon 
to the temple under the witness of Most Venerable Monk Gioi Nghiem and a large 
number of monks and lay people everywhere. 
The abbot today is Bhikkhu Phap Tan. 
The Buddha shrine is arranged with dignity, worshiping the statue of Lord Buddha 
seated on a lotus; behind is a beautiful painting of the Bodhi tree made by two 
Buddhists, Nguyen Van Chau and Tran Ngoc Ky, in 1971. The two sides and in front 
worship the Buddha holding the bowl and the Buddha Nibbana. 
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Photo captions (3 photos) 
Photo 01. Panoramic view of the temple 
Photo 02. The main hall 
Photo 03. Buddha statue meditating under the Bodhi tree 
 
 
 
46. CHÙA PHÁP VÂN, CALIFORNIA, HOA KỲ  
 
Chùa Pháp Vân tọa lạc ở số 850 W. Phillips Blvd, thành phố Pomona, quận Los Angeles, 
tiểu bang California, Hoa Kỳ. 
Chùa Pháp Vân được Hòa thượng Tịnh Đức và Hòa thượng Chơn Trí thành lập vào năm 
1978. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam (Theravàda) đầu tiên tại Hoa 
Kỳ. Năm 2019, Hòa thượng Chơn Trí đã tổ chức trùng tu ngôi chánh điện, tôn tạo các 
tượng lộ thiên … thành ngôi phạm vũ Pháp Vân trang nghiêm, mỹ lệ! 
 
Mặt trước ngôi chánh điện, chùa tôn trí tượng đức Phật ban phước. Mặt sau ngôi chánh 
điện, chùa tôn trí tượng đức Phật trì bình khất thực và tượng cố Hòa thượng Giới Nghiêm 
(1921-1984), nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy (Theravàda) 
Việt Nam. Ở đây có cặp câu đối chữ Việt: 
 
Trần thế mịt mù trăm năm đầy tội, 
Cửa Thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ 3 pho tượng đức Phật Thích Ca. Pho tượng ở giữa 
(bằng đồng) được chùa thỉnh từ Thái Lan về, an vị năm 1979. Pho tượng bên phải (bằng 
gỗ) được chùa thỉnh từ Myanmar (Miến Điện); pho tượng bên trái (bằng xi măng) được 
chùa thỉnh từ Việt Nam. Chùa có nhiều tượng đức Phật và chư Thiên được thỉnh từ Thái 
Lan.  
 
Ở sân trước, chùa tôn trí tượng Bồ tát Quán Thế Âm (bằng đồng) đứng trên đầu tượng rồng 
lớn được tạo tác (bằng xi măng) 20 năm trước đây và tượng Tứ Thiên Vương. Ở sân sau, 
chùa bài trí các cụm tượng tiêu biểu về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Thái tử đản 
sanh; Thái tử tu khổ hạnh; Thái tử thành đạo; đức Phật chuyển pháp luân; đức Phật nhập 
niết bàn.  
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Chùa có Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử Pháp Vân và Trung tâm Việt ngữ Pháp Vân, 
sinh hoạt và học tập vào chủ nhật hằng tuần, từ 10 giờ sáng đến 02 giờ 30 chiều. Chùa là 
một trung tâm hoạt động từ thiện nổi tiếng của người Việt ở Hoa Kỳ. 
 
Chùa có lịch sinh hoạt, tu học, giảng pháp hằng tuần cho Phật tử. Hằng năm, chùa tổ chức 
chu đáo các ngày lễ tết cho đông đảo Phật tử, đồng hương ở thành phố Pomona và các 
thành phố lân cận tham dự. 
 
Chú thích ảnh (24 ảnh) 
 
Ảnh 01.  Biển tên chùa 
Ảnh 02.  Toàn cảnh chùa  
Ảnh 03-05. Ngôi chánh điện 
Ảnh 06-09. Điện Phật 
Ảnh 10. Tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma 
Ảnh 11.  Tổ đường 
Ảnh 12-13. Chuông, trống. 
Ảnh 14-18. Cụm tượng về cuộc đời đức Phật Thích Ca 
Ảnh 19. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm trên đầu rồng 
Ảnh 20. Tượng Tứ Thiên Vương 
Ảnh 21. Hội trường 
Ảnh 22. Thư viện 
Ảnh 23. Đoàn quán Gia đình Phật tử Pháp Vân 
Ảnh 24. Trung tâm Việt ngữ Pháp Vân 
 
 
 
 
PHAP VAN PAGODA, CALIFORNIA, USA 
 
Phap Van Pagoda is located at 850 W. Phillips Blvd, Pomona City, Los Angeles 
County, California, USA. 
Phap Van Pagoda was founded by Venerable Tinh Duc and Venerable Chon Tri in 
1978. This is the first Vietnamese Theravada Buddhist temple in the United States. 
In 2019, Venerable Chon Tri organized the restoration of the main dhamma hall, 
embellishing the open-air statues into a dignified and serene and marvelous Phap 
Van temple. 
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In front of the main dhamma hall, the temple honors the statue of the Blessed One. 
On the back of the main hall, the pagoda worships the statue of the Buddha holding 
the alms pot and the statue of the late Venerable Gioi Nghiem (1921-1984), former 
High Priest of the Theravada Buddhist Sangha of Vietnam. Here is a pair of 
Vietnamese word couplets: 
 
The world is dark and full of sin for a hundred years, 
The meditation gate is pure permanently. 
 
The Buddha Hall is decorated with dignity, worshiping 3 statues of Sakyamuni 
Buddha. The middle statue (bronze) was invited by the temple from Thailand, 
settled in 1979. The statue on the right (wooden) was invited by the temple from 
Myanmar (Burma); the statue on the left (made of cement) was invited by the 
temple from Vietnam. The temple has many statues of Buddha and deities invited 
from Thailand. 
In the front yard, the pagoda honors the statue of Bodhisattva Avalokitesvara 
(bronze) standing on top of a large dragon statue created (made of cement) 20 
years ago and the statue of the Four Heavenly Kings. In the backyard, the pagoda 
arranges clusters of statues representing the life of Buddha Sakyamuni: Prince's 
birth, Prince ascetic practice, Buddha attained enlightenment, the Buddha turned 
the wheel of Dharma, and Buddha entered Nibbana. 
The pagoda has a Board of Leaders of Phap Van Buddhist Family and Phap Van 
Vietnamese Language Center, living and studying every Sunday, from 10 a.m. to 
2:30 p.m. The pagoda is a famous center of Vietnamese philanthropy in the United 
States. 
The temple has a weekly schedule of activities, practices, and teachings for 
Buddhists. Every year, the temple thoughtfully organizes Tet holidays for a 
significant number of Buddhists and compatriots in Pomona city and neighboring 
cities to attend. 
 
Photo Caption (24 images) 
 
Photo 01. The nameplate of the temple 
Photo 02. Panoramic view of the temple 
Photo 03-05. The main hall 
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Photo 06-09. Buddha hall 
Photo 10. Statue of Patriarch Bodhidharma 
Photo 11. Road group 
Photo 12-13. Bells, drums. 
Photo 14-18. Statues about the life of Buddha Sakyamuni 
Photo 19. Avalokitesvara Bodhisattva statue on the dragon's head 
Photo 20. Statue of the Four Heavenly Kings 
Photo 21. Hall 
Photo 22. Gallery 
Photo 23. Phap Van Buddhist family reunion 
Photo 24. Phap Van Vietnamese Language Center 
 
 
 
 
47. THÍCH CA THIỀN VIỆN, CALIFORNIA, HOA KỲ 
 
Thích Ca thiền viện tọa lạc ở số 15950 Winters Lane, thành phố Riverside, tiểu bang 
California, Hoa Kỳ.  
Năm 1982, Hòa thượng Kim Triệu được mời sang miền Nam California để hướng dẫn 
thiền Tứ Niệm Xứ cho các Phật tử theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy tại đây. Để có cơ 
sở với khung cảnh yên tịnh cho việc tu học lâu dài, các Phật tử đã mua hai căn nhà có diện 
tích gần 1 hecta nằm trên một ngọn đồi nhỏ hướng Tây Nam thành phố Riverside, thành 
lập Thích Ca thiền viện, thỉnh Hòa thượng Kim Triệu làm Viện trưởng. Thiền viện chính 
thức sinh hoạt vào ngày15/7/1988. 
Các công trình kiến tạo chính của thiền viện là: 1. Thiền đường: được xây cất vào tháng 9 
năm 1991, khánh thành vào ngày 23/3/1997, có diện tích 325m2 gồm hai tầng, làm nơi 
hành lễ, hành thiền, giảng pháp …; 2. Sìma và Bảo tháp: được xây cất vào tháng 6 năm 
2004, hoàn thành vào tháng 10 năm 2005. Bảo tháp được kiến trúc ba tầng lớp, thân của 
tháp hình bát giác, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và lưu giữ 
kinh sách, tượng Phật được sưu tầm khắp nơi trên thế giới. 3. Hình tượng bốn Thánh tích: 
Đó là Lumbini, nơi Ngài đản sanh; Bodh Gaya, nơi Ngài thành đạo; Sarnath, nơi Ngài 
thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân; và Kushinagar, nơi Ngài nhập niết bàn; Tôn 
tượng các Thiền sư, Ân sư: Hòa thượng Giác Quang, Hòa thượng Hộ Tông, Thiền sư Shwe 
Oo Min, Thiền sư Màhasi, và bà Thiền sư Dipa Ma. 4. Ngôi chánh điện. 
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Thiền viện có ngôi chánh điện rộng lớn phục vụ cho việc lễ bái, tu học của chư Tăng và 
các thiện nam, tín nữ, Phật tử về tham dự bốn khóa thiền vào bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông hằng năm.  
Chú thích ảnh (18 ảnh) 
Ảnh 01.  Cổng vào thiền viện 
Ảnh 02-03.  Toàn cảnh thiền viện 
Ảnh 04.  Điện Phật 
Ảnh 05.  Ngôi chánh điện  
Ảnh 06.  Điện Phật 
Ảnh 07.  Thiền đường 
Ảnh 08.  Điện Phật 
Ảnh 09. Sìmà và bảo tháp 
Ảnh 10.  Điện Phật 
Ảnh 11.  Tủ kinh 
Ảnh 12-13. Tủ trưng bày tượng Phật và kinh sách sưu tầm khắp thế giới 
Ảnh 14-18. Các Thánh tích Phật giáo ở Nepal và Ấn Độ 
 
 
 
 
SAKYA MONASTERY, CALIFORNIA, USA 
 
Sakya Monastery is situated at 15950 Winters Lane, Riverside City, California, 
USA. 
In 1982, Venerable Kim Trieu was invited to Southern California to instruct the 
Four Foundations of Mindfulness meditation for Theravada Buddhists. In order to 
have a basis with a peaceful environment for long-term practice and study, some 
lay people bought two houses with an area of nearly 1 hectare located on a small 
hill southwest of Riverside city, established Sakyamuni Monastery, invited the 
Most Venerable Kim Trieu to be the President. The monastery officially opened on 
July 15, 1988. 
The main constructions of the monastery are: 1. Meditation hall: built in September 
1991, inaugurated on March 23, 1997, with an area of 325m2 including two floors, 
as a place of ceremony and meditation and lecturing; 2. Sima and Stupa: was built 
in June 2004, completed in October 2005. The stupa is built in three layers,  the 
body of the stupa is octagonal, representing the Eightfold Path. The stupa worships 
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Buddha's relics and stores scriptures and Buddha statues collected all over the 
world. 3. The image of the four relics: That is Lumbini, where he was born; Bodh 
Gaya, where he attained enlightenment; Sarnath, where he preached the sutta of 
Setting the Wheel of Dhamma in Motion; and Kushinagar, where he entered 
Nibbana; Statues of meditation masters and teachers: Most Venerable Giac Quang, 
Most Venerable Ho Tong, Master Shwe Oo Min, Master Mahasi, and Master Dipa 
Ma. 4. The main hall. 
The onastery has a large main hall to serve the worship and study of monks and lay 
men, women, and Buddhists to attend four courses of meditation in the four 
seasons of Spring, Summer, Autumn, and Winter every year. 
Photo Caption (18 photos) 
Photo 01. The entrance to the monastery 
Picture 02-03. Panoramic view of the monastery 
Photo 04. Buddha hall 
Photo 05. The main hall 
Photo 06. Buddha hall 
Photo 07. Meditation hall 
Photo 08. Buddha hall 
Photo 09. Sima and the stupa 
Photo 10. Buddha hall 
Photo 11. Cabinets 
Photo 12-13. Display cabinet of Buddha statues and scriptures collected around the 
world 
Photo 14-18. Buddhist Relics in Nepal and India 
 
 
 
48. CHÙA ĐẠO QUANG, TEXAS, HOA KỲ 
 
Chùa Đạo Quang tọa lạc ở số 3536 North Garland Avenue, thành phố Garland, tiểu bang 
Texas, Hoa Kỳ. 
Ngôi chùa ban đầu do Hòa thượng Hộ Giác và Hòa thượng Pháp Nhẫn thành lập tại góc 
đường Apollo Road và North Garland Avenue. Đến ngày 17/01/1998, chùa mua thửa đất 
rộng hơn 10 mẫu Anh ở số 3536 North Garland Avenue. Được sự giúp đỡ của quý Phật tử 
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gần xa, Hòa thượng Viện chủ Tịnh Đức đã kiến tạo chùa Đạo Quang thành ngôi già lam 
yên tịnh, mỹ lệ và thoáng đãng. Ngài đã viên tịch vào ngày 07/01/2022. 
Bên cạnh ngôi chánh điện hai tầng mái uy nghiêm, chùa có nhà sinh hoạt đa năng, tháp 
Linh Đài Bát Nhã, tháp Phạm Thiên Sahampati cùng nhiều tượng đài lộ thiên bằng đá cẩm 
thạch. Đó là vườn tượng: Thái tử thành đạo, đức Phật chuyển pháp luân, đức Phật nhập 
Niết Bàn; tôn tượng Bồ tát Di Lặc, tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Sân trước chùa có hòn 
giả sơn lớn tạo cảnh trí đạo vị cho ngôi phạm vũ. 
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Hương án giữa thờ 2 tượng đức Phật Thích Ca. Hai 
tượng đều bằng đồng, được đúc tại Thái Lan năm 2000 và năm 2003. Chung quanh vách, 
chùa tôn trí hơn 400 tượng đức Phật Thích Ca bằng đồng thếp vàng. Đặc biệt, chùa có tôn 
trí một pho tượng cổ Thái Lan cao 0,28m. Mặt sau điện Phật có bàn thờ Bồ tát Quán Thế 
Âm. 
Chùa có lịch sinh hoạt, tu học, giảng pháp hằng tuần cho Phật tử. Lớp Việt ngữ học tập vào 
ngày chủ nhật hằng tuần. Hằng năm, ngoài việc tổ chức chu đáo các ngày lễ tết cho đông 
đảo Phật tử tham dự, chùa có mở khóa thiền Vipassana 10 ngày cho chư Tăng và Phật tử. 
 
Chú thích ảnh (17 ảnh) 
Ảnh 01.  Biển tên chùa 
Ảnh 02-03.  Toàn cảnh chùa 
Ảnh 04.  Ngôi chánh điện 
Ảnh 05-06. Điện Phật 
Ảnh 07. Tượng đức Phật Thích Ca 
Ảnh 08.  Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm 
Ảnh 09-11. Tượng đức Phật Thích Ca 
Ảnh 12.  Tượng Bồ tát Di Lặc 
Ảnh 13. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm 
Ảnh 14. Tháp Phạm Thiên Sahampati 
Ảnh 15.  Tháp Linh Đài Bát Nhã 
Ảnh 16. Một góc kiến trúc chùa 
Ảnh 17. Hòn giả sơn 
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DAO QUANG TEMPLE, TEXAS, USA 
 
Dao Quang temple is positioned at 3536 North Garland Avenue, Garland City, 
Texas, USA. 
The temple was originally founded by Venerable Ho Giac and Venerable Phap 
Nhan at the corner of Apollo Road and North Garland Avenue. On January 17, 
1998, the temple purchased a land plot of more than 10 acres at 3536 North 
Garland Avenue. With the assistance of Buddhists, Most Venerable Master Tinh 
Duc constructed Dao Quang temple into a quiet, beautiful, and airy temple. He 
passed away on January 7, 2022. 
Besides the majestic two-storey main hall, the temple has a multi-purpose house, 
Linh Dai Bat Nha tower, Brahma Sahampati tower, and many open-air marble 
monuments. That is the garden of statues: Buddha’s enlightenment, Buddha turned 
the wheel of Dhamma, Buddha entered Nibbana; statue of Bodhisattva Maitreya, 
and worship of Bodhisattva Avalokitesvara. In the front yard of the temple, there is 
a large fake-son island to create a religious scene for the temple. 
The Buddha's shrine is decorated ornate. The middle altar worships two statues of 
Sakyamuni Buddha. Both statues are made of bronze, cast in Thailand in 2000 and 
2003. Around the wall, the temple is decorated with more than 400 statues of 
Buddha Sakyamuni gilded in bronze. In particular, the temple is decorated with an 
ancient Thai statue 0.28m high. The back of the Buddha shrine has an altar for 
Bodhisattva Avalokitesvara. 
The temple has a weekly schedule of activities, practices, and teachings for 
Buddhists on Sunday. Vietnamese class study on Sunday. Every year, in addition 
to thoughtfully organizing Tet holidays for a large number of Buddhists to attend, 
the temple opens a 10-day Vipassana meditation course for monks and Buddhists. 
 
Photo Caption (17 photos) 
Photo 01. The nameplate of the temple 
Picture 02-03. Panoramic view of the temple 
Photo 04. The main hall 
Photo 05-06. Buddha shrine 
Photo 07. Statue of Buddha Sakyamuni 
Photo 08. Altar of Bodhisattva Avalokitesvara 
Photo 09-11. Buddha Sakyamuni Statue 
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Photo 12. Maitreya Bodhisattva Statue 
Photo 13. Avalokitesvara Bodhisattva Statue 
Photo 14. Brahma Sahampati Tower 
Photo 15. Linh Dai Bat Nha Tower 
Photo 16. A corner of temple architecture 
Photo 17. Gia Son Island 
 
 
 
 
49. CHÙA PHÁP LUÂN, TEXAS, HOA KỲ. 
 
Chùa Pháp Luân tọa lạc tại số 13913 South Post Oak Road, thành phố Houston, tiểu bang 
Texas, Hoa Kỳ. 
Chùa được Hòa thượng Hộ Giác thành lập vào năm 1994 tại thành phố Houston trên diện 
tích gần 2 hecta. Hòa thượng quê ở Đồng Tháp, là vị cao tăng thạc đức, dành trọn cuộc đời 
cho việc tu học và hoằng dương chánh pháp. Ngài là vị Tăng Thống Giáo hội Tăng già 
Nguyên Thủy Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ngài đã viên tịch vào ngày 05/12/2012.  
 
Hòa thượng Giác Đẳng đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa vào năm 2011. Chùa ngày nay là 
ngôi đại tự mỹ lệ với nhiều công trình xây dựng mang phong cách Á Đông như: ngôi chánh 
điện, hội trường, pháp xá, tăng viện, văn phòng, tháp chuông, nhà kỷ niệm cố Trưởng lão 
Hòa thượng Hộ Giác. Chùa tôn trí Thích Ca Phật đài ở sân trước và vườn tượng Tứ Động 
Tâm ở sân sau. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Tiền đường 
tôn trí pho tượng đồng đức Phật Thích Ca ban phước. Chùa có tượng đức Phật Thích Ca 
bằng bạch ngọc, cao 1,40m, được thỉnh về từ Myanmar. 
 
Chùa có lịch sinh hoạt, tu học hàng tuần, hàng tháng. Hàng năm, vào các ngày tết Nguyên 
Đán, Đại lễ Phật Đản, lễ dâng y Kathina, lễ Vu Lan …chùa đều tổ chức trang nghiêm, trọng 
thể và chu đáo, đón tiếp đông đảo Tăng, Ni, Phật tử và thiện nam, tín nữ xa gần về lễ bái, 
tu học, sinh hoạt văn nghệ … 
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Chú thích ảnh (23 ảnh) 
 
Ảnh 01. Tam quan chùa 
Ảnh 02. Toàn cảnh chùa 
Ảnh 03. Ngôi chánh điện 
Ảnh 04. Tượng đức Phật ban phước 
Ảnh 05. Điện Phật 
Ảnh 06. Tượng đức Phật Thích Ca ở chánh điện 
Ảnh 07. Tượng đức Phật Thích Ca bằng bạch ngọc 
Ảnh 08. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm 
Ảnh 09. Thích Ca Phật đài 
Ảnh 10-14. Vườn tượng Tứ Động Tâm 
Ảnh 15-16. Hội trường, pháp xá, Tăng viện, văn phòng. 
Ảnh 17. Tháp chuông 
Ảnh 18-23. Nhà kỷ niệm Trưởng lão Hòa thượng Hộ Giác 
 
 
 
 
PHAP LUAN TEMPLE, TEXAS, USA 
 
Phap Luan temple is located at 13913 South Post Oak Road, Houston, Texas, USA. 
The pagoda was founded by Venerable Ho Giac in 1994 in Houston city on an area 
of nearly 2 hectares. The monk, from Dong Thap, is a master of virtue, devoting 
his life to studying and spreading the Dhamma. He was the first High Priest of the 
Theravada Sangha of Vietnam in the United States. He passed away on December 
5, 2012. 
Most Venerable Giac Dang organized a great restoration of the temple in 2011. 
Today's pagoda is a beautiful temple with many Asian-style constructions such as: 
the main hall, the hall, the Dharma hall, the monastery, office, bell tower, and 
memorial house of the late Elder Venerable Ho Giac. The pagoda honors 
Sakyamuni Buddha in the front yard and Tu Dong Tam statue garden in the back 
yard. 
The Buddha hall is decorated with dignity, worshiping the statue of Buddha 
Sakyamuni preaching the Dhamma. The entrance hall is decorated with a bronze 
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statue of Buddha Sakyamuni blessing. The pagoda has a statue of Sakyamuni 
Buddha (in white jade, 1.40m high) that was brought back from Myanmar. 
The temple has a weekly and monthly schedule of activities and studies. Every 
year, on the days of the Lunar New Year, the Buddha's Birthday, the Kathina robe 
offering ceremony, the Vu Lan ceremony, etc., the temple is dignified, solemn and 
thoughtful, welcoming a large number of monks, nuns, Buddhists and lay people. 
Believers from far and near to worship, study, and perform art activities. 
 
Photo Caption (23 photos) 
 
Photo 01. Three-entrance gate 
Photo 02. Panoramic view of the temple 
Photo 03. The main hall 
Photo 04. Blessed Buddha Statue 
Photo 05. Buddha hall 
Photo 06. Sakyamuni Buddha statue in the main hall 
Photo 07. White jade statue of Sakyamuni Buddha 
Photo 08. Altar of Bodhisattva Avalokitesvara 
Photo 09. Sakyamuni Buddha station 
Photo 10-14. Tu Dong Tam Statue Garden 
Photo 15-16. Conference hall, amnesty, monastery, office 
Photo 17. Bell Tower 
Photo 18-23. Memorial Hall of Venerable Most Venerable Ho Giac 
 
 
 
 
50. CHÙA KỲ VIÊN, WASHINGTON, D.C., HOA KỲ 
 
Chùa Kỳ Viên tọa lạc ở số 1400 Madison Street NW, thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ.  
Chùa được Hội Phật giáo Việt Mỹ ở thủ đô Washington, D.C. thành lập. 
 
Năm 1981, Hội mời Hòa thượng Kim Triệu sang Hoa Kỳ hoằng pháp, lưu ngụ tại chùa. 
Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu là một danh tăng lỗi lạc của Phật giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam. Ngài sinh năm 1930 tại Trà Vinh. Từ năm 1958 đến năm 1961, Ngài tu học ở chùa 
Pháp Quang, được sự hướng dẫn và giới thiệu của Hòa thượng Hộ Giác nên đến năm 1964, 
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Ngài được Viện Đại học Phật giáo Nalanda cấp học bổng du học tại Ấn Độ. Về thiền tập, 
từ năm 1967 đến năm 1980, Ngài có cơ duyên thực tập Thiền Minh Sát Vipassanà tại Ấn 
Độ, Thái Lan, Myanmar dưới sự hướng dẫn của các thiền sư danh tiếng thế giới. 
 
Tại chùa Kỳ Viên, Ngài mở 4 khóa thiền Xuân, Hạ, Thu, Đông hàng năm, mỗi khóa 10 
ngày. Ngài còn đi giảng pháp ở nhiều ngôi chùa tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới; đã 
hướng dẫn hơn 20 chuyến hành hương về thăm đất Phật tại Ấn Độ, Nepal. 
 
Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca. 
 
Chú thích ảnh (7 ảnh) 
 
Ảnh 01. Biển tên chùa 
Ảnh 02-03. Chùa Kỳ Viên 
Ảnh 04-05. Điện Phật 
Ảnh 06. Tượng đức Phật Thích Ca 
Ảnh 07. Tượng Tôn giả Sìvali (bằng ngọc) 
 
 
 
 
KY VIEN PAGODA, WASHINGTON, D.C., USA 
 
Ky Vien pagoda is located at 1400 Madison Street NW, Washington, D.C., USA. 
The pagoda is owned by the Vietnamese American Buddhist Association in 
Washington, D.C. establish. In 1981, the Association invited Venerable Kim Trieu 
to the United States to spread the Dhamma and stay at the temple. Most Venerable 
Master Kim Trieu is a prominent monk of Theravada Buddhism in Vietnam. He 
was born in 1930 in Tra Vinh. From 1958 to 1961, he studied at Phap Quang 
pagoda, guided and introduced by Most Venerable Ho Giac, so in 1964, he was 
granted a scholarship by Nalanda Buddhist University to study in India. Regarding 
meditation, from 1967 to 1980, he had the opportunity to practice Vipassana 
Meditation in India, Thailand, and Myanmar under the guidance of world-
renowned meditation masters. 
At Ky Vien Pagoda, he opens 4 courses of Spring, Summer, Autumn, and Winter 
every year, 10 days each. He also lectured at many temples in the United States 
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and many countries around the world. He has guided more than 20 pilgrimages to 
visit the Buddha land in India and Nepal. 
The Buddha Hall is decorated with dignity and worships the statue of Sakyamuni 
Buddha. 
 
Photo Caption (7 photos) 
Photo 01. The nameplate of the temple 
Picture 02-03. Ky Vien Pagoda 
Photo 04-05. Buddha hall 
Photo 06. Sakyamuni Buddha Statue 
Photo 07. Statue of Venerable Sivali (with jade) 
 
    _________________________________ 
 
 
 

TÓM TẮT SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ 
Hòa thượng Bửu Chánh 

- Thế danh: Lê Hà, sinh ngày 16/4/1961 tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

- Năm 1966: Theo gia đình vào thành phố Vũng Tàu lập nghiệp. Hòa thượng 
đã có duyên lành tiếp xúc Phật giáo Nam Tông từ nhỏ vì gia đình 
ở gần chùa Phước Hải, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố 
Vũng Tàu. 

- Năm 1974: Thọ giới Sa di tại Chùa Bửu Ninh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh do Hòa thượng Bửu Chơn làm Thầy tế độ. 

- Năm 1981: Thọ giới Tỳ kheo tại chùa Trúc Lâm, Quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh do Hòa thượng Tịnh Sự làm Thầy tế độ cùng Hòa thượng 
Siêu Việt và Hòa thượng Yên Khanh làm Thầy yết ma. 

- Năm 1990: Tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn và Cử nhân Sử. 
- Năm 1992: Tốt nghiệp Cử nhân Phật học và Cao học Sử. 
- Năm 1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học (Trường Đại học Delhi, India). 
- Năm 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học (Trường Đại học Delhi, India). 
- Năm 2004: Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học (Trường Đại học Delhi, India). 
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- Hiện nay: Phó Viện Trưởng kiêm Trưởng Khoa Pali tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP. HCM. 

 Giảng viên chuyên ngành Abhidhamma và Cổ ngữ Pali Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, TP. HCM, Huế. 

 Trụ trì:  - Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. 
- Chùa Thanh Long, tỉnh Bình Dương. 
- Chùa Đông Phương, tỉnh Tiền Giang. 
- Thiền viện Đại Hóa, Thiền viện Tịnh Lạc, Thiền viện 
Tùng Lâm tại tỉnh Thanh Hóa. 
- Chùa Giác Viên tỉnh Quảng Nam. 
v.v… 
 
 

AUTHOR'S SUMMARY 
Most Venerable Buu Chanh 
- Name: Le Ha, born on April 16, 1961, in Tam Quan commune, Hoai Nhon 

district, Binh Dinh province. 
- 1966: Followed his family to Vung Tau city to settle down. The Venerable 

Master had a good relationship with Theravada 
Buddhism from a young age as his family lived near 
Phuoc Hai Pagoda, Nguyen Binh Khiem Street, Vung 
Tau City. 

- 1974: He was ordained as a novice monk at Buu Ninh Pagoda, Go Vap District, 
Ho Chi Minh City by Most Venerable Buu Chon as a 
master. 

- 1981: He was ordained as a Bhikkhu monk at Truc Lam Pagoda, District 6, Ho 
Chi Minh City by Most Venerable Tinh Su as the master 
and Most Venerable Sieu Viet and Most Venerable Yen 
Khanh as Venerable Master. 

- In 1990: Graduated Bachelor of Literature and Bachelor of History. 
- 1992: Graduated with Bachelor of Buddhism and Master of History. 
- 1997: Graduated with a Master’s degree in Buddhist Studies (Delhi University, 

India). 
- In 1999: Graduated with a Master of Philosophy (Delhi University, India). 
- 2004: Graduated with a Doctorate in Buddhist Studies (Delhi University, India). 
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- Currently: Vice President and Dean of the Pali Faculty at the Vietnam Buddhist 
University in Ho Chi Minh City. 

Lecturer specializing in Abhidhamma and Pali Ancient Language, Vietnam 
Buddhist University in Hanoi, Ho Chi Minh City, and 
Hue. 

Abbot: - Phuoc Son Monastery, Dong Nai province. 
- Thanh Long Pagoda, Binh Duong province. 
- Dong Phuong Pagoda, Tien Giang province. 
- Dai Hoa Monastery, Tinh Lac Monastery, Tung Lam Monastery in Thanh Hoa 

province. 
- Giac Vien Pagoda in Quang Nam Province. 
 
 
 
Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường 
 

Ông sinh năm 1953 tại thành phố Đà Nẵng, nguyên quán thành phố Huế; học sinh 
trường Hàm Long và trường Quốc Học, Huế; sinh viên viện Đại học Vạn Hạnh (Sài 
Gòn) và trường Đại học Tổng hợp TP. HCM. 
  
Ông đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cấp bằng Thạc sĩ Khoa học xã hội 
và Nhân văn ngày 20/6/1996 với đề tài: “Ngôi chùa trong truyền thống văn hóa làng 
xã Việt Nam”; Đại học Kỷ lục Thế giới (Anh quốc) cấp bằng Tiến sĩ danh dự Kỷ lục 
Thế giới ngày 21/9/2013 với đề tài: “Người chụp ảnh, viết sách và triển lãm hình 
ảnh chùa Việt Nam nhiều nhất”. 
 
Từ năm 1990 đến năm 2019, ông đã có 27 tác phẩm về Phật giáo và văn hóa Việt 
Nam được xuất bản: Việt Nam Danh lam Cổ tự (1992); Những ngôi chùa nổi tiếng 
Việt Nam (1995); CD Rom Chùa Việt Nam xưa và nay (2007); Tượng Phật Việt Nam 
(2017); Chùa Việt Nam - Những kỷ lục về Di sản văn hóa (2019) …  
 
Ông đã giảng dạy các môn học: Danh lam Cổ tự Việt Nam, Mỹ thuật và kiến trúc 
Phật giáo Việt Nam, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhiếp ảnh kỹ thuật số 
… tại 24 trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam: Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học 
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Văn hóa, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, Đại học 
Hùng Vương … 
 
Ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 6 kỷ lục: 1. Người chụp ảnh và lưu trữ 
ảnh ngôi chùa nhiều nhất Việt Nam (2006); 2. Tác giả CD Rom “Những ngôi chùa 
nổi tiếng Việt Nam” là tác phẩm điện tử đầu tiên ở Việt Nam (2005); 3. Tác giả CD 
Rom “Chùa Việt Nam xưa và nay” là tác phẩm có số lượng hình ảnh và bài viết về 
ngôi chùa nhiều nhất Việt Nam (2007); 4. Đồng tác giả cuốn sách “Hành hương xứ 
Phật Ấn Độ - Nepal” là tác phẩm viết về xứ Phật được dịch nhiều ngôn ngữ nhất 
Việt Nam (2010); 5. Sách ảnh giới thiệu hệ thống tượng Phật và điện Phật ở các 
ngôi chùa Việt Nam, chùa Việt ở hải ngoại đầu tiên và nhiều nhất (2017); 6. Bộ sách 
“Chùa Việt Nam hải ngoại” đầu tiên và có nhiều ngôn ngữ nhất (2017). 
 
 
 
Photographer Vo Van Tuong 
 
He was born in 1953 in Da Nang city, and Hue is his original hometown. He was a 
student from Ham Long School and Quoc Hoc School, Hue and student at Van Hanh 
University (Saigon) and University of Ho Chi Minh City. 
  
He was granted a Master's degree in Social Sciences and Humanities by the 
Vietnamese Ministry of Education and Training on June 20, 1996 with the topic: 
"The temple in the cultural tradition of Vietnamese villages"; World Records 
University (UK) granted an Honorary Doctorate in World Record on September 21, 
2013 with the topic: "The person who takes the most photos, writes books and 
exhibits images of Vietnamese pagodas". 
 
From 1990 to 2019, he had 27 published works on Buddhism and Vietnamese 
culture: Vietnam Danh Co Tu (1992); Famous Vietnamese pagodas (1995); CD Rom 
Pagoda of Vietnam Past and Present (2007); Vietnam Buddha Statue (2017); 
Vietnamese pagodas - Cultural heritage records (2019), etc. 
 
He has taught the following subjects: Vietnamese Ancient Monuments, Vietnamese 
Buddhist Fine Arts and Architecture, Scientific Research Methodology, Digital 
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Photography, etc. at 24 universities, colleges, and secondary schools in Ho Chi Minh 
City and Southern Provinces: Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh City - 
Ho Chi Minh City, Vietnam Aviation Academy, University of Culture, University 
of Economics, University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City - 
Ho Chi Minh City, Hung Vuong University, etc. 
He was set 6 records by the Vietnam Record Organization:  
1. The person who took the most photos and archived photos of the temple in 
Vietnam (2006) 
2. Author CD Rom “Vietnamese Famous Temples” is the first electronic work in 
Vietnam (2005) 
3. Author CD Rom "Vietnamese pagodas past and present" is the work with the 
largest number of images and articles about the pagoda in Vietnam (2007) 
4. Co-author of the book "Pilgrimage to the Land of Buddha India - Nepal" which is 
the work written on the land of Buddha translated into the most languages in 
Vietnam (2010) 
5. Photo book introducing the system of Buddha statues and Buddha halls in 
Vietnamese temples, the first and most overseas Vietnamese pagodas (2017) 
6. The first and most multilingual “Overseas Vietnamese pagodas” series (2017). 
   _   ______________ 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

01. Website 
www.phatgiaonguyenthuy.com 
 

02. Sách 
01. Tỳ khưu Giới Đức, Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam sử lược, tập 1 

và tập 2, 2021, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội. 
02. Võ Văn Tường, Việt Nam Danh lam Cổ tự, 1992, Ngôn ngữ: Việt - 

Anh - Pháp - Hoa, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội. 
03. Võ Văn Tường, Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam, 1995, Ngôn 

ngữ: Việt - Anh, Nhà xuất bản Văn hóa và Thông tin, Hà Nội. 

http://www.phatgiaonguyenthuy.com/
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04. Võ Văn Tường và Từ Hiếu Côn, Chùa Việt Nam Hải ngoại, tập 1, 
2014, Ngôn ngữ: Việt - Anh - Hoa - Nhật, Nhà xuất bản Hương Quê, 
Hoa Kỳ. 

05. Võ Văn Tường và Lê Trần Trường An, Chùa Việt Nam - Những kỷ 
lục về Di sản văn hóa, 2019, Ngôn ngữ: Việt - Anh, Nhà xuất bản 
Thông tấn, Hà Nội. 
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